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BÀI 53: KHÁI NIỆM PHÂN SỐ (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết về khái niệm phân số, về tử số, mẫu số.
- Đọc, viết được phân số.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực trò chơi, vận dụng được nội dung về phân số vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn về khái niệm phân số, cách đọc, viết phân số.
3. Phẩm chất:
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hợp tác nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ.
- Chăm chỉ, tích cực phát biểu xây dựng bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, SGK Toán lớp 4 tập 2, ...
2. Học sinh: SGK, VBT Toán lớp 4 tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
* Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
* Cách tiến hành:

	- GV cho HS tham gia nhảy bài “My Name Is”.
- GV nhận xét, giới thiệu về chương trình môn Toán trong học kì 2 và giới thiệu bài mới “Khái niệm phân số”.
	- HS tham gia nhảy.

- HS lắng nghe.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Mục tiêu:
- Làm quen với khái niệm phân số.
- Nhận biết về phân số: biết phân số có tử số, mẫu số.
- Đọc, viết được phân số.
* Cách tiến hành: 

	* Giới thiệu phân số 
- GV treo lên bảng hình tròn (như SGK) hướng dẫn HS quan sát một hình tròn: 
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+ Hình tròn đã được chia thành mấy phần bằng nhau?
+ Có mấy phần được tô màu?
- GV: Chia hình tròn thành 4 phần bằng nhau, tô màu 3 phần. Ta nói: Đã tô màu ba phần tư hình tròn. 

+ Ba phần tư viết thành  
H: Em hãy nhận xét về cách viết về cách viết phân số.


- GV gọi HS đọc lại phân số 

- GV giới thiệu: Ta gọi  là phân số, 3 là tử số, 4 là mẫu số.

+ Khi viết phân số  thì mẫu  số được viết ở đâu?
+ Mẫu số của phân số cho em biết điều gì?

- GV nêu: Ta nói mẫu số là tổng số phần bằng nhau được chia ra. Mẫu số luôn phải khác 0.

+ Khi viết phân số  thì tử số được viết ở đâu?
+ Tử số cho em biết điều gì?
- GV nêu: Ta nói tử số là số phần bằng nhau được tô màu.
- GV chốt kiến thức.
- GV mời HS lấy thêm một số ví dụ về phân số.
	
- HS quan sát hình, trả lời các câu hỏi của GV:






+ 4 phần bằng nhau.

+ 3 phần.
- HS lắng nghe.


- HS quan sát.

- HS nhận xét về cách viết phân số: viết số 3, viết gạch ngang, viết số 4 dưới gạch ngang và thẳng cột với số 3.
- HS đọc: Ba phần tư

- HS nhắc lại



+ Viết ở dưới gạch ngang.

+ Hình tròn được chia thành 4 phần bằng nhau.
- HS lắng nghe.

+ Viết ở trên vạch ngang.

+ Có 3 phần bằng nhau được tô màu.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS lấy ví dụ.

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
* Mục tiêu: 
- Xác định được tử số, mẫu số của phân số.
- Đọc, viết được phân số.
* Cách tiến hành: 

	Bài 1a/SGK/Trang 4:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh ai đúng?”:
+ Chia HS thành các nhóm 4.
+ Thực hiện ghép các thẻ tương ứng với mỗi hình.
+ Nhóm nào thực hiện đúng và nhanh nhất sẽ là nhóm chiến thắng.


- Mời các nhóm nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, chốt đáp án.
Bài 1b/SGK/Trang 5:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào phiếu bài tập.







- GV thu phiếu bài tập, nhận xét, chốt đáp án.
Bài 1c/SGK/Trang 5:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV mời HS xác định tử số, mẫu số của mỗi phân số ở bài tập 1b.
- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét.
H: Hãy nhắc lại cách đọc, viết phân số.
Bài 2/SGK/Trang 5:
- GV mời HS đọc đề bài.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.
- GV mời các nhóm báo cáo kết quả.







- GV nhận xét, kết luận.
H:
- Mẫu số của phân số cho em biết điều gì?
- Tử số của phân số cho em biết điều gì?
	
- HS đọc đề bài.
[image: ]- HS tham gia trò chơi.
- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.
- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu.
[image: ]- HS thực hiện.Bốn phần tám
Năm phần tám



- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu.
- HS thực hiện.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS nêu.

- HS đọc.
- HS thảo luận.
- HS thực hiện.
+ Hình tam giác không được chia thành hai phần bằng nhau.
+ Hình chữ nhật không được chia thành ba phần bằng nhau.
+ Hình vuông không được chia thành ba phần bằng nhau.
- HS lắng nghe.

- Tổng số phần bằng nhau.
- Số phần được tô màu.

	D. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về phân số vào thực tiễn cuộc sống.
* Cách tiến hành:

	- GV lấy ra một chiếc bánh, mời 1 HS lên chia/cắt chiếc bánh thành các phần bằng nhau.
- GV mời HS lần lượt lấy ra 1, 2, 3, ... phần bằng nhau, đồng thời yêu cầu HS viết phân số chỉ số bánh được lấy ra.
	- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS thực hiện.

	E. Củng cố, dặn dò

	H: Qua bài học hôm nay các em được tìm hiểu về điều gì?
- GV nhận xét, kết luận.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài tiếp theo: Khái niệm phân số (tiết 2)
	- HS trả lời.

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


BÀI: KHÁI NIỆM PHÂN SỐ (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết về khái niệm phân số, về tử số, mẫu số.
- Đọc, viết được phân số.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực trò chơi, vận dụng được nội dung về phân số vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn về khái niệm phân số, cách đọc, viết phân số.
3. Phẩm chất:
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hợp tác nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ.
- Chăm chỉ, tích cực phát biểu xây dựng bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, SGK Toán lớp 4 tập 2.
2. Học sinh: SGK, VBT Toán lớp 4 tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
* Mục tiêu: 
- Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Kiểm tra kiến thức đã học ở bài trước.
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ô cửa bí mật” để trả lời các câu hỏi về khái niệm phân số, xác định các phân số.
- GV nhận xét, giới thiệu bài mới: Khái niệm phân số (tiếp theo).
	- HS tham gia trò chơi.


- HS lắng nghe.

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập
* Mục tiêu: 
- Xác định được tử số, mẫu số của phân số.
- Đọc, viết được phân số.
* Cách tiến hành: 

	Bài 3a/SGK/Trang 5:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV giúp HS phân tích mẫu:
+ Có tất cả bao nhiêu chấm tròn?
+ Đã tô màu bao nhiêu chấm tròn?
+ Em hãy viết phân số chỉ số phần số chấm tròn đã được tô màu.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân.
- GV mời HS đọc các phân số chỉ số phần đã tô màu trong các hình.









- GV mời HS nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3b/SGK/Trang 5:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi vào phiếu học tập.
- GV thu phiếu và chấm.
- GV nhận xét.








- GV thu phiếu bài tập, nhận xét, chốt đáp án.
Bài 4/SGK/Trang 6:
a)
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân.







- Mời HS hoàn thành bài trên bảng.
- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét.
 b)
- GV mời 3 HS lên bảng làm bài.





- GV mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận.
c)
- GV mời HS đọc các phân số.





- GV nhận xét, kết luận.
Bài 5/SGK/Trang 6: Trò chơi “Đố bạn”.
- GV giới thiệu trò chơi.
- Phổ biến luật chơi:
+ Thực hiện theo nhóm đôi.
+ Một bạn viết phân số và vẽ hình biểu diễn phân số đó.
+ Bạn còn lại phải đọc và nêu tử số, mẫu số của phân số đó.
- GV quan sát các nhóm tham gia trò chơi.
- GV nhận xét, kết luận.
	
- HS đọc đề bài.
- HS quan sát.
+ Có tất cả 9 chấm tròn.
+ Đã tô màu 5 chấm tròn.
+  (Năm phần chín)
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- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

[image: ]- HS đọc yêu cầu.
[image: ]- HS thực hiện.
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- HS lắng nghe




- HS đọc đề bài.
[image: ]- HS thực hiện.13
8
9
7

- HS thực hiện.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.
Ba phần bảy: 
Năm phần mười hai: 
Chín phần mười: 
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.
 : Tám phần mười một
 : Sáu phần bảy
 : Bốn phần chín
 : Năm phần một trăm
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và thực hiện.






- HS lắng nghe.

	C. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về phân số vào thực tiễn cuộc sống.
* Cách tiến hành:

	Bài 6/SGK/Trang 6:
- GV gọi HS đọc đề bài.
H:
Em hiểu thông tin “Người ta đã ngăn  mặt đường để tiến hành sửa chữa.”
- GV mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận: Mặt đường được chia thành 4 phần bằng nhau ngăn 3 phần để tiến hành sửa chữa. Ta nói “Người ta đã ngăn  mặt đường để tiến hành sửa chữa.”
	
- HS đọc đề bài.
- HS trả lời.


- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	D. Củng cố, dặn dò

	H: Qua bài học hôm nay các em được tìm hiểu về điều gì?
- GV nhận xét, kết luận.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài tiếp theo: Khái niệm phân số (tiếp theo)
	- HS trả lời.

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




BÀI: KHÁI NIỆM PHÂN SỐ (TIẾP THEO)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết, đọc, viết được các phân số có tử số bằng mẫu số hoặc tử số lớn hơn mẫu số hoặc tử số lớn hơn mẫu số. 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực trò chơi, vận dụng được nội dung về phân số vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn về khái niệm phân số, cách đọc, viết phân số.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hợp tác nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ.
- Chăm chỉ: Tích cực phát biểu xây dựng bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, SGK Toán lớp 4 tập 2.
2. Học sinh: SGK, VBT Toán lớp 4 tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
* Mục tiêu: 
- Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Kiểm tra kiến thức đã học ở bài trước.
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh ai đúng?”
[image: ]- Nội dung: Đọc, viết, xác định tử số và mẫu số của các phân số chỉ số phần đã tô màu của các hình.
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- GV nhận xét, kết luận.
- Giới thiệu bài mới: Khái niệm phân số (tiếp theo).
	- HS tham gia trò chơi.








- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Mục tiêu: 
- Nhận biết, đọc, viết được các phân số có tử số bằng mẫu số hoặc tử số lớn hơn mẫu số hoặc tử số lớn hơn mẫu số. 
* Cách tiến hành: 

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh (SGK).
[image: ]- Thảo luận nhóm đôi, chia sẻ những điều em quan sát được từ tranh minh họa:
+ Hình tròn được chia thành tất cả bao nhiêu phần bằng nhau?
+ Có bao nhiêu phần được tô màu?
+ Dự đoán phân số chỉ số phần đã tô màu.
- GV mời các nhóm báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình.



















- Mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận.
- GV giới thiệu:
+ Phân số  có tử số bé hơn mẫu số. 
+ Phân số  có tử số và mẫu số bằng nhau và   = 1.
+ Phân số  có tử số lớn hơn mẫu số.
- GV mời HS nêu một số ví dụ về phân số có tử số bé hơn, lớn hơn và bằng mẫu số.
- GV nhận xét, kết luận.
	
- HS thực hiện.












[image: ]- HS báo cáo kết quả thảo luận:




- Một hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau. Tô màu 6 phần. 
Ta có phân số:   (Sáu phần sáu)
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- Một hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau. Tô màu 7 phần. 
Ta có phân số:   (Bảy phần sáu)

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.
- HS lắng nghe.









- HS nêu ví dụ.

- HS lắng nghe.

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
* Mục tiêu: Nhận biết, đọc, viết được các phân số có tử số bằng mẫu số hoặc tử số lớn hơn mẫu số hoặc tử số lớn hơn mẫu số. 
* Cách tiến hành:

	Bài 1/SGK/Trang 8:
- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn?”
+ Chia lớp thành 2 đội.
+ Các đội sẽ được phát các tấm thẻ.
+ Nhiệm vụ: Ghép các thẻ tương ứng với mỗi hình. 











- GV  nhận xét, kết luận.
Bài 2/SGK/Trang 8:
- GV gọi HS đề bài.
[image: ]- GV yêu cầu HS quan sát hình:
H:
- Khoảng cách giữa các vạch là bao nhiêu?

- Phân số  bằng bao nhiêu?
- Phân số  bằng bao nhiêu?
- Phân số  bằng bao nhiêu?
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi, xếp các thẻ ghi phân số thích hợp trên tia số.
- GV cho HS báo cáo kết quả thảo luận.
- GV mời các nhóm nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, kết luận.
	
- HS đọc đề bài.
[image: ]- HS tham gia trò chơi.
- HS lắng nghe.

- HS đọc đề bài.






- Khoảng cách giữa các vạch là 

- Bằng 1.
- Bằng 2.

- Bằng 4.

- HS thực hiện.

- HS báo cáo.
- Các nhóm nhận xét.
- HS lắng nghe.

	D. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về phân số vào thực tiễn cuộc sống.
* Cách tiến hành:

	- GV giao nhiệm vụ về nhà: Tìm hiểu xem người ta thường sử dụng các phân số để ghi những gì.
	- HS lắng nghe và thực hiện.


	E. Củng cố, dặn dò

	H: Qua bài học hôm nay các em được tìm hiểu về điều gì?
- GV nhận xét, kết luận.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài tiếp theo: Phân số và phép chia số tự nhiên.
	- HS trả lời.

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BÀI: PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN (TIẾT 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được phân số như là thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0).
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực trò chơi, vận dụng được nội dung về phân số vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn về khái niệm phân số, cách đọc, viết phân số.
3. Phẩm chất:
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hợp tác nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ.
- Chăm chỉ, tích cực phát biểu xây dựng bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, SGK Toán lớp 4 tập 2.
2. Học sinh: SGK, VBT Toán lớp 4 tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
* Mục tiêu: 
- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Kiểm tra kiến thức đã học ở bài trước.
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Bắn tên” các câu đố liên quan đến phân số.
- Giới thiệu bài mới: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiết 1)
	- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Mục tiêu: 
- Nhận biết được phân số như là thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0).
* Cách tiến hành: 

	- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi. Thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Chia sẻ về tình huống đặt ra trong tranh: “Có 3 chiếc bánh trung thu, làm thế nào để chia đều cho 4 người?”
+ Hãy tìm cách chia bánh cho mỗi người.
- GV mời các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
H: Mỗi người được nhận mấy phần chiếc bánh?
- GV giới thiệu:
+ Phép chia 3 : 4 không có thương là một số tự nhiên.
+ Phép chia 3 : 4 cho số thương là .
Nói cách khác: 3: 4 = .
- GV kết luận: 
+ Thương của phép chia số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.
+ Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng 1.
- GV mời HS nhắc lại kết luận.
H:
- Để viết một phép chia thành một phân số, ta cần làm gì?

- GV nêu một số ví dụ, mời HS viết phép chia, số tự nhiên dưới dạng phân số.
- GV nhận xét.
- GV giới thiệu: 
+ Ta cũng có thể viết: 
3 =  vì 6 : 2 = 3.
1 =  vì 5 : 5 = 1.
- GV tổ chức cho HS đố nhau theo cặp đôi về nội dung nhận xét 2.
- GV nhận xét.
	
- HS tham gia thảo luận. 
+ HS chia sẻ cho nhau.


+ Lấy 3 chia cho 4.
- HS báo cáo kết quả thảo luận.

- Mỗi người được nhận  chiếc bánh.
- HS lắng nghe.












- HS nhắc lại.
TL:
- Xác định các thành phân của phép chia (số bị chia, số chia).
- Lấy tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.
- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.
- HS quan sát và lắng nghe.





- HS thực hiện.

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
* Mục tiêu: Nhận biết được phân số như là thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0).
* Cách tiến hành:

	Bài 1/SGK/Trang 10:
- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV hướng dẫn HS cùng tìm hiểu ví dụ, xét phép chia: 6 : 7
H: 
- Hãy xác định các thành phần của phép chia 6 : 7.
- Muốn viết phép chia dưới dạng phân số ta làm  như thế nào?
- Vậy phép chia 6 : 7 được viết thành phân số là gì?
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân các câu còn lại.











- GV mời HS lên bảng làm bài.
- GV mời HS nhận xét.
- GV nhận xét.
Bài 2/SGK/Trang 10:
- GV gọi HS đề bài.
H: Có thể viết một số tự nhiên dưới dạng phân số không?

- GV tổ chức cho HS làm bài theo nhóm đôi.






- GV mời các nhóm báo cáo kết quả.
- Mời các nhóm nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét.
	
- HS đọc đề bài.



- Số bị chia là 6. Số chia là 7.

- Viết phép chia thành phân số với tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

- Ta có 6 : 7 = 

- HS thực hiện: 
a) 
7 : 9 = 
5 : 4 = 
11 : 4 = 

b) 
9 : 3 =  = 3
12 : 6 =  = 2
24 : 8 =  = 3
- HS thực hiện.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

- HS đọc đề bài.
TL: Mọi số tự nhiên đều có thể viết dưới dạng phân số có mẫu số là 1. 

- HS thực hiện:
4  =  
12 =  
1 =  
0 =  
- HS báo cáo.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	D. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về phân số vào thực tiễn cuộc sống.
* Cách tiến hành:

	- GV giao nhiệm vụ về nhà: Tìm hiểu  những tình huống liên hệ giữa phân số và phép chia hai số tự nhiên.
	- HS lắng nghe và thực hiện.


	E. Củng cố, dặn dò

	H: Qua bài học hôm nay các em được tìm hiểu về điều gì?
- GV nhận xét, kết luận.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài tiếp theo: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiết 2)
	- HS trả lời.

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................






BÀI: PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được phân số như là thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0).
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực trò chơi, vận dụng được nội dung về phân số vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn về khái niệm phân số, cách đọc, viết phân số.
3. Phẩm chất:
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hợp tác nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ.
- Chăm chỉ, tích cực phát biểu xây dựng bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, SGK Toán lớp 4 tập 2.
2. Học sinh: SGK, VBT Toán lớp 4 tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
* Mục tiêu: 
- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Kiểm tra kiến thức đã học ở bài trước.
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS đố nhau theo nhóm đôi với nội dung viết số tự nhiên, phép chia số tự nhiên dưới dạng phân số.
- Giới thiệu bài mới: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiết 2)
	- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe.

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập
* Mục tiêu: 
- Nhận biết được phân số như là thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0).
* Cách tiến hành: 

	Bài 3/SGK/Trang 10:
- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV hướng dẫn HS cùng tìm hiểu ví dụ.
H: 
- Muốn viết một phân số dưới dạng thương của hai số tự nhiên ta làm như thế nào?
- Phân số   được viết dưới dạng thương của hai số tự nhiên là bao nhiêu?
- GV nhận xét, kết luận.
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân.






- GV mời HS lên bảng làm bài.
- GV mời HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận.
Bài 4/SGK/Trang 10:
- GV gọi HS đề bài.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi.
- GV mời các nhóm báo cáo kết quả.





- Mời các nhóm nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét.
	
- HS đọc đề bài.


- Xác định tử số và mẫu số. Tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.
- Phân số  = 2 : 5.

- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
 = 3 : 7
 = 8 : 12
 = 4 : 9
 = 5 : 6

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

- HS đọc đề bài.
- HS thảo luận.
- HS báo cáo:
a) Nếu chia vào 4 túi thì mỗi túi chiếm  hộp nho khô.
a) Nếu chia vào 5 túi thì mỗi túi chiếm  hộp nho khô.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	C. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về phân số vào thực tiễn cuộc sống.
* Cách tiến hành:

	Bài 5/SGK/Trang 10:
- GV gọi HS đọc đề bài.
H: 
- Có tất cả bao nhiêu đoạn dây dài bằng nhau?
- Mỗi đoạn dây chiếm bao nhiêu phần sợi dây?
- GV nhận xét, kết luận.
	
- HS đọc đề bài.
TL:
- Có tất cả 6 đoạn dây dài bằng nhau.

- Mỗi đoạn dây chiếm  sợi dây.
- HS lắng nghe.

	D. Củng cố, dặn dò

	H: Qua bài học hôm nay các em được tìm hiểu về điều gì?
- GV nhận xét, kết luận.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài tiếp theo: Luyện tập.
	- HS trả lời.

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Tiết 96 - Bài 56: LUYỆN TẬP (1 TIẾT)

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Củng cố hiểu biết về phân số, đọc viết phân số và phân số là thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0); vận dụng giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản. 
- Năng lực mô hình hóa toán học: Củng cố hiểu biết về quan hệ giữa phép chia số tự nhiên và phân số. 
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Hoàn thành tốt các dạng bài tập và biết vận dụng để giải quyết các tình huống thực tế về mối liên hệ giữa phân số và phép chia hai số tự nhiên. 
2. Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để hoàn thành các bài tập. 
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về cách làm các bài tập theo yêu cầu. 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách giải quyết khác nhau đối với bài toán về mối liên hệ giữa phân số và phép chia hai số tự nhiên trong thực tế cuộc sống.
3. Phẩm chất:
Hình thành sự chăm chỉ, trung thực và ý thức trách nhiệm đối với bản thân và tập thể. Nhân ái: Biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học: SGK, bảng phụ, phiếu học tập, hình vẽ trong sgk (GV); bảng con (HS)
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: Trò chơi “Giải cứu rừng xanh”: 3 phút
* Mục tiêu: Củng cố cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị bằng 1 phép tính chia và 1 phép tính nhân. Tạo không khí vui vẻ, hào hứng.   
* Cách tiến hành: 

	- GV nêu yêu cầu của trò chơi: Em hãy giải cứu các loài vật trong rừng thoát khỏi sự bắt giữ của tên thợ săn độc ác bằng cách trả lời đúng các câu hỏi nhé!
1/ Thương của phép chia 9 : 14 được viết dưới dạng phân số là: 
A. 		B. 
C. 		D. Không viết được.
2/ 5 =  ? 
Phân số viết đúng là: 
A.            B.             
C.            D. Cả A và C đều đúng.
3/ Viết phân số  dưới dạng  thương của hai số tự nhiên là: 
A. Không viết được.     B. 3 : 1            
C. 1 : 3                          D. 1 × 3
4/ Đã tô màu  ở những hình nào?
[image: ]
A. Hình 1.           B. Hình 2.
C. Hình 3.           D. Hình 4. 
- GV chốt kết quả đúng. 
- Tiết học trước các con đã tìm hiểu khái niệm phân số, đọc viết phân số và phân số là thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0). Tiết học hôm nay chúng mình sẽ làm các bài tập để nắm vững những kiến thức đã học nhé. 
- GV ghi tên bài. 
	- HS suy nghĩ, tính rồi ghi đáp án của mình vào bảng con – thời gian 30 giây/câu. 
- Đáp án đúng: 
1/ C.       2/ D           3/ C              4/ D
- HS giải thích cách làm một số câu.





	2. Hoạt động luyện tập thực hành
* Mục tiêu: Củng cố hiểu biết về phân số, đọc viết phân số và phân số là thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0); 
* Cách tiến hành:

	Bài 1. Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
Nêu phân số chỉ số phần đã tô màu trong mỗi hình sau: 
[image: ]
- GV tổ chức cho HS làm bài tập dưới hình thức trò chơi “Ai nhanh ai đúng”:  GV chiếu lần lượt từng hình, HS có 15 giây/hình để ghi được phân số tương ứng. 
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng. 
- Nhận xét chung về trò chơi và nội dung bài 1.

H: Phân số gồm những thành phần nào? 


Bài 2. Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số. 
- Yêu cầu Hs làm bài nhóm đôi - thời gian 2 phút. 
- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả dưới hình thức thi làm bài tiếp sức giữa hai nhóm. 
- GV theo dõi, giúp đỡ. 
- Nhận xét, uốn nắn, sửa sai. 








H: Để viết một phép chia thành phân số, em cần xác định được những gì?


Bài 3. Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
a) Viết mỗi phân số sau dưới dạng phép chia hai số tự nhiên (theo mẫu). 
- GV phân tích mẫu: Xét phân số  
H: Nêu các thành phần của phân số? 
H: Viết  được phép chia ntn? 






-  GV nhận xét, chốt kết quả đúng
b/ Trong mỗi nhóm phân số cho dưới đây, phân số nào bằng 1?
H: Phân số bằng 1 có đặc điểm gì? 
- YC HS làm bài cá nhân, nối tiếp nêu kết quả.
- Nhận xét, bổ sung
Bài 4. Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
Đọc các số đo đại lượng. 
- YC HS làm bài đọc các số đo đại lượng theo nhóm 4. 
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng. 
	Bài 1- HS đọc yêu cầu bài tập. 
- Sử dụng bảng con để tham gia trò chơi “Ai nhanh ai đúng”
- Ở mỗi hình HS nối tiếp nêu nhận biết của mình để viết được phân số đúng.
a) + Hình 1: Cái toàn thể (là một hình chữ nhật) được chia thành 6 phần đều nhau, đã tô màu 5 phần. Ta có phân số tương ứng  ( tương tự với các hình còn lại)
Hình 2: ;          Hình 3: ;            Hình 4: ; 
Hình 5: ;        Hình 6: )
b) + Hình 1: Cái toàn thể (là một hình tròn,) được chia thành 4 phần đều nhau, đã tô màu 5 phần. Ta có phân số tương ứng . 
+ Hình 2: Cái toàn thể (là một hình tam giác) được chia thành 3 phần đều nhau, đã tô màu 8 phần. Ta có phân số tương ứng . 
- Lớp nhận xét, bổ sung. 
- Phân số gồm tử số và mẫu số. Tử số là STN viết trên dấu gạch ngang, mẫu số là STN khác 0 viết dưới dấu gạch ngang. ..
- 1 HS đọc lại kết quả toàn bài. 
Bài 2- HS đọc yêu cầu bài tập. 


- HS làm bài theo nhóm đôi.

- Hai nhóm mỗi nhóm 4 em thi làm bài tiếp sức báo cáo kết quả. 
- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc.
Nhóm 1
a) 5 : 8 = ;                11 : 15 = ; 
4 : 8 = ;                    1 : 2 = ; 
Nhóm 2
b) 7 : 6 = ;                3 : 2 = ; 
9 : 9 = ;                    16 : 1 = ; 

- Để viết một phép chia thành phân số, cần xác định
+ Các thành phần của phép chia (số bị chia, số chia)
+ Tử số là số bị chia, mẫu số là số chia. 
- 1 HS đọc lại kết quả toàn bài. 
Bài 3a- HS đọc yêu cầu




- Tử số là 5, mẫu số là 7.
 = 5 : 7 Tử số là số bị chia, mẫu số là số chia. 
- HS làm bài cá nhân, nối tiếp lên bảng hoàn thành bài. 
 = 1 : 2 ;                 = 3 : 4;
  = 3 : 10;            = 11 : 6
- Lớp nhận xét, bổ sung. 
- HS đọc yêu cầu. 

- Phân số bằng 1 là phân số có tử số bằng mẫu số. 
- HS nối tiếp nêu kết quả: ; ; .

Bài 4. - HS đọc yêu cầu. 
- Làm bài theo nhóm 4
- Đại diện vài nhóm nối tiếp đọc kết quả. 
- Lớp nhận xét, bổ sung
m: Một phần hai mét	
 dm: Ba phần mười đề-xi-mét 
 kg: Ba phần tư ki-lô-gam
 l: Ba phần hai lít
 km: Sáu phần năm ki-lô-mét

	4. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu: Vận dụng để giải quyết các tình huống thực tế 
* Cách tiến hành:

	- GV nêu bài toán:
Bài 5. Nêu phân số chỉ số phần đã xếp đầy sách trong mỗi hàng của giá sách dưới đây: 
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân
H: Hàng 1 của giá sách chia làm mấy ngăn bằng nhau? Mấy ngăn đã xếp đầy sách? Viết được phân số nào?  
- Thực hiện tương tự với các hàng còn lại. 

H: Tiết học này giúp em ôn tập những gì? 

- Dặn HS về nhà tự tìm các tình huống thực tế liên quan đến bài học rồi tự thực hiện.
	
Bài 5. - HS đọc đề bài.



- Hàng 1 của giá sách chia thành 9 ngăn bằng nhau, có 4 ngăn đã xếp đầy sách. Ta có phân số 
- Tương tự, HS nối tiếp nêu: Hàng 2: ; Hàng 3: 
Hàng 4: ; Hàng 5: ; Hàng 6: . 
- Em ôn lại về khái niệm phân số, đọc viết phân số, Viết thương hai số tự nhiên thành phân số-viết phân số thành thương của hai số tự nhiên.
- Lắng nghe, ghi nhớ và thực hiện



 Điều chỉnh sau tiết dạy: ...............................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------

Toán (tiết 97)
Bài 57: PHÂN SỐ BẰNG NHAU – Trang 13 (t1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết sự bằng nhau của hai phân số. Biết tìm phân số bằng nhau.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng để phân số bằng nhau vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên
- 3 băng giấy như ( SGK), Phiếu bài tập 1
2. Học sinh
- 3 băng giấy như sgk.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
                    + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Cho HS chơi trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng”. Một bạn viết phân số một bạn đọc phân số.

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Để biết được trong số các phân số các em vừa tìm được phân số nào là phân số bằng nhau. Hôm nay cô trò chúng ta cùng đi tìm hiểu Bài 57 Phân số bằng nhau để tìm ra những phân số đó nhé. 
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:    
   
  
+ Trả lời: Một phần hai

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
- Mục tiêu: 
+ Nhận diện được phân số bằng nhau
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu Các cách chia băng giấy của bạn Ánh, Ngân, Minh.
-Tổ chức cho học sinh thực hiện tô màu các băng giấy như sgk (tô màu 3 băng giấy)







-Mời một số bạn chia sẻ cách làm trước lớp
- So sánh phân số đã tô màu của các băng giấy.
+ Đặt băng giấy của mình đã tô lên mặt bàn sếp thành ba hàng ngang so sánh các phần đã tô màu và cho nhận xét?
+ Vậy các phân số có các phần tô màu bằng nhau ta gọi các phân số đó là gì? 
- GV chốt lại cách tính: Phần tô màu của các phân  số có độ dài bằng nhau
+ Ta nói các phân số 1/2 2/4 và 4/8 là các phân số bằng nhau các phân số 1/2 2/4 và 4/8 có tử số và mẫu số khác nhau nhưng có giá trị bằng nhau ta gọi các phân số đó là các phân số bằng nhau
	
-Lắng nghe
- Hs thực hiện 
+ băng giấy 1: gắp đôi băng giấy tô màu một phần được ( một phần hai)
+ Chia băng giấy làm 4 phần bằng nhau tô màu 2 phần của băng giấy ( phân số hai phần tư)
+ Chia băng giấy làm 8 phần bằng nhau tô màu 4 phần của băng giấy ( phân số bốn phần tám)
- HS chia sẻ trước lớp 

-Thực hiện và trả lời.
+ ba phần đã tô màu bằng nhau; 1=2=4

+ Phân số bằng nhau




	3. Hoạt động Thực hành, luyện tập.
- Mục tiêu:
+ Thực hiện được Bài 1:  Viết được phân số dưới hình vẽ và tìm ra được phân số bằng nhau
+ Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. 
-GV cho hs đọc yêu cầu của đầu bài
-GV hướng dẫn học sinh làm bài
a) Quan sát hình vẽ, nếu các cặp phân số bằng nhau

[image: Bài tập 1 trang 14 Toán 4 tập 2 Cánh diều]
 b) Chỉ ra phần cần tô màu để có cặp phân số bằng nhau
[image: Bài tập 1 trang 14 Toán 4 tập 2 Cánh diều]
	


-Mời hs chia sẻ kết quả 
-GV nhận xét chốt kết quả đúng.
	
-HS đọc yêu cầu của bài.
-HS lắng nghe. Hs làm bài vào phiếu bài tập













-Hs làm bài 
a)  = ;   = ;  = 
b)  = ;   = ;  = 
-Chia sẻ kết quả trước lớp

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 5:  Trò chơi Ai tinh mắt. 

- GV tổ chức cho HS thi phát hện các phân số theo hình vẽ và tìm ra các phân số bằng nhau
[image: https://sachgiai.com/uploads/news/2022_01/image-20220119202435-23.jpeg]
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	


- HS thi đua tính đúng phân số.
- HS trình bày.





- Cả lớp nhận xét.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................





Toán (tiết 98)
Bài 57: PHÂN SỐ BẰNG NHAU – Trang 14 (t2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được các bài tập áp dụng tìm phân số bằng nhau. 
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng để phân số bằng nhau vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên
- 3 băng giấy như ( SGK), Phiếu bài tập 1
2. Học sinh
- 3 băng giấy như sgk.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
                    + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: “Hộp quà bí mật ” để khởi động bài học: Hs chọn một hộp quà và thực hiện theo yêu cầu
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Trong trò chơi vừa rồi các em đã được ôn tập về phân số bằng nhau Bài học hôm nay cô cùng các con luyện tập các bài tập về phân số bằng nhau  Bài 57: phân số bằng nhau ( tiết 2)
	- HS tham gia trò chơi: “Hộp quà bí mật”.







- Lớp lắng nghe, ghi đầu bài

	2. Hoạt động Thực hành, luyện tập.
- Mục tiêu:
+ Thực hiện được Bài 2,3,4:  Viết được phân số dưới hình vẽ và tìm ra được phân số bằng nhau
+ Vận dụng được kiến thức, kĩ năng để phân số bằng nhau vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế
+ Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
- Cách tiến hành:

	Bài 2. Quan sát hình vẽ, nêu số thích hợp trong ô ?
[image: Bài tập 2 trang 14 Toán 4 tập 2 Cánh diều]
-GV cho hs đọc yêu cầu của đầu bài
-GV hướng dẫn học sinh làm bài

	
-Mời hs chia sẻ kết quả 
-GV nhận xét chốt kết quả đúng.
Bài 3: a) Quan sát sơ đồ, tìm số thích hợp đặt vào ? [image: Bài tập 3 trang 15 Toán 4 tập 2 Cánh diều]
b) Dùng sơ đồ để tìm các phân số bằng mỗi phân số sau:  ;  ; 
[image: Bài tập 3 trang 15 Toán 4 tập 2 Cánh diều]
-GV cho hs đọc yêu cầu của đầu bài
-GV hướng dẫn học sinh làm bài
-GV cho hs làm bài vào vở



-GV mời hs chia sẻ trước lớp
-GV nhận xét bổ sung
+ Muốn tìm phân số bằng phân số đã cho ta làm như thế nào? 



-GV nhận xét chốt nội dung: 
	





-HS đọc yêu cầu của bài.
-HS lắng nghe. Hs làm bài vào phiếu bài tập
-Hs làm bài 
  ;  ; ;  
-Chia sẻ kết quả trước lớp

















-Hs đọc yêu cầu của bài
-Lắng nghe
-Hs làm bài.
a)  = ;   = ;  = 
b)  = =   = =  
 =  = 
 = = 
-Hs chia sẻ


+ Nhân cả tử số và mẫu số của một phân số cho 1 số tự nhiên khác 0 thì ta được 1 phân số bằng với phân số đã cho. Chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho 1 số tự nhiên khác 0 thì ta được 1 phân số bằng với phân số đã cho.

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4:  Nêu phân số chỉ số phần quãng đường mà mỗi người đã bơi được trong hình vẽ sau và nhận xét:
[image: Bài tập 4 trang 15 Toán 4 tập 2 Cánh diều]
- GV yêu cầu học sinh đọc bài.
- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài .











-Mời hs chia sẻ trước lớp
-Gv nhận xét. Chốt nội dung bài Phân số có tử số và mẫu số khác nhau nhưng có giá trị bằng nhau ta gọi các phân số đó là các phân số bằng nhau
-Về nhà chẩn bị bài 58.
	








- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS lắng nghe.
-Làm bài vào vở
Bài làm
Đức bơi được  quãng đường
Bình bơi được  quãng đường
Dương bơi được  quãng đường
Ta có độ dài quãng đường 3 người bơi được bằng nhau,  =  = 
-HS chia sẻ

-Lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................





Bài 58: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ  (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Bước đầu nhận biết tính chất cơ bản của phân số.
- Thông qua việc nhận biết tính chất cơ bản của phân số gắn với phân số nhóm HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hoa toán học.
- Thông qua việc nhận biết phép chia từ các tỉnh huống khác nhau thể hiện qua tranh vẽ, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học.
2. Năng lực chung
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học nhằm giải quyết các bài toán. Qua thực hành luyện tập sẽ phát triển năng lực tư duy và lập luận
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Yêu thích học môn Toán, có hứng thú với các con số
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide minh họa, phiếu học tập.
2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động: (5’)
	

	- GV chiếu tình huống SGK, tổ chức cho HS thảo luận nhóm bàn nói cho bạn về các phân số chỉ số phần đã tô màu của mỗi băng giấy; so sánh các phân số đã to màu với nhau.
[image: ]
	- HS tham gia thảo luận nhóm theo HD  của GV.



	+ Quan sát vào số phần ở hai băng giấy, em có nhận xét gì về phân số chỉ số số phần đã tô màu ở 2 băng giấy?
	- Phân số 2/3 bằng phân số 4/6.

	- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe

	- GV dẫn dắt HS vào bài học: Tiết học ngày hôm nay cô cùng các con tiếp tục tìm hiểu tính chất cơ bản của phân số qua bài Bài 58: Tính chất cơ bản của phân số (tiết 1)
	- HS lắng nghe, ghi đầu bài.

	2. Khám phá kiến thức: (15’) 
- GV tổ chức cho HS thực hành theo nhóm để trả lời câu hỏi: Làm thế nào từ phân số 2/3 bằng phân số 4/6? Và từ phân số 4/6 có được phân số 2/3?
- Gọi HS chia sẻ ý kiến.
	
- HS thảo luận nhóm bàn theo yêu cầu của GV.


- HS chia sẻ ý kiến.
+ Từ phân số 2/3 để có phân số 4/6 ta lấy cả tử số và mẫu số của phân số 2/3 nhân với 2.
+ Từ phân số 4/6 để có được phân số 2/3 ta lấy cả tử số và mẫu số của phân số 4/6 chia cho 2.
[image: ]

	- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe

	+ Nếu ta nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì ta được một phân số như thế nào?
+ Nếu ta chia cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì ta được một phân số như thế nào?
	- Nếu ta nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.
- Nếu ta chia cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

	- GV chốt tính chất cơ bản của phân số: 
[image: ]
	- 2-3 HS đọc to, lớp nhẩm thuộc.

	- GV đưa thêm một số VD để HS vận dụng thực hành. 
VD: So sánh phân số 3/4 và 15/20 
	- HS vận dụng, làm ra nháp.
[image: ]
+ Vậy 3/5 = 15/20.

	- GV lưu ý HS: Trong mỗi phân số, mẫu số là số tự nhiên khác 0.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3. Luyện tập, thực hành. (15’)
	

	Bài 1: Số ? (7’)
[image: ]
	

	- Gọi HS nêu yêu cầu.
	- 1HS đọc to yêu cầu bài, lớp đọc thầm.

	- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân sau đó đổi chéo vở kiểm tra nhau.
	- HS làm việc cá nhân, đổi chéo vở kiểm tra nhau.

	- GV gọi HS trình bày bài làm.

	- HS trình bày bài làm, lớp nhận xét, góp ý.
[image: ]           [image: ]

[image: ]          [image: ]

	- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe.

	+ Em vừa vận dụng kiến thức nào vào bài làm?
	- Tính chất cơ bản của phân số.

	Bài 2: (8’)
a. Số?
[image: ]
b. Chọn phân số bằng phân số đã cho
[image: ]
	






	- Gọi HS nêu yêu cầu.
	- 1HS đọc to yêu cầu bài, lớp đọc thầm.

	+ Để có thể điền được số vào ô trống em làm thế nào?
	- Áp dụng tính chất cơ bản của phân số.

	- GV Tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi, hoàn thành phần a, b của bài tập; đổi chéo chia sẻ bài làm.
	- HS làm việc nhóm đôi, hoàn thành phần a, b của bài tập; đổi chéo chia sẻ bài làm.

	- Mời HS chia sẻ bài làm, nêu cách thực hiện.
	- HS chia sẻ bài làm.
a.
[image: ]            [image: ]

 [image: ]           [image: ]

	[bookmark: _Hlk141218163]
	b. [image: ]
     [image: ]

	- Gọi HS nêu cách làm.
	- Do 2/5 = 4/?, tử số và mẫu số của phân số thứ hai đều bằng tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với 2 nên ta có:
                 [image: ]
HS giải thích tương tự với trường hợp còn lại.

	* Qua bài học hôm nay, em đã ôn tập những kiến thức gì?
	- HS chia sẻ.

	+ Để nắm chắc kiến thức đó, em nhắn bạn điều gì?
	- HS chia sẻ

	- Nhắc HS về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. Bài 58: Tính chất cơ bản của phân số (tiết 2)
	- HS lắng nghe, thực hiện.


IV: ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

  TOÁN	
Bài 58: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ (tiết 2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Bước đầu nhận biết tính chất cơ bản của phân số.
- Thông qua việc nhận biết tính chất cơ bản của phân số gắn với phân số nhóm HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hoa toán học.
- Thông qua việc nhận biết phép chia từ các tỉnh huống khác nhau thể hiện qua tranh vẽ, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học.
2. Năng lực chung
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học nhằm giải quyết các bài toán. Qua thực hành luyện tập sẽ phát triển năng lực tư duy và lập luận
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Yêu thích học môn Toán, có hứng thú với các con số
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide minh họa, phiếu học tập.
2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động: (5’)
	

	- GV tổ chức trò chơi “đố bạn” nêu tính chất cơ bản của phân số.
+ Tìm phân số bằng nhau trong các phân số dưới đây:
[image: ]
	- HS tham gia chơi theo sự HD của GV.
- HS thi tìm nhanh:
[image: ]

	- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe.

	- GV dẫn dắt vào bài học, ghi đầu bài.: "Ngày hôm nay, cô trò ta tiếp tục đi tìm hiểu bài Bài 58: Tính chất cơ bản của phân số (tiết 2)
	- HS lắng nghe, ghi đầu bài.

	2. Thực hành, luyện tập: (25’)
	

	Bài 3: Chọn phân số bằng phân số đã cho
[image: ]
	

	- Yêu cầu HS nêu đề toán
	- HS đọc yêu cầu bài

	- Bài yêu cầu gì ? 
	- HS nêu

	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4 làm bài.
+ HDHS: Quan sát các phân số ghi trên rổ bóng. Đối chiếu với các phân số ghi trên mỗi quả bóng. Áp dụng tính chất cơ bản của phân số (để nhận biết cần nhân hay chia)
	- HS làm việc nhóm 4, làm bài theo HD của GV.

	- Mời đại diện nhóm chia sẻ bài làm.
	 - Đại diện  nhóm chia sẻ bài làm.
    [image: ]
     [image: ]

	- GV nhận xét, khen ngợi HS; yêu cầu HS nêu cách làm.
	- HS lắng nghe, chia sẻ cách làm.

	Bài 4: Long và Châu đều nói rằng đã tô màu vào [image: ] hình vuông. Theo em, hai bạn nói đúng không? Vì sao? 
[image: ]
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- 1HS đọc to, lớp đọc thầm.

	- Yêu cầu HS làm việc cá nhân, quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.
	- HS làm việc cá nhân, quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

	- GV mời đại diện một số nhóm trình bày bài làm trước lớp.
	- Đại diện một số nhóm trình bày bài làm trước lớp, chia sẻ cách làm.
+ Long đã tô màu vào 6/9 hình vuông. Châu đã tô màu vào 2/3 hình vuông. Ta có 6/9 = 2/3. Vậy hai bạn đều nói đúng.

	- Gọi HS nhận xét, khen ngợi HS tích cực học tập. 
	- HS lắng nghe.

	+ Bài 4 củng cố cho em kiến thức gì?
	- HS nêu

	Bài 5: Tìm phân số chỉ số phần bánh đã lấy đi của mỗi hình vẽ sau (theo mẫu): 
[image: Bài 5]
	







	- Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS nêu

	- Bài yêu cầu gì ? 
	- HS nêu

	- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, nhìn hình vẽ rồi nêu phân số chỉ số phần bánh đã lấy đi của mỗi hình vẽ. Áp dụng tính chất cơ bản của phân số để làm bài.
	- HS làm việc cá nhân, nhìn hình vẽ rồi nêu phân số chỉ số phần bánh đã lấy đi của mỗi hình vẽ. Áp dụng tính chất cơ bản của phân số để làm bài.

	- GV mời HS trình bày bài làm
	- HS trình bày bài làm.
+ Lấy cả tử số và mẫu số của phân số 6/8 chia cho 2 (số phần bánh lấy đi) ta được phân số mới bằng phân số đã cho là 3/4. Vậy 6/8 = 3/4
+ Lấy cả tử số và mẫu số của phân số 8/12 chia cho 4 (số phần bánh lấy đi) ta được phân số mới bằng phân số đã cho là 2/3. Vậy 8/12 = 2/3

	- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lắng nghe

	+ Bài 5 củng cố cho em kiến thức gì?
	- HS nêu

	* Qua bài này, các em biết thêm được điều gì?
	- HS nêu 

	+ Nêu tính chất cơ bản của phân số?
	- 2-3 HS nêu

	+ Những điều học được hôm nay giúp gì các em trong cuộc sống hằng ngày.
	- HS lắng nghe, thực hiện.


	- GV nhận xét tiết học.
- VN ôn lại bài – CB bài giờ sau Bài 59: Rút ngọn phân số,
	- HS lắng nghe, thực hiện.



IV: ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 59: RÚT GỌN PHÂN SỐ ( TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Bước đầu nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giản.
- Năng lực mô hình hóa: Vận dụng cách rút gọn phân số vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Biết cách rút gọn phân số (trong một số trường hợp đơn giản)
2. Năng lực chung.	
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu cách rút gọn phân số. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách rút gọn phân số trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn trong cách rút gọn phân số và tìm phân số tối giản.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Phiếu học tập
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra tính chất cơ bản của phân số.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh ai đúng” để khởi động bài học.
- Cách chơi: GV yêu cầu HS tìm các phân số bằng với phân số trong số các thẻ ghi đã chuẩn bị sẵn. Trong thời gian 1 phút bạn nào tìm được nhiều phân số đúng nhất sẽ là người chiến thắng.
- Gv tổ chới lớp chơi trò chơi (thời gian: 2’)

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Qua trò chơi các em đã nhớ lại được các tính chất cơ bản của phân số. Vậy vận dụng tính chất cơ bản của phân số như thế nào để rút gọn phân số thì cô và cả lớp cùng tìm hiểu qua bài 59: Rút gọn phân số (Tiết 1).
	- HS lắng nghe.





- HS tham gia trò chơi: “Ai nhanh ai đúng”
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
- Mục tiêu: 
- Bước đầu nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giản.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa; năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề toán học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK (GV chiếu lên bảng)
[image: ]

- Hỏi: Tranh vẽ gì?



- Hỏi: Các bạn đã làm thế nào để giải quyết câu đố đó?







- Hỏi: Em có nhận xét gì về phân số  và phân số  ?
* Rút gọn phân số: 
- GV nêu: Ta thấy:    =     . Tử số và mẫu số của phân số  đều nhỏ hơn tử số và mẫu số của phân số
   nên ta nói rằng: phân số  đã được rút gọn
 thành phân số .
- GV nhận xét: 3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên phân số không thể rút gọn được nữa. Ta nói rằng: 
+ phân số là phân số tối giản.
+ phân số  đã được rút gọn thành phân số tối giản .
* Cách rút gọn phân số: 
- Hỏi: Làm thế nào để rút gọn phân số?




- GV chốt kiến thức (bổ sung nếu HS trả lời chưa đầy đủ)
- Mời cả lớp rút gọn phân số 
- Mời HS nêu cách rút gọn, nhận xét, tuyên dương.
	








- Một bạn nam đố các bạn tìm phân số bằng với phân số  nhưng có tử số và mẫu số bé hơn.
- Sử dụng tính chất cơ bản của phân số “chia cả tử và mẫu của phân số cho 3, thì được phân số ”.
-    =     . Tử số và mẫu số của phân số  đều nhỏ hơn tử số và mẫu số của phân số .




















- Xét xem cả tử và mẫu số cùng chia hết cho một số tự nhiên lớn hơn 1
- Chia cả tử số và mẫu số cho số đó.
- HS lắng nghe.

- 1 HS lên bảng, lớp làm bảng con.


	3. Luyện tập, thực hành
- Mục tiêu:
- Biết cách rút gọn phân số (trong một số trường hợp đơn giản)
- Cách tiến hành:

	* Bài 1: Rút gọn các phân số
- Mời HS nêu yêu cầu bài tập 1.
- Mời HS nêu cách rút gọn phân số.
- Tổ chức làm bài cá nhân.




- Tổ chức trình bày, chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Hỏi: Em có nhận xét gì về những phân số mới sau khi rút gọn?
- Hỏi: Qua bài 1 rèn luyện kĩ năng gì?

Chốt, chuyển sang BT2: Ở các phân số của bt1 chỉ cần thực hiện 1 lần chia là đã nhận được phân số tối giản. Vậy có phải đối với toàn bộ phân số, ta chỉ thực hiện 1 lần chia là đã nhận được phân số tối giản hay không? Chúng ta sang BT2 nhé. 
	
- 1 HS nêu YC.
- 1 HS nêu cách rút gọn.
- Tổ 1,2 làm câu a,b. Tổ 3,4 làm câu c,d. Làm vở. 2 bạn làm phiếu lớn.
  b)   
c)     d) 
- Dán phiếu lớn. Lớp chia sẻ.
- Lắng nghe.
- Phân số tối giản.

- HS nêu ý kiến: Rèn luyện kĩ năng rút gọn phân số.

	* Bài 2: Rút gọn các phân số sau về phân số tối giản
- Mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- Mời HS nêu cách rút gọn phân số.
- Tổ chức làm bài cá nhân.






- Tổ chức nhận xét, chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
Lưu ý HS cần rút gọn đến khi nhận được phân số tối giản.
- Hỏi: Qua bài 1 rèn luyện kĩ năng gì?

Chốt: Quá trình tìm đến phân số tối giản có nhiều cách khác nhau (có thể chia 1 lần hoặc chia nhiều lần) nên bước trung gian không cần giống nhau. Chỉ khi rút gọn được phân số tối giản mới dừng lại.
	

- 1 HS nêu YC.
- 1 HS nêu cách rút gọn.
- Mỗi tổ làm 1 câu. 4 bạn lên bảng.
 b)  
c)    d) 
Dự kiến sẽ có trường hợp HS rút gọn 2, 3 lần.
 
- Lớp nhận xét, chia sẻ.
- Lắng nghe.
- 2 HS nhắc lại phần Ghi nhớ.

- HS nêu ý kiến: Rèn luyện kĩ năng rút gọn phân số đến phân số tối giản.

	4. Vận dụng
- Mục tiêu:
+ Vận dụng rút gọn phân số vào thực tế.
+ Củng cố cách rút gọn phân số.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu: Lớp 4A1 có 34 học sinh, trong đó có 18 bạn nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp? Hãy rút gọn phân số vừa tìm được.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Mời HS nhắc lại cách rút gọn phân số.
- Nhận xét tiết học
- Về xem lại bài đã làm trên lớp.
	- HS lắng nghe và trả lời câu hỏi.


	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



Bài 59: RÚT GỌN PHÂN SỐ ( TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Bước đầu nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giản.
- Năng lực mô hình hóa: Vận dụng cách rút gọn phân số vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Biết cách rút gọn phân số (trong một số trường hợp đơn giản)
2. Năng lực chung.	
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu cách rút gọn phân số. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách rút gọn phân số trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn trong cách rút gọn phân số và tìm phân số tối giản.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Phiếu học tập
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra cách rút gọn phân số.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh ai đúng” để khởi động bài học.
- Cách chơi: GV yêu cầu HS tìm các phân số bằng với phân số trong số các thẻ ghi đã chuẩn bị sẵn. Trong thời gian 1 phút bạn nào tìm được nhiều phân số đúng nhất sẽ là người chiến thắng.
- Gv tổ chới lớp chơi trò chơi (thời gian: 2’)

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Qua trò chơi các em đã nhớ lại được các tính chất cơ bản của phân số. Vậy vận dụng tính chất cơ bản của phân số như thế nào để rút gọn phân số thì cô và cả lớp cùng tìm hiểu qua bài 59: Rút gọn phân số (Tiết 1).
	- HS lắng nghe.






- HS tham gia trò chơi: “Ai nhanh ai đúng”
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập, thực hành
- Mục tiêu:
+ Củng cố cách rút gọn phân số và nhận biết phân số tối giản.
- Cách tiến hành:

	* Bài 3: 
- Mời HS nêu yêu cầu bài tập 3.
- Mời HS nêu dấu hiệu nhận biết phân số tối giản.
- Tổ chức làm bài nhóm 4.





- Tổ chức trình bày, chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Hỏi: Qua bài 3 em ôn lại được kiến thức gì?

	
- 1 HS nêu YC.
- 1 HS nêu dấu hiệu nhận biết.
- Thảo luận nhóm.
a) phân số tối giản: ; .
b) phân số tối giản: ; .
phân số chưa tối giản: ; .
; ; 
- 2 nhóm chia sẻ. Lớp nhận xét.
- Lắng nghe.
- HS nêu ý kiến: ôn lại cách nhận biết phân số tối giản.

	* Bài 4: 
- Mời HS nêu yêu cầu bài tập 4.
- Tổ chức làm bài nhóm đôi.











- Tổ chức nhận xét, chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Hỏi: Qua bài 4 em củng cố được kĩ năng gì?

- Theo em, để tìm được phân số tối giản nhanh, gọn, em cần lưu ý điều gì?
	
- 1 HS nêu YC.
- Tiến hành làm việc nhóm.
a) Nhận xét: 
+ Hiếu lần lượt thực hiện chia cả tử số và mẫu số cho 2 và 3.
+ Thảo thực hiện chia cả tử số và mẫu số cho 6.
Hai bạn đều thu được phân số tối giản là 
b) .
Cách 2:  
- Lớp nhận xét, chia sẻ.
- Lắng nghe.
- HS nêu ý kiến: Rèn luyện kĩ năng rút gọn phân số đến phân số tối giản.
- HS nêu ý kiến: Cần tìm số chia lớn nhất để chỉ cần thực hiện chia 1 lần.

	4. Vận dụng
- Mục tiêu:
+ Củng cố cách rút gọn phân số.
- Cách tiến hành:
	

	- Mời HS nêu yêu cầu bài tập 5.
- Tổ chức làm bài cá nhân.





- Nhận xét, tuyên dương.
* Củng cố, dặn dò:
- Qua bài học này em học được điều gì?
- Mời HS nhắc lại cách rút gọn phân số.
- Nhận xét tiết học
- Về xem lại bài đã làm trên lớp.
	
- HS suy nghĩ, trả lời cá nhân
a) Số câu trả lời đúng là:
12: 16 =  


- HS nêu.
- 2 HS nêu.
- Lắng nghe.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................











Bài 60: QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ ( TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Biết cách quy đồng mẫu số hai phân số (trường hợp mẫu số chung là một trong 2 mẫu số của 2 phân số đã cho).
- Năng lực mô hình hóa: Vận dụng cách quy đồng mẫu số vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Biết thực hành quy đồng mẫu số hai phân số.
2. Năng lực chung.	
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu cách quy đồng mẫu số hai phân số. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách quy đồng mẫu số trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn trong cách tìm mẫu số chung và quy đồng mẫu số hai phân số.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Phiếu học tập
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra tính chất cơ bản của phân số.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh ai đúng” để khởi động bài học.
- Cách chơi: GV yêu cầu HS tìm các phân số bằng với phân số trong số các thẻ ghi đã chuẩn bị sẵn. Trong thời gian 1 phút bạn nào tìm được nhiều phân số đúng nhất sẽ là người chiến thắng.
- Gv tổ chới lớp chơi trò chơi (thời gian: 2’)

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Qua trò chơi các em đã nhớ lại được các tính chất cơ bản của phân số. Vậy vận dụng tính chất cơ bản của phân số như thế nào để quy đồng mẫu số các phân số thì cô và cả lớp cùng tìm hiểu qua bài 60: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiết 1).
	- HS lắng nghe.






- HS tham gia trò chơi: “Ai nhanh ai đúng”
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
- Mục tiêu: 
- Biết cách quy đồng mẫu số hai phân số (trường hợp đơn giản).
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa; năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề toán học.
- Cách tiến hành:

	- Cho HS quan sát tranh trong SGK (chiếu tivi) và hỏi: Tranh vẽ gì?

[image: ]
- Hỏi: Phân số  có mẫu số là bao nhiêu?
- Vậy các em hãy tìm phân số bằng  và có mẫu số là 8. 
- Tổ chức chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt: Vừa rồi các em đã sử dụng tính chất cơ bản của phân số để viết phân số mới bằng .
* Ví dụ:
Cho 2 phân số và  . Hãy viết 2 phân số trên thành 2 phân số có cũng mẫu số là 8.
- Mời HS đọc ví dụ.
- Cho HS suy nghĩ cách viết 2 phân số trên thành 2 phân số có cũng mẫu số là 8.



- GV chốt: Việc áp dụng tính chất cơ bản của phân số để biến 2 phân số và  thành 2 phân số có mẫu số chung là 8 được gọi là quy đồng mẫu số. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về cách quy đồng mẫu số qua phần 2.
*  Cách quy đồng mẫu số hai phân số
- Cô có 2 phân số và . Theo em làm thế nào để quy đồng 2 phân số trên?






- GV nhận xét, tuyên dương.
- Mời HS nêu lại các bước quy đồng mẫu số.
	- Bạn nam đố bạn nữ tìm phân số bằng  nhưng có cùng mẫu số với .








- Mẫu số là 8.
- Thảo luận nhóm đôi.

- 2 nhóm chia sẻ, lớp nhận xét.




- 2HS đọc to, lớp theo dõi.



- HS đọc thầm, nêu cách thực hiện.

Phân số  giữ nguyên.

- Lắng nghe.





- HS đọc SGK và nêu: 
+ Tìm mẫu số chung của 2 phân số:
Vì 6 chia hết cho cả 3 và 6 nên MSC là 6.
+ Thực hiện quy đồng mẫu số:

Phân số  giữ nguyên.
- Lắng nghe.
- 2 HS nêu:
B1: Tìm mẫu số chung.
B2: Thực hiện quy đồng mẫu số.

	3. Luyện tập, thực hành
- Mục tiêu:
- Biết cách tìm mẫu số chung của 2 phân số.
- Biết thực hành quy đồng mẫu số hai phân số.
- Cách tiến hành:

	* Bài 1: Tìm mẫu số chung của 2 phân số
- Mời HS nêu yêu cầu bài tập 1.
- Tổ chức làm bài nhóm đôi.







- Tổ chức trình bày, chia sẻ.

- Nhận xét, tuyên dương.
- Hỏi: Em có nhận xét gì về mẫu số chung với mẫu số của 2 phân số?
- Lưu ý: Cách tìm MSC nhanh nhất đó là xem mẫu số của 1 trong 2 phân số có chia hết cho mẫu số còn lại không. Nếu chia hết thì lấy mẫu số đó làm MSC.
- Hỏi: Qua bài 1 rèn luyện kĩ năng gì?

- Chốt, chuyển sang BT2.
	
- 1 HS nêu YC.
- Tổ 1,2 làm câu a,b. Tổ 3,4 làm câu c,d. TLN 2.
  có MSC là 15.
 b)    có MSC là 64.
c)   có MSC là 22.
 d) có MSC là 100.
 - 1 bạn hỏi – 1 bạn trả lời. 2 nhóm chia sẻ. Lớp nhận xét.
- Lắng nghe.
- MSC là 1 trong 2 mẫu số của 2 phân số.
- Lắng nghe.



- HS nêu ý kiến: Rèn luyện kĩ năng tìm MSC.

	* Bài 2: 
- Mời HS nêu bài tập 2.
- Hỏi: Bài 2 yêu cầu làm gì?

- Tổ chức làm bài nhóm đôi.








- Tổ chức trình bày, chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Chốt: Vậy việc viết 2 phân số khác mẫu số thành 2 phân số có MSC chính là quy đồng mẫu số.
- Hỏi: Qua bài 2 củng cố cho em kiến thức gì?
	
- 1 HS đọc YC.
- Viết phân số thành 2 phân số có MSC.
- HS suy nghĩ tìm cách làm. 1 nhóm làm phiếu lớn.
+ MSC: 42
+ 42 : 6 = 7. Nên lấy cả tử và mẫu nhân với 7.
+ =. Giữ nguyên 
+ Vậy ta được 2 phân số  và 
- Dán phiếu lớn, lớp nhận xét.
- Lắng nghe. 


- Củng cố cách quy đồng mẫu số.
+ Tìm MSC
+ Tìm thương của MSC với MS còn lại
+ Nhân cả tử và mẫu của phân số kia với thương tìm được. Giữ nguyên phân số có mẫu số là MSC.

	4. Vận dụng
- Mục tiêu:
+ Củng cố cách quy đồng mẫu số.
- Cách tiến hành:

	- Hỏi: Qua bài này em học được điều gì?

- Mời HS nêu lại cách quy đồng mẫu số.
	- Học được cách tìm MSC và quy đồng mẫu số.
- HS nêu.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................








Bài 60: QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ ( TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Biết cách quy đồng mẫu số hai phân số (trường hợp mẫu số chung là một trong 2 mẫu số của 2 phân số đã cho).
- Năng lực mô hình hóa: Vận dụng cách quy đồng mẫu số vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Biết thực hành quy đồng mẫu số hai phân số.
2. Năng lực chung.	
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu cách quy đồng mẫu số hai phân số. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách quy đồng mẫu số trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn trong cách tìm mẫu số chung và quy đồng mẫu số hai phân số.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Phiếu học tập
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra cách tìm MSC của phân số.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh ai đúng” để khởi động bài học.
- Cách chơi: GV yêu cầu HS nêu nhanh MSC của 2 phân số mà GV chiếu bảng. Bạn giơ tay nhanh sẽ được trả lời. Trả lời đúng sẽ có thưởng.
- Gv tổ chức lớp chơi trò chơi (thời gian: 2’)

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Qua trò chơi các em đã nhớ lại được cách tìm MSC của phân số để dễ dàng cho việc QĐMS. Bây giờ cô và cả lớp cùng thực hành cách QĐMS qua bài 60: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiết 2).
	- HS lắng nghe.




- HS tham gia trò chơi: “Ai nhanh ai đúng”
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập, thực hành
- Mục tiêu:
- Thực hành quy đồng mẫu số hai phân số.
- Củng cố lại cách rút gọn phân số.
- Cách tiến hành:

	* Bài 3: Quy đồng mẫu số 2 phân số
- Mời HS đọc và nêu yêu cầu bài tập 3.
- Mời HS nêu các bước quy đồng mẫu số.
- Tổ chức làm bài cá nhân.








- Tổ chức nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Hỏi: Qua bài 3 rèn luyện kĩ năng gì?

- Mời HS nhắc lại các bước QĐMS.





- Chốt, chuyển sang BT4.
	
- 1 HS đọc, 1 HS nêu YC.
- 1 HS nêu.
- Tổ 1 làm câu a. Tổ 2 làm câu b. Tổ 3,4 làm câu c. 3 HS lên bảng.
a) + MSC: 10
+ 10 : 2 = 5. Nên lấy cả tử và mẫu phân số kia nhân với 5.
+ =. Giữ nguyên 
+ Vậy ta được 2 phân số  và 
b) c) d) làm tương tự.
- Lớp nhận xét, bổ sung.
 - Lắng nghe.
- HS nêu ý kiến: Rèn luyện kĩ năng quy đồng mẫu số 2 phân số.
- HS nêu: 
+ B1:Tìm MSC
+ B2:Tìm thương của MSC với MS còn lại
+ B3: Nhân cả tử và mẫu của phân số kia với thương tìm được. Giữ nguyên phân số có mẫu số là MSC.

	* Bài 4: 
- Mời HS đọc và nêu YC bài tập 4.
- Hỏi: Theo em, ở B4 chúng ta cần làm những gì?
- Tổ chức làm bài nhóm đôi.

- Tổ chức làm bài nhóm đôi.










- Tổ chức trình bày, chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Hỏi: Qua bài 2 củng cố cho em kiến thức gì?
	
- 1 HS đọc, 1 HS nêu YC.
- Rút gọn rồi sau đó quy đồng MS.
- Viết phân số thành 2 phân số có MSC.
- Tổ 1 làm câu a. Tổ 2 làm câu b. Tổ 3,4 làm câu c. 3 nhóm làm phiếu lớn.
a)  và 
+ Rút gọn: = ; 
+ MSC: 4
+ =. Giữ nguyên 
+ Vậy ta được 2 phân số  và 
Câu b, c làm tương tự.
- Dán phiếu lớn, lớp nhận xét.
- Lắng nghe. 
- Củng cố cách rút gọn và quy đồng mẫu số hai phân số.

	3. Vận dụng
- Mục tiêu:
+ Vận dụng quy đồng mẫu số vào thực tiễn.
+ Củng cố cách quy đồng mẫu số.
- Cách tiến hành:

	* Bài 5: 
- Mời HS đọc.
- Hỏi: Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
- Tổ chức thảo luận nhóm 4.
- Tổ chức trình bày.

* Củng cố, dặn dò: 
- Qua bài học hôm nay em củng cố được điều gì?

- Cần lưu ý gì khi quy đồng mẫu số.
	
- 1 HS đọc bài.
- HS trả lời.
- HS suy nghĩ cách làm theo nhóm.
- 2 nhóm trình bày, lớp chia sẻ, bổ sung.

- Củng cố cách rút gọn và quy đồng mẫu số hai phân số.
- HS nêu.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................











Bài 61: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ ( TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Biết so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Nhận biết phân số bé hơn hoặc lớn hơn 1.
- Năng lực mô hình hóa: Vận dụng cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Biết thực hành so sánh hai phân số có cùng mẫu số và so sánh phân số với 1. Sắp xếp được các phân số cùng mẫu theo thứ tự.
2. Năng lực chung.	
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn trong cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số và so sánh phân số với 1.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Phiếu học tập
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra cách so sánh số tự nhiên.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: “Thi tiếp sức” để khởi động bài học.
- Cách chơi: Mỗi đội cử ra 6 bạn để điền dấu >,<,= vào các bài so sánh số tự nhiên đã chuẩn bị sẵn. Trong thời gian 1 phút đội nào điền đúng và nhanh nhất sẽ là đội chiến thắng.
- Gv tổ chới lớp chơi trò chơi (thời gian: 2’)
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Qua trò chơi các em đã nhớ lại được cách so sánh số tự nhiên. Vậy so sánh phân số như thế nào thì cô và cả lớp cùng tìm hiểu qua bài 61: So sánh hai phân số có cùng mẫu số (Tiết 1).
	- HS lắng nghe.





- HS tham gia trò chơi: “Thi tiếp sức”
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
- Mục tiêu: 
- Biết cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số.
- Cách tiến hành:

	- Cho HS quan sát tranh trong SGK (chiếu tivi) và hỏi: Tranh vẽ gì?

- Tổ chức cho HS thảo luận nêu cách giải quyết.
- Tổ chức chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
* Ví dụ:
- Mời HS đọc ví dụ.

- GV chiếu 2 băng giấy và tô màu vào phần chỉ số phân số tương ứng và chốt: 
Phần đã tô màu của băng giấy thứ nhất bé hơn phần đã tô màu của băng giấy thứ hai. Hay nói cách khác
 <  
*  Cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số 
- GV hỏi: Muốn so sánh hai phân số cùng mẫu số ta làm thế nào?





- GV nhận xét, chốt lại cách so sánh.
- Cho ví dụ, mời HS so sánh.

- Nhận xét, tuyên dương.
	- Cô giáo đố 2 bạn  băng giấy làm lá hay  băng giấy làm hoa lớn hơn.
- Thảo luận nhóm bàn.



- 2HS đọc to, lớp theo dõi.
- HS đọc thầm, nêu cách thực hiện.
- Lắng nghe.





- HS đọc SGK và trả lời: 
+ Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
+ Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
+ Nếu tử số bằng nhau thì 2 phân số bằng nhau.
- Lắng nghe.
- 3 HS so sánh và giải thích.
<; >; =

	3. Luyện tập, thực hành
- Mục tiêu:
- Biết cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số.
- Biết thực hành so sánh hai phân số có cùng mẫu số.
- Cách tiến hành:

	* Bài 1: Tìm mẫu số chung của 2 phân số
- Mời HS nêu yêu cầu bài tập 1.
- Tổ chức làm bài cá nhân.



- Tổ chức chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Hỏi: Em có nhận xét gì về tử số và mẫu số của phân số ?
- GV nêu thêm: Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1.
- Hỏi: Qua bài 1 rèn luyện kĩ năng gì?

	
- 1 HS nêu YC.
- Lớp làm vở. Sau đó 8 bạn lên bảng.
a) <; b) >; c) < d) >
e)<; g)>; h); k) <
 -  Lớp nhận xét.
- Lắng nghe.
- tử số bằng mẫu số.


- Lắng nghe.

- HS nêu ý kiến: Rèn luyện kĩ năng so sánh phân số cùng mẫu.

	4. Vận dụng
- Mục tiêu:
+ Liên hệ so sánh hai phân số cùng mẫu số vào thực tiễn.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu: Cô dành   diện tích bảng để viết và  bảng để đặt tivi. Theo em phần viết và phần đặt ti vi phần nào lớn hơn?
- Hỏi: Qua bài này em học được điều gì?

- Mời HS nêu lại cách so sánh hai phân số cùng mẫu số.
	- HS suy nghĩ và so sánh.



- Học được cách so sánh hai phân số cùng mẫu số và so sánh phân số với 1.
- HS nêu.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................








KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN
BÀI 62: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ

I. Yêu cầu cần đạt
1. Năng lực đặc thù
-  Biết so sánh 2 phân số khác mẫu (bằng cách quy đồng mẫu số hai phân số đó).
- Củng cố về so sánh hai phân số cùng mẫu số.
- Vận dụng vào thực tế cuộc sống.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học mô hình hóa, giải quyết vấn đề toán học
2. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với GV và bạn bè để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, ham học tích cực trong giờ học.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: SGK, Phiếu học tập, hình vẽ như SGK, máy tính, máy chiếu, máy soi.
- HS: SGK, 2 băng giấy như SGK Toán 4
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5p)
a, Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kết nối vào bài 
b, Cách thức tiến hành
- GV tổ chức HS chơi trò chơi: “Ai thông minh hơn”qua câu chuyện Chiếc bánh.
Nhân dịp sinh nhật tròn 9 tuổi, cô giáo đã tặng bạn Bình và An mỗi bạn một chiếc bánh. Sau khi ăn, Bình còn lại 2/3 chiếc bánh; An còn 5/6 chiếc bánh. Các con hãy thảo luận xem phần bánh của bạn nào còn lại nhiều hơn.
* Cách chơi: Các nhóm cùng thảo luận tìm xem phần bánh còn lại của bạn nào nhiều hơn!
GV gợi ý để hs hiểu được muốn biết bạn àno còn nhiều bánh hơn thì chia 2 chiếc bánh có số phần bằng nhau.
*GTB:
- GV dẫn vào bài mới – Ghi tên bài: 4/6 là giá trị số của phân số nào; vì sao khi so sánh phân số 2/3 và 5/6 ta lại biến đổi phân số 2/3 thành 4/6. chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay: “So sánh hai phân số khác mẫu số”
	



- TBHT điều hành lớp chơi trò chơi, nhận xét


- HS thực hiện theo yêu cầu của GV


Dự kiến đáp án: 
Chia chiếc bánh của Bình thành 6 phần bằng nhau và còn lại 4/6 chiếc bánh.
So sánh 4/6 chiếc bánh và 5/6 chiếc bánh. Vậy An còn nhiều bánh hơn.






	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15p)
* Mục tiêu: Biết cách quy đồng mẫu số các phân số.
* Cách tiến hành: 

	

HĐ1: Ví dụ: So sánh hai phân số và  
  - GV hỏi: Con có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số này?


 - Cho HS so sánh hai phân số và  dựa vào hình ảnh trực quan.
- HS lấy hai băng giấy như nhau.

+ Chia băng giấy thứ nhất thành 3 phần bằng nhau. Tô màu vào băng giấy.

+ Chia băng giấy thứ hai thành 6 phần bằng nhau. Tô màu vào  băng giấy.
+ So sánh phần đã tô màu của hai băng giấy.
Đặt hai băng giấy vừa tô màu vào cạnh nhau, so sánh xem phần đã tô màu của băng giấy nào dài hơn.
- GV thực hiện lại trên bảng lớp.






HĐ2: Cách so sánh hai phân số khác mẫu số
  - GV nhận xét các ý kiến của HS, GV tổ chức cho HS so sánh:


- Dựa vào hai băng giấy chúng ta đã so sánh được hai phân số  và . Tuy nhiên cách so sánh này mất thời gian và không thuận tiện khi phải so sánh nhiều phân số hoặc phân số có tử số và mẫu số lớn. Chính vì thế để so sánh các phân số khác mẫu số người ta quy đồng mẫu số các phân số để đưa về các phân số cùng mẫu số rồi so sánh.


- GV yêu cầu HS quy đồng mẫu số rồi so sánh hai phân số  và .
  









- GV chốt: - Cả 2 cách làm của các bạn đều đúng, đều có kết quả<.


Muốn so sánh hai phân số  và ta làm như thế nào ?
- GV chốt 


+ ta quy đồng mẫu số của phân số và giữ nguyên phân số 


+ So sánh hai phân số cùng mẫu số: và 
* GV cho HS làm thêm 2 phép tính


Ví dụ: So sánh hai phân số  và 









? Qua những ví dụ trên hãy nêu cách so sánh hai phân số khác mẫu. (rút ra quy tắc)
* Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm như thế nào? 
Chốt quy tắc trên máy – hs đọc
	

- Mẫu số của hai phân số khác nhau.


- HĐ cá nhân.


-   băng giấy.



-  băng giấy.

- Băng giấy thứ hai được tô màu nhiều hơn.


- băng giấy ngắn hơn  băng giấy.



Hay  băng giấy dài hơn băng giấy.




- Ta có:  <; >






- HS nghe giảng.



- HS thực hiện:


+ Quy đồng mẫu số hai phân số  và 



[image: ]  =   = ;  và giữ nguyên phân số 


+ So sánh hai phân số cùng mẫu số: và 


- < (vì 4<5)


+ Kết luận: <

- Thảo luận nhóm 2.








+ Quy đồng mẫu số hai phân số  và 




  =  = ;  và giữ nguyên phân số 


+ So sánh hai phân số cùng mẫu số: và 


- <  (vì 4 < 7)


+ Kết luận: < 
- HS trả lời

+ Muốn so sáh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh hai phân số mới có cùng mẫu số.
Nhiều HS nhắc lại

	3. HĐ luyện tập, thực hành:(18 p)
* Mục tiêu: Giải được bài toán so sánh hai phân số khác mẫu 
* Cách tiến hành: 

	Nhiệm vụ 1: Hoàn thành bài 1: Quy đồng mẫu số rồi so sánh hai phân số


a)  và 






*GV:  Bài 1 các con đã biết vận dụng kiến thức vừa học để làm bài, c/ ta cùng tiếp tục vận dụng kiến thức vừa học để làm bài 2
Nhiệm vụ 2: Hoàn thành bài 2
- HS làm cá nhân vào vở - Sau đó chữa bài dưới hình thức trò chơi  “Ai nhanh ai đúng”

- GV chốt đáp án đúng, yêu cầu hs nêu lại cách làm của 1 số phép tính.
Nhiệm vụ 3: Hoàn thành bài 3: Viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé
- Cả lớp làm bài vào vở.

- Chữa bài: Soi bài của 2 HS nhận xét đúng sai và cách trình bày.








- Nhận xét gì về các phân số trên?
- Muốn sắp xếp các phân số chính xác ta làm như thế nào?


GV chốt lại cách làm như trên.
Nhiệm vụ 4: Hoàn thành bài 4
Đọc yêu cầu 
BT cho gì, hỏi gì?
Cô cho cả lớp thảo luận và thực hiện nhóm 6 nào.
Chữa bài: Mời nhóm C lên thực hành.


4. HĐ vận dụng, trải nghiệm (3p)
- Chúng ta cùng vận dụng kiến thức vừa học vào trong cuộc sống nhé.
- GV tổ chức cho HS đọc đề bài và quan sát nhóm bàn và trả lời.
* Củng cố, Dặn dò
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- Ôn tập kiến thức đã học
- Đọc và chuẩn bị trước tiết sau: Bài 63: Luyện tập
	
- HS làm cá nhân vào vở -  Lớp


a)  và 




=  =  ;  và giữ nguyên phân số 




Ta có  >   nên  > 


 b)  và 



=  = 




Ta có  >  nên  >


a)  và 







  =  = ;  Ta có  <  nên  <


b)  và 







=  = ;  Ta có  >  nên >

- HS thực hiện.

Đáp án: 
a. Ta có:  
Vì  nên các PS theo TT từ lớn đến bé là: 
b. Ta có:  
Vì  nên các PS theo TT từ lớn đến bé là: 
c. Ta có:  ; 
Vì  nên các PS theo TT từ lớn đến bé là: 
- Các phân số khác mẫu số.
- HS trả lời:
+ Quy đồng mẫu số các phân số.
+ So sánh các phân số có cùng mẫu số
+ Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.





=  = 


Ta có  > 

Vậy thanh gỗ  được lấy nhiều hơn
  

- HS suy nghĩ, thảo luận nhóm bàn và đưa ra câu trả lời.
- 1 nhóm trình bày kết quả: Phần bánh còn lại của hai bạn bằng nhau, vì chiếc bánh chia thành 4 phần bằng nhau, mỗi bạn đã ăn hết 3/4 chiếc bánh. Như vậy mỗi bạn còn lại 1/4 chiếc bánh.



ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SAU BÀI DẠY
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN 4
BÀI 63: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
-  Biết so sánh 2 phân số khác mẫu (bằng cách quy đồng mẫu số hai phân số đó).
- Củng cố về so sánh hai phân số cùng mẫu số.
- Vận dụng vào thực tế cuộc sống.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học mô hình hóa, giải quyết vấn đề toán học
2. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với GV và bạn bè để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, ham học tích cực trong giờ học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
2.1. Đối với giáo viên
Bảng phụ, thẻ ghi phân số
2.2. Đối với học sinh
Vở ghi, dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV (bút, thước, tẩy, bảng con…)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.
b. Cách thức tiến hành:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi "Tung bóng?"
+ GV: Chiếu lần lượt từng phép so sánh lên máy. Gọi HS trả lời bằng cách tung quả bóng vào tay ai người đó được quyền trả lời. Trả lời xong, HS cả lớp nhận xét đúng/sai, khen bạn bằng tràng vỗ tay. Sau đó HS tung quả bóng lại cho GV. Các lượt chơi tiếp theo lần lượt như vậy
VD: ….
(GV cũng có thể cho HS thay nhau đố cả lớp hoặc chơi theo nhóm đôi – hai em đố nhau).
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Trong bài học ngày hôm nay, cô trò mình cùng ôn tập lại về so sánh 2 phân số qua bài "Luyện tập".
- GV ghi bảng tên bài
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu
- HS thực hiện so sánh được 2 phân số cùng mẫu, khác mẫu
- Ôn tập, củng cố kiến thức về so sánh phân số với 1.
- Củng cố kiến thức về sắp xếp các phân số theo thứ tự, vị trí các phân số trên tia số.
- Vận dụng để giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến bài toán thực tế.
- HS nhớ và nhận biết được một số thức ăn chế biến từ đâu xanh, đậu tương có lợi cho sức khỏe.
b. Cách thức tiến hành
Nhiệm vụ 1: Hoàn thành BT1
[image: ]- GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu để.

- Y.c làm bài cá nhân vào vở.
- GV chữa bài qua trò chơi "Ai nhanh, ai đúng" hình thức chơi tiếp sức (GV gọi 2 đội, mỗi đội 4 bạn đại diện tổ 1, 2 lên chơi, tổ 3, 4 làm trọng tài. Đội nào làm đúng và nhanh nhất đội đó là đội chiến thắng).

Khai thác: GV gọi bất kì 1 HS nào dưới lớp
- GV chỉ vào câu b và hỏi: Em đã so sánh 2 phân số này như thế nào?



- GV chỉ câu c và hỏi: Làm thế nào để điền được dấu < vào đây?


- GV nhận xét và chốt: Muốn so sánh 2 phân số ngoài cách quy đồng MS các PS để đưa 2 PS về cùng MS rồi so sánh TS với TS chúng ta còn có thể so sánh 2 PS với 1, PS nào có TS > MS thì PS đó >1, PS nào có TS = MS thì PS đó =1, PS nào có TS<MS thì PS đó <1. Để củng cố kiến thức này cô trò chúng ta chuyển sang BT2, BT3.
Nhiệm vụ 2: Hoàn thành BT2
- Gọi 1HS đọc các yêu cầu
- HS thực hiện cá nhân vào vở.
- GV gọi 3 HS trình bày bảng lớp.
- Chữa bài: Y.c HS nhận xét, GV nhận xét tuyên dương. 







- Khai thác: GV chỉ vào phần b và hỏi: Em hãy nêu cách thực hiện quy đồng MS và SS 2 PS này.
Đối với phần b, nếu bài không yêu cầu quy đồng rồi mới so sánh, em có cách so sánh nào khác không?
- GV tuyên dương HS. Y.c HS đổi chéo vở chấm đ.s cho nhau bằng bút chì.
- GV chốt chuyển BT3: Ở BT2 các em đã vận dụng rất tốt kiến thức quy đồng mẫu số để SS 2 phân số khác mẫu. Ỏ BT3 chũng ta sẽ được củng cố sâu hơn về cách so sánh PS với 1.
Nhiệm vụ 3: Hoàn thành BT3
- Y.c HS đọc đề bài
- Y.c HS thảo luận nhóm bàn làm bài vào vở.
- Chữa bài: phần a GV cho HS chơi trò chơi đố bạn (1 HS nêu 1 phép so sánh bất kì trong BT3, HS khác trả lời, nếu trả lời đúng có quyền đố bạn khác câu khác trong bài tập cho đến hết bài. HS còn lại và cô giáo làm trọng tài đồng thời trên màn hình GV chiếu bài và có đáp án đúng lên bản
- Khai thác: 
+ GV chỉ   và hỏi: Tại sao con điền dấu < ở đây?    
+ GV chỉ     và hỏi: Con đã làm thế nào để điền được dấu > vào đây?
? dưới lớp những bạn nào làm đúng?
- GV nhận xét và chốt: Để SS 1 PS với 1 chúng ta quan sát nếu PS nào có TS>MS thì PS đó >1, PS nào có TS<MS thì PS đó <1.
- Phân b GV soi bài, y.c HS nhận xét, GV nhận xét chấm đ/s vào vở
- ? Muốn viết các PS theo thứ tự từ bé đến lớn ta làm thế nào?
- GV nhận xét, chuyển: Ở BT3 các em đã được củng cố cách so sánh PS với 1, cách viết PS theo thứ tự từ bé đến lớn. Chúng ta sẽ vận dụng phần kiến thức này để hoàn thành BT4 nhé.
Nhiệm vụ 4: Hoàn thành BT4
- Y.c HS đọc đề bài
- Y.c HS thảo luận nhóm 4 làm bài vào vở
- Chữa bài: 1 nhóm làm bảng phụ đính lên bảng lớp, đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp.
- Khai thác: y.c HS dưới lớp đặt câu hỏi chia sẻ với bạn.






- GV nhận xét và chốt: Trên tia số: Số bên trái bé hơn số bên phải.

Nhiệm vụ 5: Hoàn thành BT5
- GV cho HS đọc và xác định yêu cầu, xác định các việc cần làm.
- GV tổ chức cho HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
- GV mời 1 HS lên bảng trình bày kết quả.
- GV chấm vở 4 HS nhanh nhất.
- Sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói cách làm.
- GV cho lớp chữa bài và rút kinh nghiệm.




- Khai thác: Muốn biết trong 2 bạn Linh và Khôi ai đọc nhiều trang sách hơn em làm thế nào?
- Vì sao em biết Linh đọc được nhiều sách nhất?
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng và chuyển: Các em đã vận dụng rất tốt kiến thức so sánh PS để làm bài toán có lời văn. Chúng ta tiếp tục vận dụng phần kiến thức này để hoàn thành BT6
C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM
a. Mục tiêu
- Củng cố, vận dụng giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến bài toán thực tế liên quan đến thực hiện so sánh các phân số.
b. Cách tiến hành
- GV cho xác định yêu cầu bài toán: "Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?"


- GV cho lớp hoạt động theo nhóm 4 hoàn thành bài tập vào bảng nhóm.

- 2 nhóm nhanh nhất đính kết quả lên bảng lớp.






- GV chữa bài, rút kinh nghiệm cho lớp.
- Qua bài 7 giúp em biết thêm điều gì?






- Em hãy kể tên một số món ăn chế biến từ đậu xanh hoặc đậu tương có lợi cho sức khỏe? 







- GV nhận xét
* CỦNG CỐ
- Qua bài học hôm nay các em biết được điều gì.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- Ôn tập kiến thức đã học.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Đọc và chuẩn bị trước Bài 64 – Luyện tập chung
	



- Cả lớp quan sát, chú ý lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.






+ HS: nói to kết quả
VD: 
- HS lắng nghe.


- HS ghi tên bài vao vở.




- HS chú ý nghe và hình dung bài học.


















- HS giơ tay đọc đề, suy nghĩ và phát biểu.
- HS thực hoàn thành bài tập.
- HS 2 đội lên chơi, hs dưới lớp cổ vũ và nhận xét.
Đáp án:
         b)      
c)          d)     
- HS1: Đây là 2 PS cùng mẫu ta so sánh TS với TS. Ta thấy 7 > 6 nên  
- HS2:    
- Đây là 2 PS khác mẫu, để so sánh được ta phải quy đồng mẫu số để đưa về phân số cùng mẫu rồi thực hiện so sánh.
- HS lắng nghe.








- HS thực hiện.
Đáp án: 
 =  => 
b) 
 =  
 =  . Ta thấy 
=> 
c)  làm tương tự a, b
- HS trả lời.

- HS trả lời: Em so sánh với 1. Em thấy PS 
- HS tự thực hiện 
 - HS lắng nghe.





- 1 HS đọc đề.
- HS thực hiện.
- HS chơi.
Đáp án:
                
                    


- Vì PS  vì PS này 
- So sánh 2 PS với 1 ta thấy PS   có TS > MS nên PS   còn PS   có TS < MS nên PS  
- HS giơ tay



- HS đối chiếu kết quả với bạn đổi vở chấm đ/s vào vở
- Ta thực hiện so sánh các PS, PS nào bé hơn thì viết trước, PS nào lớn hơn thì viết sau

- HS chú ý lắng nghe 


- 1HS đọc đề bài
- HS thực hiện
- HS lên chia sẻ trước lớp

- HS thực hiện
Dự kiến: 
1. Các phân số đã cho có gì giống nhau?
2. Bạn đã làm thế nào để điền được các phân số vào tia số?
3. Bạn dựa vào đâu để biết phân số nào <1 và PS nào >1?......
- HS trả lời các câu hỏi chia sẻ của bạn.
- HS chú ý nghe và tiếp thu.

- HS giơ tay đọc đề và trao đổi.
- Lớp hoàn thành bài tập theo yêu cầu và dưới sự điều hành của GV.
Đáp án:
Ta có: =  ;  = 
a. Vì nên . Vậy trong 2 bạn Linh và Khôi, Linh đọc được nhiều trang sách hơn.
b. Vì  nên  . Vậy trong ba bạn, bạn Linh đọc được nhiều trang sách nhất.
- So sánh số sách Linh và Khôi đã đọc được bằng cách quy đồng 2 PS  
 - Vì PS chỉ số sách Linh đọc là PS lớn nhất…
Lớp chú ý lắng 










- HS giơ tay đọc, xác định yêu cầu đề.
- HS nêu yêu cầu của bài toán và trình bày cách làm.
- HS trao đổi, tranh luận và thống nhất đáp án thực hiện hoàn thành bài vào bảng nhóm.
- Đáp án: Ta có 
mà  nên  
Vậy hàm lượng protein trong 100g đậu xanh ít hơn hàm lượng protein trong 100g đậu tương.
- HS chú ý nghe, chữa bài vào vở.
- Em biết được một số thức ăn khi chế biến từ đậu xanh và đậu tương thường có lợi cho sức khỏe.
- Em biết được hàm lượng protein trong 100g đậu xanh ít hơn hàm lượng protein trong 100g đậu tương.
- Chè đậu xanh giúp giải khát, thanh mát mùa hè.
- Bánh đậu xanh giúp giảm béo…, giá cây đậu xanh giúp ngăn ngừa ung thư, tốt cho da và hệ tiêu hóa
- Sữa đậu nành làm từ hạt đậu tương giúp giải khát
- Đậu phụ làm thức ăn 
- Tương…..

- HS trả lời.






- HS thực hiện
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN 4
BÀI 63: LUYỆN TẬP CHUNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
-  Biết so sánh 2 phân số khác mẫu (bằng cách quy đồng mẫu số hai phân số đó).
- Củng cố về so sánh hai phân số cùng mẫu số.
- Vận dụng vào thực tế cuộc sống.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học mô hình hóa, giải quyết vấn đề toán học
2. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với GV và bạn bè để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, ham học tích cực trong giờ học.
Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
2.1. Đối với giáo viên
Bảng phụ
2.2. Đối với học sinh
Vở ghi, dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV (bút, thước, tẩy, bảng con…)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.
b. Cách thức tiến hành
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi "Rung chuông vàng?"
+ GV: Chiếu lần lượt từng cầu trên máy. Y.c HS trả lời bằng cách viết vào bảng con. Bạn nào có đáp án đúng với đáp án của GV thì tiếp tục tham gia chơi, bạn nào chơi đến cuối là người chiến thắng.
VD: 3:8 viết là …
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Trong bài học trước chúng ta đã dc củng cố về so sánh phân số, bài học hôm nay, cô trò mình cùng tiếp tục ôn tập lại về phân số, so sánh 2 phân số qua bài "Luyện tập chung".
- GV ghi bảng tên bài
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu
- HS thực hiện viết phân số, so sánh được 2 phân số cùng mẫu, khác mẫu
- Củng cố kiến thức về sắp xếp các phân số theo thứ tự.
- Vận dụng để giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến bài toán thực tế.
b. Cách thức tiến hành
Nhiệm vụ 1: Hoàn thành BT1
- GV GV chiếu BT1, yêu cầu HS đọc
- Y.c làm bài cá nhân vào vở.
- GV chữa bài qua trò chơi "Đố bạn” (GV gọi 1 HS chọn bất kì 1 hình và đố bạn số phần tô màu của hình, bạn trả lời đúng sẽ dc tiếp tục đố bạn khác, các lượt chơi cứ tiếp tục như vậy. Mỗi câu trả lời đúng cả lớp nhận xét và thưởng bạn 1 tràng pháo tay).
Khai thác: GV gọi bất kì 1 HS nào dưới lớp
- GV chỉ vào hình 5 và hỏi: Em làm thế nào để biết phân số chỉ phần tô màu là   ?
- Có thể viết gọn PS   bằng PS nào?
- GV nhận xét
- Dưới lớp những ai làm đúng?
- Chuyển: Vừa rồi các em đã làm rất tốt phần nêu phân số chỉ số phần tô màu của 1 hình. Để củng cố kiến thức viết PS cô trò chúng ta chuyển sang BT2.
Nhiệm vụ 2: Hoàn thành BT2
- Gọi 1HS đọc các yêu cầu
- Y.c HS thảo luận nhóm đôi theo gợi ý rồi làm bài vào vở.
  a. Phân tích mẫu: 
+ TS là số nào trong phép chia?
+ MS là số nào trong phép chia?
b. GV lưu ý HS những số như thế nào có MS là 1?
- GV gọi 2 HS trình bày bảng lớp (mỗi bạn 1 phần)
- Chữa bài: Y.c HS nhận xét, GV nhận xét tuyên dương. 
- Khai thác: GV chỉ vào 1 phép chia phần a và hỏi: Em hãy nêu cách viết thương của phép chia này dưới dạng phân số?
Đối với phần b, GV hỏi: Để viết 1 số tự nhiên dưới dạng PS em làm thế nào?
- GV tuyên dương HS. Y.c HS đổi chéo vở chấm đ.s cho nhau bằng bút chì.
- GV chốt chuyển BT3: Khi viết thương của một phép chia dưới dạng PS, ta viết số bị chia ở TS mà số chia ở MS.
Nhiệm vụ 3: Hoàn thành BT3
- Y.c HS đọc đề bài
- Y.c HS thảo luận nhóm bàn làm bài vào vở.
- Chữa bài: GV đính bài in màu trên bảng, gọi 3 HS lên bảng làm bài. 
- HS nhận xét, GV nhận xét chốt đáp án đúng
- Khai thác: 
+ GV chỉ   và hỏi: Tại sao con điền  ở đây?    


+ Tại sao con biết 



+ Em có nhận xét gì về cặp PS bằng nhau này?
? dưới lớp những bạn nào làm đúng?
- GV nhận xét và chốt: Để làm tốt dạng bài này, các em chú ý nhìn trong cùng 1 cặp hình để điền đúng và chú ý tính chất của PS.
Nhiệm vụ 4: Hoàn thành BT4
- Y.c HS đọc đề bài.
- Y.c HS làm bài cá nhân vào vở.
- Chữa bài: GV soi bài 1 HS. Cho HS lên chia sẻ.









- Y.c HS khác nhận xét
- GV nhận xét và chốt đáp án đúng. 
- GV kiểm tra đồng loạt.
- GV chốt: Để làm tốt bài này các em lưu ý đặc điểm của PS tối giản, chưa tối giản.
Nhiệm vụ 5: Hoàn thành BT5
- Y.c HS đọc đề bài
- Y.c HS làm bài cá nhân vào vở
- Chữa bài: Gọi 3 HS lên bảng làm bài.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét và chốt đáp án đúng.







- Khai thác: 
+ Em có nhận xét gì về mẫu số của các cặp PS này?
+ GV chỉ   và hỏi: Em làm thế nào để quy đồng MS PS này?
- GV chốt: Để quy đồng MS 2 PS trong TH MS chung là 1 trong 2 MS của 2 PS ta làm như sau:
+ Xác định MSC, tìm thương của MSC và MS của PS kia.
+ Lấy thương tìm được nhân với TS và MS của PS kia. Giữ nguyên PS có MS là PS chung.
Nhiệm vụ 6: Hoàn thành BT6
- Y.c HS đọc đề bài
- Y. c HS thảo luận nhóm đôi làm bài vào vở.
- Chữa bài:
+ Phần a GV chữa bài qua trò chơi “Ai đúng ai nhanh”, hình thức chơi Tiếp sức. GV gọi 2 đội mỗi đội 4 bạn lên chơi, mỗi bạn điền 1 phép so sánh, đội nào đúng và nhanh nhất là đội chiến thắng.
+ Phần b: Gọi 1 HS lên bảng làm bài
+ HS nhận xét.
+ GV nhận xét chốt đáp án đúng.
- GV kiểm tra đồng loạt.
- Khai thác:
+ GV chỉ 2 =   và hỏi: Tại sao em điền dấu = ở đây?
+ GV chỉ  và hỏi: Em đã làm thế nào để điền được dấu < ở đây?
+ Phần b ngoài cách thực hiện quy đồng MS rồi sắp xếp còn cách nào khác không?
- GV chốt, chuyển BT7
C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM
a. Mục tiêu
- Củng cố, vận dụng giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến bài toán thực tế liên quan đến phân số.
b. Cách tiến hành
- GV cho HS đọc và xác định yêu cầu, xác định các việc cần làm.
- GV tổ chức cho HS làm bài cá nhân.
- Chữa bài: GV chiếu nội dung BT, mời 1 HS chọn đáp án.
- Khai thác: 
+ GV chỉ hình 3 và hỏi: Tại sao con biết hình 3 đã được che  cửa sổ?
+ Hình nào có số phần cửa sổ được che nhiều nhất? Vì sao em biết?

- GV nhận xét
* CỦNG CỐ
- Qua bài học hôm nay các em biết được điều gì.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- Ôn tập kiến thức đã học.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Đọc và chuẩn bị trước Bài 65 – Hình bình hành.
	



- Cả lớp quan sát, chú ý lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.




- HS: viết kết quả vào bảng con 
- HS lắng nghe.




- HS ghi tên bài vao vở.




- HS chú ý nghe và hình dung bài học.




- 1 HS đọc đề.
- HS thực hoàn thành bài tập.
- HS chơi.
Đáp án:
    hình 2:     hình 3:   
    hình 5:   hình 6:     


- HS1: Đếm xem hình được chia làm bao nhiêu phần là MS và số phần tô màu là mấy phần chính là TS
- HS2: 
- HS quan sát lắng nghe.
- HS giơ tay, đổi chéo vở chấm đ/s.
- HS lắng nghe.






- HS thực hiện.


- TS là số bị chia
- MS là số chia.
- HS thực hiện
Đáp án: 
a. 3: 8 =  ;      8:9 = ; 
    4:7 = ;           12:5 = 
b. 7 = ;    9 = ;  21 = ;  40 = 

- HS trả lời: Khi viết thương của phép chia này em viết TS chính là số bị chia, MS chính là số chia.
- Số tự nhiên viết trên TS, MS là 1
 - HS thực hiện.





- 1 HS đọc đề.
- HS thực hiện.
- HS chơi.
Đáp án:
               
                   
- Con nhìn cặp hình 1: hình 2 được chia làm 6 phần bằng nhau, số phần tô màu là 4 nên PS biểu diễn phần tô màu là 
- Vì 2 PS này biểu diễn số phần tô màu của mỗi hình mà phần tô màu ở hình thứ 2 bằng phần tô màu hình thứ nhất
- HS trả lời.
- HS giờ tay, đổi chéo vở chấm đ/s






- Đáp án: 
a. PS tối giản là: 
b. Rút gọn PS chưa tối giản:
  

- HS khác đặt câu hỏi chia sẻ:
+ Tại sao PS  là PS tối giản?
+ Tại sao bạn biết ;  là các PS chưa tối giản?
+ Để rút gọn các PS chưa tối giản bạn làm thế nào?
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS giơ tay, đổi chéo vở chấm đ/s.



- 1 HS đọc đề.
- HS thực hiện.
- Đáp án:
a. MS chung 10. Giữ nguyên PS 

b. MS chung 6. Giữ nguyên PS 

c. MS chung 64. Giữ nguyên PS 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.






- 1HS đọc đề
- HS thực hiện.
- Đáp án:
a.     2 =      ;  
b. ; ;
=> Thứ tự từ bé đến lớn là: 
Tương tự: 

- HS giơ tay, đổi chéo vở chấm đ/s.
- HS trả lời.


- HS trả lời.

- Rút gọn các PH















- HS trả lời.

- Hình 4 có số phần cửa sổ được che nhiều nhất vì phần cửa sổ che quá   cửa sổ
HS chú ý lắng nghe 

- HS trả lời.






- HS thực hiện
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TOÁN 4 - TUẦN 23
TIẾT 111: LUYỆN TẬP CHUNG (tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
· Nêu được phân số biểu thị hình vẽ (BT1), nêu được 2 phân số bằng nhau (BT3) .
· Viết được phân số từ phép chia, số tự nhiên (BT2).
· Nêu được phân số tối giản, rút gọn được phân số (BT4)
· Vận dụng các kiế thức liên quan giải quyết các vấn đề trong thực tiễn
=> Góp phần hình thành các năng lực đặc thù: 
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học: Xác định được các thành phần của phân số và nêu được phân số biểu thị. 
+ Năng lực giao tiếp toán học: Đọc, viết được phân số. 
2.Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng về hình thoi  để  giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan. 
- Năng lực tự chủ và tự học: Chăm chỉ, tự giác chuẩn bị bài, thma gia các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất: 
· Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động , hăng hái phát biểu
· Tích cực vận dụng kiến thức, kĩ năng về hình thoi để  giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan
II.CHUẨN BỊ
- GV: Tranh ảnh ( Bt1), phiếu học tập ( bt2)  
III. CÁCH TIẾN HÀNH
	HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
*Mục tiêu: Huy động kiến thức cũ và tạo hứng thú trước tiết học


	- GV tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi qua hoạt động chọn đáp án đúng
+ Câu 1: Muốn so sánh hai phân số khác mẫu
A. Ta so sánh tử số
B. Ta so sánh mẫu số
C. Ta quy đồng rồi so sánh hai phân số có cùng tử
+ Câu 2: Phép chia số tự nhiên có thể viết dưới dạng phân số với tử số là SBC, mẫu số là SC.
A. Đúng
B. Sai
+ Câu 3: Số tự nhiên 
A. Có thể viết dưới dạng phân số với tử số là 1
B. Có thể viết dưới dạng phân số với mẫu số là 1.
C. Không thể viết dưới dạng phân số
- GV dẫn dắt vào bài học
	- HS tham gia trả lời
- Mong đợi:

+Câu 1: C
+ Câu 2: A
+ Câu 3: B






- HS lắng nghe

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP- THỰC HÀNH
· Nêu được phân số biểu thị hình vẽ ( BT1), nêu được 2 phân số bằng nhau( BT3) .
· Viết được phân số từ phép chia, số tự nhiên ( BT2).
· Nêu được phân số tối giản, rút gọn được phân số ( BT4)


	1. Bài 1:
- GV tổ chức cho HS làm cá nhân
- GV dán ( trình chiếu) lần lượt các hình, gọi HS nêu từng phân số
- GV tổng kết. 
+ Hình 1: + Hình 2: 
+ Hình 3: 
+ Hình 4: 
+ Hình 5: 
+ Hình 6: 
- GV kết luận: Bài số 1 giúp các bạn ôn tập cách đọc phân số biểu thị tranh ảnh. 
2. Bài 2:
- GV chia thành nhóm 4 
- GV phát phiếu học tập  ( ý a+ b)
- GV chiếu kết quả
	Yêu cầu 
	Viết dưới dạng phân số

	3:8
	

	8:9
	

	4:7
	

	12:5
	

	7
	

	9
	

	21
	

	40
	


- GV kết luận: Bài tập 2 giúp chúng ta ôn tập lại kiến thức gì? 

3. Bài 3
- GV yêu cầu HS đọc và xác định yêu cầu
- GV hướng dẫn HS làm bài: 
+ Để làm được bài toán này, chúng ta dựa vào đâu? 
+ GV kết luân: Một phân số có nhiều phân số bằng nhau đúng không? Ở bài này, ta sẽ dựa vào hình ảnh để tìm được phân số thích hợp nhất nhé. 
- GV tổ chức cho HS chia sẻ, nhận xét
- GV hd kết luận: Em có nhận xét gì vè số lượng phân số bằng nhau ? Để tìm phân số bằng nhua ta làm như thế nào?


	
- HS thực hiện cá nhân
- HS làm vào vở

- Trao đổi chéo , chữa bài và nhận xét. 












- HS chia nhóm
- HS thảo luận hoàn thành phiếu
- 1-2 nhóm chia sẻ. Cả lớp nhận xét
- Các nhóm đối chiếu









- HS kết luận: Bà tập 2 giúp chúng ta ôn:
+ Phép chia số tự nhiên có thể viết dưới dạng phân số với tử số là SBC, mẫu số là SC.
+ Số tự nhiên có thể viết dưới dạng phân số với mẫu số là 1.


- HS xác định yêu cầu.

+ HS trả lời:
+ Ta dựa vào hình ảnh SGK cho

+ HS thực hiện cá nhân
* Mong đợi:
-                                      
- HS chia sẻ, nhận xét
- Có rất nhiều phân số bằng nhau. Để tìm phân số bằng nhau, ta rút gọn hoặc nhân cả tử và mẫu với 1 số bất kì.



	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG SÁNG TẠO

	- GV đưa ra câu đố vui: “ Một người muốn ăn hết một cái bánh pizza. Hỏi nên chia bánh thành 8 hay 12 phần để người đó ăn nhiều nhất”
- GV chốt: Vì chỉ có 1 người ăn bánh hết bánh pizza nên chia thành 8 hay 12 phần thì vẫn chỉ là một chiếc bánh pizza mà thôi.
	- HS thảo luận



- HS lắng nghe

	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ DẶN DÒ

	- Qua bài học hôm nay các em biết thêm
những điều gì ?
- Hãy nêu cảm nhận qua bài học em
luyện tập được những gì?
- Nhận xét tiết học	
- Chuẩn bị bài tiếp theo
	- HS trả lời.

- HS nêu cảm nhận sau khi luyện tập
xong.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

******************************************************************

Tiết 112:  LUYỆN TẬP CHUNG ( tiết 2)
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
· Nêu được phân số tối giản, rút gọn được phân số (BT4)
· Ôn tập lại cách quy đồng hai phân số (BT5)
· So sánh hai phân số theo nhiều cách (BT6)
· Vận dụng các kiế thức liên quan giải quyết các vấn đề trong thực tiễn
=> Góp phần hình thành các năng lực đặc thù: 
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học: Xác định được MSC, nêu được các buosc quy đồng và rút gọn phân số. 
+ Năng lực giao tiếp toán học: Đọc, viết được phân số. 
+ Năng lục giải quyết vấn đề toán học: Giải quyết được các bài toán liên quan đến rút gọn và quy đồng phân số. 
2.Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng về hình thoi  để  giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan. 
- Năng lực tự chủ và tự học: Chăm chỉ, tự giác chuẩn bị bài, thma gia các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất: 
· Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động , hăng hái phát biểu
· Tích cực vận dụng kiến thức, kĩ năng về hình thoi để  giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan
II.CHUẨN BỊ
- GV: SGK, powerpoint bài giảng, Hình ảnh  ( bt7)
- HS: Vở
III. CÁCH TIẾN HÀNH
	HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
*Mục tiêu: Huy động kiến thức cũ và tạo hứng thú trước tiết học


	- GV tổ chức cho HS nhắc lại cách quy đồng và rút gọn phân số. 
- GV nhận xét: Các bạn đã nắm được kiến thưc cũ hay chưa? Nhắc lại lần nữa kiến thức về rút gọn và quy đồng phân số
- GV dẫn dắt vào bài học
	- HS nhắc lại 

- HS lắng nghe

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP- THỰC HÀNH
· Nêu được phân số tối giản, rút gọn được phân số ( BT4)
· Ôn tập lại cách quy đồng hai phân số( BT5)
So sánh hai phân số theo nhiều cách ( BT6

	1. Bài 4
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi
- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp
- GV kết luận
- GV hướng dẫn HS nhắc lại cách rút gọn phân số

2. Bài 5
- GV tổ chức cho HS làm cá nhân
- GV tổ chúc choHS chia sẻ và nhận xét.
- GV hd HS kết luận:
+ Em có nhận xét gì về các mẫu số của các ý đã làm
- GV chuyển ý

3. Bài 6
- Gv tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4
* Ý a,
- GV yêu cầu HS nhận xét về mẫu số các phân số



- GV yêu cầu HS nêu cách để điền dấu



- GV tổ chức HS chia sẻ kết quả
- GV kết luận

* Ý b,
- GV yêu cầu HS nêu cách làm


- GV mời 2 HS lên bảng thực hiện 2 ý, cả lớp làm vào vở
- GV kết luận

	
- HS thảo luận nhóm đôi

- Các nhóm nêu kết quả và nhận xét
* Mong đợi: 
A, Các phân số là phân số tối gản là  ;  
B,Rút gọn các phân số.
- HS thực hiện cá nhân
- HS chia sẻ và nhận xét

+ Cả 3 ý có mẫu số chung là mẫu số của 1 phân số trong hai.





- HS nhận xét:
+ Ý đầu là so sánh 2 phân số cùng mẫu
+ Ý 2 là so sánh STN và phân số
+ Hai ý sau có mẫu của 1 phân số là mẫu số chung
- HS trả lời: Đưa về so sánh hai phân số cùng mẫu bằng cách quy đồng hoặc rút gọn, và tiến hành so sánh hai phân số cùng mẫu
- HS chia sẻ



- HS trả lời: Đầu tiên quy đồng để đua cùng mẫu , so sánh và viết theo thứ tự từ lớn đến bé.
- HS thực hiện

- HS chữa bài trên bảng


	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, SÁNG TẠO

	- GV dẫn dắt vào nhiệm vụ: 
+ Mẹ đi chợ sáng sớm và có dặn hai chị em Lan khi nắng lên kéo dèm che cửa sổ.Hình nào trong 4 hình sau biểu thị đúng.
[image: ]

+ Vì 2 chị em thích 2 vị khác nhau, mẹ đã mua cho 2 chị em 2 cái bánh pizza to như nhau. Mẹ cắt bánh pizza thứ nhất thành 12 phần ra bằng nhau,bánh pizza thứ hai thành 9 phần bằng nhau. Mẹ cho chị 4 miếng ở cái bánh thứ nhất. Hỏi mẹ phải cho em bao nhiêu miếng ở cái bánh thứ 2 để 2 chị em đều có bánh như nhau?  
- GV yêu cầu HS giải thich cách làm


- GV kết luận
	- HS trả lời
+ Hình 3











+ HS trả lời ( 3 phần)








-  Mẹ đã cho chị 4/12=1/3 cái bánh
vậy mẹ phải cho em x/9=1/3
x=3

	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ DẶN DÒ

	- Qua bài học hôm nay các em biết thêm
những điều gì ?
- Hãy nêu cảm nhận qua bài học em
luyện tập được những gì?
- Nhận xét tiết học	
- Chuẩn bị bài tiếp theo
	- HS trả lời.

- HS nêu cảm nhận sau khi luyện tập
xong.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

******************************************************************




Tiết 113:  HÌNH BÌNH HÀNH
( Sgk – T30)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
- Hình thành biểu tượng về hình bình hành.
- Nhận biết một số đặc điểm của hình hình bình hành, từ đó phân biệt được hình bình hành với một số hình đã học ( Bt1)
- Thông qua hoạt động vẽ để củng có kĩ năng nhận dạng hình thoi và thể hiện một số đặc điểm của hình thoi. ( Bt3)
- Xác định được các thành phần của hinh học và nêu được đặc điểm cơ bản của hình bình hành. 
- Đọc, viết được các cạnh của hình bình hành. 
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Tính được diện tích của các đồ vật thực tế. 
2.Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng về hình thoi  để  giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan. 
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động tham gia các hoạt động học tập, chuẩn bị bài. 
3. Phẩm chất: 
- Tích cực tham gia các hoạt động, hăng hái phát biểu
- Tích cực vận dụng kiến thức, kĩ năng về hình thoi để giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan
II.CHUẨN BỊ
· GV: Mô hình hình bình hành, powerpoint,…
III. CÁCH TIẾN HÀNH

	GV
	HS

	HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
* Mục tiêu: 
- Ôn tập kiến thức về các hình học đã được học
- Tạo tâm thế vui vẻ, tích cực trước bài học
* Phương pháp: trò chơi
* Cách tiến hành

	- GV chiếu cho HS quan sát video về các hình dáng 
- Yêu cầu HS liệt kê môt số hình học đã được học trong video đó
- GV tổng kết
- GV đặt vấn đề: 
+ GV cho HS quan sát hình bình hành
+ GV dẫn dăt vào bài học: Để cùng tìm hiểu xem đây là hình gì, chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay. Bài “ Hình bình hành”. 
	- HS quan sát video 

- HS liệt kê các hình học đã học



- HS dự đoán, gọi tên hình


	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (15 phút)
* Mục tiêu: 
· Nêu được đặc điểm  cơ bản của hình bình hành
· Phân biệt được hình bình hành với một số hình đã học.
* Phương pháp: vấn đáp,  thảo luận nhóm …
* Cách tiến hành

	* Hoạt động 1: Hai cạnh đối diện song song 
- GV dán lên bảng  hình bình hành ABCD và giới thiệu.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi:  
+Xác định các cặp cạnh đối diện của hình bình hành.
+ Các cặp cạnh đối diện của hình bình hành có đặc điểm gì? 

- GV hướng dẫn HS kiểm nghiệm:
* Cạnh AB và CD
+ Khi kéo dài cặp cạnh AB và CD về hai phía, hai đường thẳng AB và CD không cắt nhau. Vậy ta nói AB song song với CD. 
+ Để xác định hai đường thẳng có thật sự song song ta có các cách sau: 
· C1: Khoảng cách AB và CD không đổi
· C2: AB và CD cùng vuông góc với 1 đường thẳng
* Cạnh AD và BC:
- GV tổ chức cho HS thực hiện tương tự trên bảng
=>Tổng kết: Hình bình hành ABCD có 2 cặp cạnh đối diện và song song với nhau. 
* HĐ 2: Hai cạnh đối diện bằng nhau
- GV cho HS thực hành đo độ dài của 2 cặp cạnh đối diện của hình bình hành  trên bảng và nêu nhận xét. 

- GV tổng kết lại đặc điểm của hình bình hành:Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
	

- HS quan sát hình bình hành

- HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: 

+ AB đối diện với CD. AD đối diện với BC.
+ Các cặp cạnh đối diện của hình bình hành song song với nhau.  ( HS giải thích)
- HS quan sát và lắng nghe










- HS thực hiện tương tự giáo viên hướng dẫn 
- Lắng nghe


- HS thực hành đo dộ dài 2 cặp cạnh đối diện 
- HS nêu nhận xét: Độ dài 2 cạnh đối diện của hình bình hành bằng nhau. 
- HS lắng nghe

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH ( 10’)
* Mục tiêu: 
- Phân biệt được hình bình hành với một số hình đã học.
· Thông qua hoạt động vẽ để củng có kĩ năng nhận dạng hình thoi và thể hiện một số đặc điểm của hình thoi.
* Phương pháp: vấn đáp,  thảo luận nhóm …
* Cách tiến hành

	Bài 1: 
- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu
- GV tổ chức cho HS làm bài tập cá nhân

- GV tổng kết: Ta dựa vào những đặc điểm nào để nhận biết hình bình hành?

Bài 2: 
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân
- GV mời 1-2 bạn chia sẻ trước lớp 
- GV kết luận
 
Bài 3
- GV tổ chức thảo luận nhóm đôi
- GV mời hai nhóm lên bảng thực hành vẽ (a+b)
- GV kết luận
	
+ HS đọc đề bài
+ HS trả lời câu hỏi : Hình ABCD và STUR là hình thoi
- HS tổng kết



- HS thực hiện các yêu cầu 
- 1-2 bạn chia sẻ
- Các bạn còn lại quan sát và nhận xét


- HS thảo luận
- HS lên bảng vẽ

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, SÁNG TẠO ( 4-5’)
* Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tế.

	Bài 4
- GV chia nhóm 4
- GV yêu cầu HS sd que tính tạo thành các hình bình hành và từ các hình bình hành sắp xếp tạo 1 đồ vật. 
- GV triển lãm 
Bài 5:
- GV tổ chức cho HS chia sẻ một số đồ vật, hình ảnh có dạng hình bình hành tong thực tế
	
- HS chia nhóm
- HS tạo hình và tạo tranh vẽ




- HS chia sẻ

	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ, DẶN DÒ (1’)

	- GV củng cố bài học
- GV dặn dò
	- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ DẠY 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
******************************************************************

Tiết 114: HÌNH THOI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
· Hình thành biểu tượng về hình thoi.
· Nhận biết một số đặc điểm của hình thoi, từ đó phân biệt được hình thoi với một số hình đã học.
· Thông qua hoạt động vẽ và gấp hình để củng có kĩ năng nhận dạng hình thoi và thể hiện một số đặc điểm của hình thoi.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Xác định được các thành phần của hinh học và nêu được đặc điểm cơ bản của hình thoi. 
- Năng lực giao tiếp toán học: Đọc, viết được các cạnh của hình thoi. 
2.Năng lực chung:
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng về hình thoi  để  giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan. 
· Năng lực tự chủ và tự học: Chăm chỉ, tự giác chuẩn bị bài, thma gia các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất: 
· Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động , hăng hái phát biểu
· Tích cực vận dụng kiến thức, kĩ năng về hình thoi để  giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan
II.CHUẨN BỊ
· GV: mô hình hình vuông, mô hình hình thoi, powerpoint, video cách cắt hình thoi…
III. CÁCH TIẾN HÀNH

	GV
	HS

	HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
* Mục tiêu: 
- Ôn tập kiến thức về các hình học đã được học
- Tạo tâm thế vui vẻ, tích cực trước bài học
* Phương pháp: trò chơi
* Cách tiến hành

	- GV yêu cầu HS nêu đặc điểm của hình bình hành
- GV đặt vấn đề: Nếu ta xoay hình vuông sẽ tạo ra hình gì? Để cùng tìm hiểu xem đây là hình gì, chúng có nhưng đặc điểm nào, ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay. Bài “ Hình thoi”. 
	- HS nêu đặc điểm của hình bình hành

- HS dự đoán: Đó là hình thoi. 

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (15 phút)
* Mục tiêu: 
· Nêu được đặc điểm  cơ bản của hình thoi
· Phân biệt được hình thoi với một số hình đã học.
* Phương pháp: vấn đáp,  thảo luận nhóm …
* Cách tiến hành

	* HĐ 1: Giới thiệu hình thoi
- GV dán lên bảng  hình vuông ABCD và phát cho HS các mô hình nhỏ. 
- GV làm mẫu và  yêu cầu HS xoay 1 góc 90o  
- GV kết luận: Hình vừa xoay được gọi là hình thoi
* HĐ 2: Đặc điểm hình thoi
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi:  
+Xác định các cặp cạnh đối diện của hình thoi.
+ Các cặp cạnh đối diện của hình thoi có đặc điểm gì? 
=>Tổng kết: Hình thoi ABCD có 2 cặp cạnh đối diện và song song với nhau. 
 * Hoạt động 2: Bốn cạnh bằng nhau
- GV cho HS thực hành đo độ dài 4 cạnh của hình thoi  trên bảng và nêu nhận xét. 
- GV tổng kết lại đặc điểm của hình thoi:
Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.
* HĐ mở rộng:
- Hình thoi và hình bình hành có đặc điểm gì giống và khác nhau?
- GV KL:Hình thoi là 1 hình bình hành đặc biệt. Một hình thoi cũng là 1 hình bình hành nhưng 1 hình bình hành chưa chắc đã là hình thoi. 
	- HS quan sát hình bình hành ABCD


- HS xoay hình
- HS lắng nghe


- HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: 

+ AB đối diện với CD. AD đối diện với BC.
+ Các cặp cạnh đối diện của hình thoi song song với nhau.  ( HS giải thích)
- HS quan sát và lắng nghe


- HS thực hành đo dộ dài 4 cạnh 

- HS nêu nhận xét: Độ dài 4 cạnh của hình thoi bằng nhau. 


- HS dựa vào đặc điểm 2 hình trả lời

- HS lắng nghe

	HOẠT ĐỘNG LUYÊN TẬP, THỰC HÀNH (10 phút)
* Mục tiêu: 
· Phân biệt được hình thoi với một số hình đã học.
· Thông qua hoạt động vẽ và gấp hình để củng có kĩ năng nhận dạng hình thoi và thể hiện một số đặc điểm của hình thoi.
* Phương pháp: vấn đáp,  thảo luận nhóm …
* Cách tiến hành


	Bài 1: 
- GV tổ chức cho HS làm bài tập cá nhân


- GV tổng kết: Ta dựa vào những đặc điểm nào để nhận biết hình thoi?


Bài 2: 
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân
- GV mời 1-2 bạn chia sẻ trước lớp 
- GV kết luận

Bài 3:
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi

- GV tổ chức HS chia sẻ 
- GV kết luận
Bài 4
- GV chiếu video :
Link: https://youtu.be/Dk0xl8JF1sU
- GV yêu cầu HS thực hành cắt hình thoi 

	
+ HS đọc đề bài
+ HS trả lời câu hỏi : Hình A và C là hình thoi
- HS tổng kết:
+ Dựa vào 2 cặp cạnh đối diện song song
+ Dựa vào 4 cạnh bằng nhau 

- HS thực hiện các yêu cầu 
- 1-2 bạn chia sẻ
- Các bạn còn lại quan sát và nhận xét


- HS thực hiện
* Mong đợi: S-Đ-S-Đ
- HS chia sẻ trước lớp. Cả lớp nhận xét


- HS quan sát video

- HS thực hành cắt 


	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, SÁNG TẠO ( 9 phút)
* Mục tiêu: 
- Liệt kê được một số dụng cụ hình thoi trong cuộc sống
- HS ứng dụng được cắt hình thoi để tạo ra một số sản phẩm thủ công mỹ thuật có ích.
* Phương pháp: Thực hành, triển lãm.
* Cách tiến hành

	- GV tổ chúc cho HS thực hiện cá nhân BT5

- GV yêu cầu HS từ những hình thoi cắt được tạo thành các hình sáng tạo và trang trí
- GV chiếu một số hình ảnh gợi ý 
[image: ] [image: ]

- GV tổ chức triển lãm tranh

	- HS trả lời

- HS sáng tạo tranh







- HS quan sát triển lãm. 

	CỦNG CỐ, DẶN DÒ( 1 phút)

	- GV dặn dò
- GV củng cố
	- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ DẠY 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
******************************************************************


Tiết 115: MÉT VUÔNG ( tiết 1)
(Sgk- T34)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Nằn lực đặc thù
- Nêu được  mét vuông là đơn vị đo diện tích. Biết đọc, viết tắt đơn vị đo diện tích mét vuông : m2
- Biết ước lượng và lựa chọn được đơn vị phù hợp về diện tích các vật.  
Góp phần hình thành và phát triển các năng lực toán học
2. Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng về hình thoi  để  giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan. 
· Năng lực tự chủ và tự học: Tự giác chuẩn bị bài cũ, ôn tập lại kiến thức về cm2
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, tự giác vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
· Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động , hăng hái phát biểu
· Trách nhiệm: Có trách nhiệm với sản phẩm học tập. 
· Tích cực vận dụng kiến thức, kĩ năng về hình thoi để  giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan
II. ĐỒ DUNG HỌC TẬP
- GV: Hình vuông có cạnh 1cm, hình vuông có cạnh 1m 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG
	HĐ MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: 
+ Huy dộng kiến thức cũ về xăng ti mét
+ Tạo hứng thú trước buổi học

	 - GV kiểm tra kiến thữc cũ :
+ Ở các lớp trước, em đã được học những đơn vị đo diện tích nào? 
- GV đặt vấn đề:
+ GV cho HS quan sát một số mảnh giấy hình vuông có độ dài các cạnh lần lượt là 1cm và 100 cm ( 1m).
+ GV yêu cầu HS tính diện tích 2 hình vuông 
+ GV dẫn dắt vào bài: Với hình vuông 1 cạnh 1cm ta dễ dàng có thể đọc được diện tích của hình đó là 1cm2  nhưng khi ta tính diện tích với đơn vị là xăng-ti-mét vuông  thì hình 2 cạnh 100cm có diện tích rất lớn. Vậy chúng ta cần 1 đơn vị  đo diện tích lớn hơn xăng-ti-mét vuông.  Hôm nay chúng ta sẽ học 1 đơn vị lớn hơn xăng-ti-mét vuông đó là mét vuông. 
	- HS trả lời:
+ Đơn vị xăng-ti-mét vuông


+ HS quan sát


+ HS tính diện tích

+ HS lắng nghe và ghi chép bài học.

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
* Mục tiêu:
-Nêu  được mét vuông là đơn vị đo diện tích.
- Biết đọc, viết tắt đơn vị đo diện tích mét vuông : m2..


	HĐ 1: Giới thiệu mét vuông
- GV yêu cầu HS quan sát 2 hình vuông đã cho:
- GV hướng dẫn HS phân tích
+ Quan sát 2 hình, em có nhận xét gì về cạnh chúng? 
+ 100cm bằng bao nhiêu mét?
=> GV KL: Như vậy nói cách khác hình 2 có cạnh dài 1m.
+ Tương tự hình 1, hình vuông 2 có cạnh dài 1m thì diện tích hình 2 sẽ là bao nhiêu?
- GV KL: Để đo diện tích người ta cũng có thể dùng mét vuông. Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh là 1 m. Mét vuông kí hiệu là m2
- GV yêu cầu hs đọc ghi nhớ
	

- HS quan sát

- HS phân tích
+ Cạnh hình 2 gấp 100 lần cạnh hình 1

+ 100cm = 1m

+ 1 mét vuông


- HS lắng nghe


- HS đọc ghi nhớ


	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP THỰC HÀNH
+ Mục tiêu: 
· Đọc và viết được số đo diện tích theo yêu cầu ( BT1)
· Ước lượng và lựa chọn được đơn vị đo diện tích phù hợp ( BT2)
· Tính được diện tích của đồ vật

	Bài 1: ( a,b)
- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu
 - GV chia học sinh làm 2 nhóm
+ 1 bạn đọc các số đo
+ 1 bạn viết số đo vào phiếu nhóm
( ý b, HS đảo lại cho nhau)
- GV chiếu 1-2 sản phẩm của học sinh 
- GV kết luận: Ở bài tập 1, hầu hết HS đã biết đọc, viết số và đơn vị đúng chưa? 

Bài 2: 
- GV yêu cầu HS đọc đề và phân tích bài
- GV yêu cầu Hs giải thích
- GV chốt đáp án và kết luận: Qua bài tập 2, em học được điều gì? ( các sử dụng đơn vị đo diện tích phù hợp)



Bài 3
- GV gọi HS đọc đề bài và xác định yêu cầu. 
- GV yêu cầu HS nhắc lại công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông
- GV yêu cầu HS làm vảo vở
- GV chiếu đáp án yêu cầu trao đổi chéo chữ bài cho bạn
a,
Diện tích tấm thảm là:
8 X 6 = 48 ( m2)
Đáp số: 48 m2 
b, 
Diện tích mảnh vườn là :
12 x 12 = 144 (m2)
Đáp số: 144 m2

	
- HS thực hiện




- Cả lớp đối chiếu nhận xét




- HS làm bài cá nhân

- HS trình bày. Cả lớp quan sát và nhận xét
* Mong đợi:
a, cm2
b, m2
c, cm2
d, m2 

- HS đọc đề bài

- HS nhắc lại CT

- HS trình bày vào vở
- HS quan sát, đồi chiếu và nhận xét

	HĐ VẬN DỤNG SÁNG TẠO
* Mục tiêu: HS vạn dụng các kiến thức đã học giải quyết các vấn đề trong thực tế

	- GV yêu cầu: Em hãy nghĩ cách để tính diện tích nền lớp học.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm
- GV tổng kết hoạt động
	- HS thảo luận
* Mong đơi:
C1: Dùng thước đo chiểu dài và chiều rộng rồi tính
C2: Tính diện tích 1 viên gạch, đếm số viên và nhân lên
…

	CỦNG CỐ ,DẶN DÒ

	- Hôm nay chúng ta đã học được những gì?
- Em cảm nhận gì về bài học hôm nay
- Chuẩn bị bài. 
	- HS nêu cảm nhận
- HS chuẩn bị bài 
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 4 - TUẦN 24
Tên bài học:	ĐỀ-XI-MÉT VUÔNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù


- Hình thành được biểu tượng về đơn vị đo diện tích đề-xi-mét vuông. Biết được   và ngược lại.

- Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đo đề-xi-mét vuông 
- Bước đầu biết giải quyết một số vấn đề thực tế có liên quan đến đơn vị đo đề-xi-mét vuông.
2. Năng lực chung 
· Năng lực tự chủ, tự học. Chủ động tìm hiểu việc sử dụng số đo đề -xi- mét vuông trong đo diện tích các vật có kích thước vừa. 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với các bạn trong nhóm về việc sử dụng số đo đề -xi- mét vuông
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách sử dụng số đo đề -xi- mét vuông trong thực tế cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Hình thành ý thứ trách nhiệm, cẩn thận trong đo đạc diện tích.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
· 

Giáo viên chuẩn bị kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử, thước kẻ, máy chiếu, hình vuông cạnh  chia thành 100 ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông có cạnh dài 
· 

Học sinh chuẩn bị 1 hình vuông có cạnh  bằng giấy đã chia thành 100 ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông có cạnh dài 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG 

	Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức và định hướng được nhiệm vụ học tập, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
Cách tiến hành:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Ổn định lớp.
· 
Giáo viên cho học sinh xem tranh khởi động, rồi thực hành dùng giấy hình vuông cạnh dài  để đo diện tích mặt bàn.
· Sau đó gợi ý cho học sinh nhận xét để đo diện tích bề mặt một cuốn sách thì ta có thể dùng đơn vị đo diện tích là xăng-ti-mét vuông, nhưng để đo diện tích mặt bàn thì phải dùng một đơn vị diện tích mới thích hợp hơn, đó là đề-xi-mét vuông.
	· Học sinh ổn định lớp.
· Quan sát tranh và trả lời theo gợi ý của giáo viên.




	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	


Mục tiêu: Giúp học sinh nắm và hình thành được biểu tượng về đơn vị đo diện tích đề-xi-mét vuông; biết được   và ngược lại; biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đo đề-xi-mét vuông 
Cách tiến hành: Học sinh hoạt động nhóm 2 người.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· 
Giáo viên cho một học sinh cầm bảng hình vuông cạnh dài  đã được chia thành 100 ô vuông nhỏ. Yêu cầu các học sinh khác quan sát bề mặt của hình vuông này.
· Định hướng cho học sinh trả lời câu hỏi theo nhóm 2 người: Bề mặt của hình vuông này có một diện tích nhất định, có thể biết được diện tích của hình vuông này không?
· 

Giáo viên giới thiệu: Đề-xi-mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài  Đề-xi-mét vuông viết tắt là 
· 


Hướng dẫn cho học sinh đưa ra nhận xét về mối liên hệ giữa    Chốt lại kiến thức.
	· 
Học sinh trao đổi thảo luận theo nhóm 2 người và thử gọi tên diện tích của hình vuông cạnh dài 

· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:

 Diện tích của hình vuông có cạnh dài  gọi là một đề-xi-mét vuông.



· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:



Ta có hình vuông có cạnh dài  bao gồm:  hình vuông có cạnh dài  Nên


  


    

	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP

	


Mục tiêu: Giúp học sinh luyện tập, nắm được biểu tượng biểu tượng về đơn vị đo diện tích đề-xi-mét vuông, biết được   và ngược lại; biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đo đề-xi-mét vuông  bước đầu biết giải quyết một số vấn đề thực tế có liên quan đến đơn vị đo đề-xi-mét vuông.
Cách tiến hành: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Giáo viên cho học sinh thực hiện một số bài tập theo định hướng như sau đây. Sau mỗi bài tập giáo viên quan sát, phát hiện những học sinh có bài làm chưa đúng. Cho một số học sinh trình bày bài làm, các học sinh khác nhận xét và giáo viên chốt kết quả.
Bài 1. Bài tập này giáo viên hướng dẫn học sinh đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đề-xi-mét vuông. 









Bài 2. Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài, mời một số học sinh nhắc lại công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông và tiến hành trình bày lời giải. Sau đó học sinh trao đổi vở bài tập, tiến hành kiểm tra chéo theo nhóm 2 người.










Bài 3. a. Giáo viên mời một số học sinh nhắc lại quan hệ giữa  và  Giáo viên hướng dẫn định hướng một ví dụ:

	
Học sinh tương tự giải quyết các ý còn lại.


	b. Câu này yêu cầu đổi các đơn vị đo từ đơn vị nhỏ hơn sang đơn vị lớn hơn. Giáo viên hướng dẫn học sinh giải quyết các ý câu hỏi, nhắc lại  Do đó 
	c. Đổi từ số đo diện tích có 2 tên đơn vị đo thành số đo diện tích có 1 tên đơn vị đo. Hướng dẫn cho học sinh thực hành theo ví dụ:


	d. Đổi từ số đo diện tích có 1 tên đơn vị đo thành số đo diện tích có 2 tên đơn vị đo. Hướng dẫn cho học sinh thực hành theo ví dụ:



Bài 4. Giáo viên gợi ý cho học sinh chuyển đổi về cùng đơn vị đo rồi tiến hành so sánh. Ví dụ:




 Vì  ta so sánh  vậy 

	




· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:

a.  tám mươi hai đề-xi-mét vuông.

 bảy trăm năm mươi tư đề-xi-mét vuông.

 một nghìn hai trăm năm mươi đề-xi-mét vuông.

b. Mười lăm nghìn đề-xi-mét vuông: 

Ba mươi bảy nghìn sáu trăm đề-xi-mét vuông: .

· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:

a. 	Công thức tính diện tích hình chữ nhật là: chiều dài  chiều rộng.
Bài giải:
Diện tích hình chữ nhật là:

	

Đáp số: 

b. 	Công thức tính diện tích hình vuông là: cạnh  cạnh.
Bài giải:
Diện tích hình vuông là:

	

Đáp số: 

· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:
a. 


;  
b. 


  
c. 

 
d. 

 










· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:


  



 

 



	Hoạt động 4: VẬN DỤNG – MỞ RỘNG

	Mục tiêu: Giúp học sinh mở rộng, liên hệ với thực tế những kiến thức đã học.
Cách tiến hành: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Giáo viên hướng dẫn cho học sinh thực hành bài tập 5. Hướng dẫn học sinh thực hành đo chiều dài, chiều rộng của một viên gạch lát nền hình vuông rồi từ đó tính diện tích căn phòng theo đề-xi-mét vuông.
	· 

Thực hành giơ ngón tay tạo thành hình ảnh của một hình vuông có cạnh dài  để có được diện tích 
· Thực hành đo chiều dài, chiều rộng của một viên gạch lát nền hình vuông rồi tính diện tích căn phòng. 

	Hoạt động 5: CỦNG CỐ TOÀN BÀI - HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

	Mục tiêu: Củng cố kiến thức trọng tâm toàn bài, định hướng cho học sinh các bài tập tự luyện ở nhà.
Cách tiến hành:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Giáo viên mời học sinh nhắc lại kiến thức trọng tâm của bài và hệ thống lại kiến thức.
· 
Gợi ý cho học sinh suy nghĩ liên hệ thực tế tìm một số đồ vật có diện tích khoảng  rồi kể cho bạn bè, thầy cô biết.

	· Tóm tắt lại kiến thức trọng tâm.

Đề-xi-mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 

Đề-xi-mét vuông viết tắt là 


  



NHẬN XÉT VÀ ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	
	


Tên bài học:	MÉT VUÔNG 
Toán 4
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Hình thành được biểu tượng về đơn vị đo diện tích: mét vuông.

- Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đo mét vuông 
- Bước đầu biết giải quyết một số vấn đề thực tế có liên quan đến đơn vị đo mét vuông.
2. Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ, tự học. Chủ động tìm hiểu việc sử dụng số đo đề -xi- mét vuông trong đo diện tích các vật có kích thước lớn. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với các bạn trong nhóm về việc sử dụng số đo mét vuông
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách sử dụng số đo mét vuông trong thực tế cuộc sống.
3. Phẩm chất
· Trách nhiệm: Hình thành ý thứ trách nhiệm, cẩn thận trong đo đạc diện tích.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 
· Kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử,...
· 
Phấn, thước kẻ, máy chiếu, hình vuông cạnh  chia thành 100 ô vuông,…
IV. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG 

	Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức và định hướng được nhiệm vụ học tập, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
Cách tiến hành:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Ổn định lớp.
· 
Giáo viên cho học sinh xem tranh khởi động, quan sát các tấm thảm trải sàn có dạng hình vuông cạnh dài 
· Sau đó gợi ý cho học sinh nhận xét để đo diện tích một căn phòng, một mảnh vườn hay một bức tường thì ta phải dùng một đơn vị diện tích mới, đó là mét vuông.
	· Học sinh ổn định lớp.
· Quan sát tranh và trả lời theo gợi ý của giáo viên.




	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	
Mục tiêu: Giúp học sinh nắm và hình thành được biểu tượng về đơn vị đo diện tích: mét vuông; biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đo mét vuông .
Cách tiến hành: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· 
Giáo viên cho một học sinh cầm bảng hình vuông cạnh dài  đã được chuẩn bị. Yêu cầu các học sinh khác quan sát bề mặt của hình vuông này.
· Định hướng cho học sinh trả lời câu hỏi theo nhóm 2 người: Bề mặt của hình vuông này có một diện tích nhất định, có thể biết được diện tích của hình vuông này không?
· 

Giáo viên giới thiệu: Mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài  Mét vuông viết tắt là 
	· 
Học sinh trao đổi thảo luận theo nhóm 2 người và thử gọi tên diện tích của hình vuông cạnh dài 
· 
Câu trả lời mong đợi từ học sinh: Diện tích của hình vuông có cạnh dài  gọi là một mét vuông.




	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP

	
Mục tiêu: Giúp học sinh luyện tập, nắm được biểu tượng về đơn vị đo diện tích: mét vuông; biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đo mét vuông  bước đầu biết giải quyết một số vấn đề thực tế có liên quan đến đơn vị đo mét vuông.
Cách tiến hành: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Giáo viên cho học sinh thực hiện một số bài tập theo định hướng như sau đây. Sau mỗi bài tập giáo viên quan sát, phát hiện những học sinh có bài làm chưa đúng. Cho một số học sinh trình bày bài làm, các học sinh khác nhận xét và giáo viên chốt kết quả.
Bài 1. Bài tập này giáo viên hướng dẫn học sinh đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị mét vuông. 










Bài 2. Giáo viên định hướng giúp học sinh củng cố biểu tượng về các đơn vị đo diện tích, lựa chọn đơn vị thích hợp với các đối tượng tương ứng. 





Bài 3. Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài, mời một số học sinh nhắc lại công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông và tiến hành trình bày lời giải. Sau đó học sinh trao đổi vở bài tập, tiến hành kiểm tra chéo theo nhóm 2 người.












Bài 4. Giáo viên cho học sinh xem hình vẽ trong sách giáo khoa, định hướng cho học sinh nhận biết yếu tố đã biết, yếu tốc cần tìm. Sau đó trình bày lời giải.





Bài 5. Cho học sinh tiến hành theo nhóm 2 người.

	a. Giáo viên cho học sinh xem hình vẽ trong sách giáo khoa, định hướng cho học sinh ước lượng “có khoảng bao nhiêu bạn đứng được trong hình vuông có diện tích ”, sau đó cho học sinh thực hành trong lớp học

	b. Gợi ý cho học sinh suy nghĩ liên hệ thực tế tìm một số đồ vật có diện tích khoảng  rồi trình bày cho bạn bè và cả lớp biết.
	




· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:

a.  một trăm bảy mươi lăm mét vuông.

 hai mươi mét vuông.

 năm nghìn sáu trăm mét vuông.

b. Sáu nghìn bốn trăm ba mươi mét vuông: 

Mười hai nghìn năm trăm mét vuông: .

Một trăm ba mươi lăm mét vuông: 

· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:

a. Diện tích một viên gạch lát nền là 

b. 	Diện tích một sân chơi là 

c. Diện tích một chiếc phong bì là 

d.	Diện tích một căn phòng là 


· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:

a. 	Công thức tính diện tích hình chữ nhật là: chiều dài  chiều rộng.
Bài giải:
Diện tích tấm thảm hình chữ nhật là:

	

Đáp số: 

b. 	Công thức tính diện tích hình vuông là: cạnh  cạnh.
Bài giải:
Diện tích mảnh vườn hình vuông là:

	

Đáp số: 


· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:
Bài giải:
Diện tích bức tường là:

	
Diện tích cần sơn là:

	

Đáp số: 

· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:
a. Khoảng 6 -7 bạn.
b. Bảng nhóm.





	Hoạt động 4: VẬN DỤNG – MỞ RỘNG

	Mục tiêu: Giúp học sinh mở rộng, liên hệ với thực tế những kiến thức đã học.
Cách tiến hành:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Giáo viên cho học sinh thực hành bài tập 6. Gợi ý cho học sinh suy nghĩ liên hệ thực tế và cho biết diện tích nền nhà, diện tích lớp học của em khoảng bao nhiêu mét vuông?
	· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:

Diện tích lớp học được tính bằng cách đếm số ô gạch 

	Hoạt động 5: CỦNG CỐ TOÀN BÀI - HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

	Mục tiêu: Củng cố kiến thức trọng tâm toàn bài, định hướng cho học sinh các bài tập tự luyện ở nhà.
Cách tiến hành: Giáo viên nhắc lại tóm tắt kiến thức trọng tâm. Dặn dò chuẩn bị cho bài học tiếp theo.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Giáo viên mời học sinh nhắc lại kiến thức trọng tâm của bài và hệ thống lại kiến thức.

	· Tóm tắt lại kiến thức trọng tâm.


Mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài  Mét vuông viết tắt là 



NHẬN XÉT VÀ ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	
	


Tên bài học:	MI-LI-MÉT VUÔNG
Toán 4
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù


- Hình thành được biểu tượng về đơn vị đo diện tích mi-li-mét vuông. Biết được   và ngược lại.

- Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đo mi-li-mét vuông 
- Bước đầu biết giải quyết một số vấn đề thực tế có liên quan đến đơn vị đo mi-li-mét vuông.
2. Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ, tự học. Chủ động tìm hiểu việc sử dụng số đo mi-li-mét vuông trong đo diện tích các vật có kích thước bé. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với các bạn trong nhóm về việc sử dụng số đo mi-li-mét vuông
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách sử dụng số đo mi-li-mét vuông trong thực tế cuộc sống.
3. Phẩm chất
· Trách nhiệm: Hình thành ý thứ trách nhiệm, cẩn thận trong đo đạc diện tích.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
· Giáo viên chuẩn bị kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử, thước kẻ, máy chiếu, 
· Sách giáo khoa, hình vẽ,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG 

	Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức và định hướng được nhiệm vụ học tập, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
Cách tiến hành: Học sinh làm việc cá nhân.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Ổn định lớp.
· Giáo viên cho học sinh xem tranh khởi động.
· Sau đó gợi ý cho học sinh nhận xét để đo diện tích rất nhỏ thì ta phải dùng một đơn vị diện tích mới thích hợp hơn, đó là mi-li-mét vuông.
	· Học sinh ổn định lớp.
· Quan sát tranh và trả lời theo gợi ý của giáo viên.



	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	


Mục tiêu: Giúp học sinh nắm và hình thành được biểu tượng về đơn vị đo diện tích mi-li-mét vuông; biết được   và ngược lại; biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đo mi-li-mét vuông 
Cách tiến hành: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· 
Giáo viên cho học sinh hoạt động theo nhóm 2 người thử gọi tên diện tích của một hình vuông cạnh 
· 
Giáo viên giới thiệu: Mi-li-mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài mi-li-mét vuông viết tắt là 
· 

Hướng dẫn cho học sinh đưa ra nhận xét về mối liên hệ giữa   Chốt lại kiến thức.
	· Học sinh trao đổi thảo luận theo nhóm 2 người theo yêu cầu của giáo viên.
· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:

 Diện tích của hình vuông có cạnh dài  gọi là một mi-li-mét vuông.
· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:


  

	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP

	


Mục tiêu: Giúp học sinh luyện tập, nắm được biểu tượng biểu tượng về đơn vị đo diện tích mi-li-mét vuông; biết được   và ngược lại; biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đo mi-li-mét vuông  bước đầu biết giải quyết một số vấn đề thực tế có liên quan đến đơn vị đo mi-li-mét vuông.
Cách tiến hành: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Giáo viên cho học sinh thực hiện một số bài tập theo định hướng như sau đây. Sau mỗi bài tập giáo viên quan sát, phát hiện những học sinh có bài làm chưa đúng. Cho một số học sinh trình bày bài làm, các học sinh khác nhận xét và giáo viên chốt kết quả.
Bài 1. Bài tập này giáo viên hướng dẫn học sinh đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị mi-li-mét vuông. 









Bài 2. Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài, mời một số học sinh nhắc lại công thức tính diện tích hình chữ nhật và tiến hành trình bày lời giải. Sau đó học sinh trao đổi vở bài tập, tiến hành kiểm tra chéo theo nhóm 2 người.














Bài 3. a. Giáo viên mời một số học sinh nhắc lại quan hệ giữa    và  Hướng dẫn cho học sinh tự giải quyết các ý bài tập.


	b. Câu này yêu cầu đổi các đơn vị đo từ đơn vị nhỏ hơn sang đơn vị lớn hơn. Giáo viên hướng dẫn học sinh giải quyết các ý câu hỏi, nhắc lại  Nên 
	c. Đổi từ số đo diện tích có 1 tên đơn vị đo thành số đo diện tích có 2 tên đơn vị đo. Hướng dẫn cho học sinh thực hành theo ví dụ:


	

Bài 4. Giáo viên gợi ý cho học sinh chuyển đổi về cùng đơn vị đo rồi tiến hành so sánh. Ví dụ:

 



Vì   vậy 

	




· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:

a.  mười tám mi-li-mét vuông.

 sáu trăm linh ba mi-li-mét vuông.

 một nghìn bốn trăm mi-li-mét vuông.

b. Một trăm tám mươi lăm mi-li-mét vuông: 

Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông: .

· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:

a. 	Công thức tính diện tích hình chữ nhật là: chiều dài  chiều rộng.
Bài giải:
Chiều dài của hình chữ nhật là:


Diện tích hình chữ nhật là:

	

Đổi: 

Đáp số: 


b. Vì  Vậy hình chữ nhật này có diện tích bé hơn 

· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:
e. 

; 




f. 



   
g. 

 


 

· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:

 


   



	Hoạt động 4: VẬN DỤNG – MỞ RỘNG

	Mục tiêu: Giúp học sinh mở rộng, liên hệ với thực tế những kiến thức đã học.
Cách tiến hành: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Giáo viên hướng dẫn cho học sinh thực hành bài tập trắc nghiệm 5. 
	· Tiến hành giải quyết bài tập được giao.
· Câu trả lời mong đợi từ học sinh:
a. B	b. B

	Hoạt động 5: CỦNG CỐ TOÀN BÀI - HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

	Mục tiêu: Củng cố kiến thức trọng tâm toàn bài, định hướng cho học sinh các bài tập tự luyện ở nhà.
Cách tiến hành:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Giáo viên mời học sinh nhắc lại kiến thức trọng tâm của bài và hệ thống lại kiến thức.

	· Tóm tắt lại kiến thức trọng tâm.

Mi-li-mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 

Mi-li-mét vuông viết tắt là 


  



NHẬN XÉT VÀ ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	

Toán
BÀI 70: LUYỆN TẬP CHUNG (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Hình thành và ghi nhớ các đơn vị đo diện tích. 
- Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo diện tích (mm2, cm2, dm2, m2); thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo diện tích trong một số trường hợp đơn giản.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo diện tích.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: HS tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách chuyển đổi đơn vị đo diện tích. 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học. 
3. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: Hoàn thành các yêu cầu được giao.
- Nhân ái: Biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong học tập.
I. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- SGK, bảng phụ, phiếu học tập, hình vẽ trong SGK, các đồ dùng học tập cần thiết.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động:
- Tổ chức trò chơi “Gió thổi”: Gió thổi đến đơn vị diện tích nào thì HS nói những thông tin mình biết về đơn vị đo diện tích đó.
+ Chẳng hạn: Gió thổi đến mét vuông thì HS nói: Mét vuông là đơn vị đo diện tích, mét vuông kí hiệu là m2, mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m, 1m2 = 100 cm2,...
2. Thực hành, luyện tập:
Bài 1: 
- HS nêu yêu cầu đề bài và phân tích.
- YCHS thảo luận cách chuyển đổi các đơn vị đo diện tích và hoàn thành bài cá nhân vào vở.
- HS chia sẻ cách thực hiện, những chú ý khi chuyển từ đơn vị lớn sang đơn vị bé và ngược lại, chuyển từ cách ghi với 2 đơn vị đo sang cách ghi 1 đơn vị đo.
Lưu ý: Nếu HS cần hỗ trợ, GV có thể sử dụng bảng giúp HS nắm chắc quan hệ giữa các đơn vị đo và cách chuyển đổi giữa các đơn vị đo diện tích đã học. Chẳng hạn:
	m2
	dm2
	cm2
	mm2

	
	3
	0
	0
	8
	1
	0
	0


3m2 81cm2



3m2 81cm2  =  30 081cm2
- GV lắng nghe, nhận xét.
- GV khuyến khích HS lấy thêm ví dụ và dựa vài bảng trên để làm điểm tựa tư duy khi thực hiện chuyển đổi.
- GV chốt lại kiến thức về đơn vị đo diện tích.
Bài 2: 
- HS nêu yêu cầu đề bài và phân tích.
- YCHS tính diện tích viên gạch, tranh cổ động, đường chạy.


- GV chữa bài đặt câu hỏi để HS nhận ra khi cần tính diện tích của một vật, nên ước lượng để chọn đơn vị đo diện tích phù hợp.



- GV chốt lại kiến thức về cách tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật.
Bài 3: 
- HS nêu yêu cầu đề bài và phân tích.
- YCHS quan sát sơ đồ, thảo luận cách tính diện tích từng mảnh vườn và diện tích cả khu vườn theo sơ đồ.
- YCHS nêu cách tính diện tích mảnh vườn và diện tích cả khu vườn.
- GV lắng nghe, nhận xét.
- GV chốt lại kiến thức về cách tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật.
3. Vận dụng:
- YCHS nêu lại các đơn vị đo diện tích đã học.
- GV nhận xét tiết học
- YCHS về nhà ôn lại và chuẩn bị bài sau: Bài 70: Luyện tập chung (Tiết 2).
	
- HS tích cực tham gia trò chơi.








- 2HS nêu và phân tích bài toán
- HS thảo luận.

- HS chia sẻ trước lớp, lớp nhận xét.










- HS lắng nghe.



- HS lắng nghe.

- 2HS nêu và phân tích bài toán
- HS thực hiện.
- HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe kết quả và cách thực hiện. 
- HS liên hệ việc lựa chọn và sử dụng đơn vị đo diện tích trong thực tiễn, ví dụ để đo diện tích lớp học sử dụng đơn vị đo mét vuông, đo diện tích tờ giấy dùng đơn vị xăng-ti-mét vuông,...
- HS lắng nghe.


- 2HS nêu và phân tích bài toán
- HS có thể chia sẻ nhiều cách tính khác nhau và chọn ra cách tính hợp lí, tối ưu nhất.
- HS nêu trước lớp, lớp nhận xét.

- HS lắng nghe.



- HS nêu.
- HS theo dõi.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Toán
BÀI 70: LUYỆN TẬP CHUNG (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Hình thành và ghi nhớ các đơn vị đo diện tích. 
- Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo diện tích (mm2, cm2, dm2, m2); thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo diện tích trong một số trường hợp đơn giản.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo diện tích.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: HS tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách chuyển đổi đơn vị đo diện tích. 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học. 
3. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: Hoàn thành các yêu cầu được giao.
- Nhân ái: Biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- SGK, bảng phụ, phiếu học tập, hình vẽ trong SGK, các đồ dùng học tập cần thiết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động:
- Tổ chức trò chơi “Truyền điện”: Điện truyền đến hình nào thì HS nêu công thức tính diện tích hình đó (hình chữ nhật, hình vuông).
2. Thực hành, luyện tập:
Bài 4: 
- HS nêu yêu cầu đề bài và phân tích.
- HS nêu cách tính diện tích hố cát hình chữ nhật.
- YCHS nói cho bạn nghe cách tính diện tích hố cát hình chữ nhật.
- YCHS nêu cách tính diện tích hố cát hình chữ nhật.
- GV lắng nghe, nhận xét.
- GV chốt lại kiến thức về cách tính diện tích  hình chữ nhật.
Bài 5: 
- HS nêu yêu cầu đề bài và phân tích.
- HS thảo luận trong nhóm bàn, nói cho bạn nghe lời bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì; suy nghĩ lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra.  
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
- GV lắng nghe, nhận xét.
- GV chốt lại kiến thức về cách tính diện tích  hình chữ nhật.
Bài 6:
- HS nêu yêu cầu đề bài và phân tích.
- HS làm việc cá nhân: Tìm cách tính diện tích khu vườn, tính được số ki-lô-gam ô xi mà khu vườn đó tạo ra mỗi tháng.
*GV đặt câu hỏi để HS liên hệ thực tế về trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường.
- GV chốt lại kiến thức về cách tính diện tích  hình chữ nhật. GV nhắc nhở HS về rồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường.
3. Vận dụng:
- YCHS nêu lại công thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật. Nêu lại các đơn vị đo diện tích đã học.
- Liên hệ về nhà, em hãy ước lượng diện tích của một số vật, hôm sau chia sẻ với các bạn.
- YCHS về nhà ôn lại và chuẩn bị bài sau: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 1).
	
- HS tích cực tham gia trò chơi.




- 2HS nêu và phân tích bài toán
- HS thực hiện


- HS nêu trước lớp, lớp nhận xét.

- HS lắng nghe.



- 2HS nêu và phân tích bài toán
- HS thảo luận.
- HS có thể chia sẻ nhiều cách tính khác nhau và chọn ra cách tính hợp lí, tối ưu nhất.
- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp, lớp nhận xét.
- HS lắng nghe.



- 2HS nêu và phân tích bài toán
- HS làm việc cá nhân


- HS liên hệ thực tế tại địa phương, nơi mà em sinh sống.
- HS lắng nghe.



- HS nêu.


- HS ghi nhớ, thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Toán
BÀI 71: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được các khái niệm ban đầu về phân số, tính chất cơ bản của phân số. So sánh và sắp xếp được thứ tự các phân số (trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại).
- Nhận biết được hình bình hành, hình thoi.
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với sử dụng các đơn vị đo diện tích trong cuộc sống.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo diện tích.
2.Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: HS tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách chuyển đổi đơn vị đo diện tích. 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học. 
3. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: Hoàn thành các yêu cầu được giao.
- Nhân ái: Biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Mỗi nhóm HS một tờ giấy to hoặc bảng nhóm để vẽ sơ đồ tư duy, bút màu.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động:
- Tổ chức trò chơi “Lời mời chơi” (Theo nhóm hoặc cả lớp) ôn lại các kiến thức đã học trong chủ đề.
Ví dụ: Mời các bạn kể những kiến thức đã học về phân số.
HS kể về những nội dung đã học, chẳng hạn:
+ Khái niệm phân số, đọc viết phân số.
+ Phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số.
+ Rút gọn phân số, quy đồng mẫu số các phân số.
+ So sánh phân số.
…
- GV tổng kết lại những điều HS đã học về phân số, về hình học về các đơn vị đo diện tích.
2. Thực hành, luyện tập:
Bài 1:
- GV chia nhóm 6, giao nhiệm vụ cho các nhóm:
+ Thảo luận để tổng kết những điều đã học được về nội dung được giao.
+ Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện ý tưởng của nhóm (GV hướng dẫn HS chọn từ khóa cho phần cần trình bày, vẽ các ý chính là các nhánh, thêm ví dụ hoặc kí hiệu biểu tượng cần thiết).
+ Cứ đại diện trình bày (yêu cầu: trình bày sinh động, hiệu quả, dựa vào sơ đồ để trình bày, nên lấy thêm ví dụ để minh họa các ý, đặt câu hỏi tương tác với các bạn trong lớp, trình bày có điểm nhấn phối hợp động tác cơ thể).
- GV nhận xét, chốt lại kiến thức đã học trong chủ đề.

Bài 2:
- HS nêu yêu cầu đề bài. 
a) Tìm phân số chỉ phần tô màu trong mỗi hình vẽ sau:
[image: Ảnh chụp màn hình 2023-07-14 170343]
- GV gọi HS trả lời miệng.
- GV nhận xét, chốt đáp án.
b) Chọn hình vẽ có số phần tô màu phù hợp với mỗi phân số sau:
     [image: Ảnh chụp màn hình 2023-07-14 170355]
- GV gọi HS trả lời miệng.
- GV nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3: 
- HS nêu yêu cầu đề bài. 
- YCHS nêu những cách so sánh hai phân số.
- YCHS trao đổi trong nhóm bàn.
- GV nhận xét tổng kết lại những kiến thức quan trọng một cách hệ thống.
3. Vận dụng:
- GV nhận xét tiết học
- YCHS về nhà ôn lại và chuẩn bị bài sau: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 2).
	
- HS tham gia trò chơi.
















- HS thảo luận.

- HS thực hiện ý tưởng.



- Đại diện các nhóm trình bày.




- HS bình chọn nhóm thể hiện đầy đủ nhất kiến thức đã học trong chủ đề.

- HS nêu 





- HS nêu, lớp nhận xét.












- HS nêu, lớp nhận xét.


- HS nêu 
- HS nêu
- HS trao đổi trong nhóm bàn

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Toán
BÀI 71: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được các khái niệm ban đầu về phân số, tính chất cơ bản của phân số. So sánh và sắp xếp được thứ tự các phân số (trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại).
- Nhận biết được hình bình hành, hình thoi.
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với sử dụng các đơn vị đo diện tích trong cuộc sống.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: HS tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách chuyển đổi đơn vị đo diện tích. 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học. 
3. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: Hoàn thành các yêu cầu được giao.
- Nhân ái: Biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Mỗi nhóm HS một tờ giấy to hoặc bảng nhóm để vẽ sơ đồ tư duy, bút màu.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động:
- GV cho HS hát tập thể bài “Lớp chúng mình”
- GV dẫn dắt giới thiệu vào bài
2. Thực hành, luyện tập:
Bài 4:
- HS nêu yêu cầu đề bài và phân tích.
- YCHS thảo luận theo nhóm bàn.
- YCHS nêu kết quả thảo luận.

- GV nhận xét.
- GV chốt lại kiến thức về so sánh phân số.
Bài 5:
- HS nêu yêu cầu đề bài.
- YCHS nêu đặc điểm của hình bình hành.
- GV nhận xét, yêu cầu HS làm bài cá nhân.
- GV nhận xét
- GV chốt lại kiến thức về hình bình hành.
Bài 6: 
a) HS thảo luận tính số mét vuông cỏ cần trải hết sân vận động.
b) HS chọn một loại cỏ, tính tiền cỏ để đủ trải sân vận động trên.
- HS chia sẻ với bạn phương án của mình từ đó nêu ra nhận xét về chi phí cho từng loại cỏ. GV đặt câu hỏi để HS đưa ra ý kiến cá nhân về việc nên chọn loại cỏ nào trong trường hợp nào.
- YCHS liên hệ thực tế (GV gợi ý)



- Qua bài học hôm nay, em đã học thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
- GV chốt lại kiến thức về cách tính diện tích hình chữ nhật.
3. Vận dụng:
- GV nhận xét tiết học
- YCHS về nhà ôn lại và chuẩn bị bài sau: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 2).
	
- HS hát
- HS lắng nghe


- 2HS nêu và phân tích.
- HS thảo luận theo nhóm bàn.
- HS nêu kết quả trước lớp, lớp nhận xét.



- HS nêu.
- HS nêu
- HS thực hiện.



- HS thảo luận.



- HS chia sẻ theo nhóm bàn.



- HS liên hệ nếu muốn lát cỏ sân nhà mình hoặc một chỗ nào đó thì cần bao nhiêu mét vuông cỏ và hết chi phí là bao nhiêu tiền. 






- HS lắng nghe.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Toán
BÀI 72: EM VUI HỌC TOÁN (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hành tạo phân số từ các băng giấy dài bằng nhau, giải quyết vấn đề liên quan đến phân số, tính chất cơ bản của phân số, so sánh hai phân số.
- Thực hành tô, vẽ, cắt ghép tạo thành bộ lắp ghép hình cá nhân và sử dụng bộ lắp ghép hình để lắp ghép hình sáng tạo, để biểu diễn một vài phân số đơn giản.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: HS tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách chuyển đổi đơn vị đo diện tích. 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học. 
3. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: Hoàn thành các yêu cầu được giao.
- Nhân ái: Biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Mỗi nhóm HS một tờ giấy to hoặc bảng nhóm để vẽ sơ đồ tư duy, bút màu.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động:
- GV cho HS hát tập thể bài “Em yêu trường em”
- GV dẫn dắt, giới thiệu vào bài.
2. Thực hành, luyện tập:
Bài 1: 
- Tổ chức trò chơi: “Tìm phân số”
- HS thực hiện theo nhóm 4:
+ Lấy 10 băng giấy như nhau, thảo luận để gấp và chia mỗi băng giấy thành các phần bằng nhau: Băng giấy thứ nhất là 1 phần, băng giấy thứ hai chia thành 2 phần bằng nhau,..., băng giấy thứ mười chia thành 10 phần bằng nhau.
+ Tô màu vào 1 phần của mỗi băng giấy.
+ Dán các băng giấy đã tô màu lên bảng nhóm hoặc một miếng bìa, hoặc một tờ giấy A4 tạo thành bức tường phân số như SGK. 
+ Lấy một bộ câu hỏi, ghi câu trả lời.
Lưu ý:
- GV chuẩn bị trước nội dung bộ câu hỏi, liên quan đến các băng giấy đã tô màu, chẳng hạn:
+ Tìm băng giấy biểu diễn phân số 
+ So sánh hai phân số  và 
+ Đúng hay Sai:  = 
- Nhóm nào trả lời nhanh và đúng nhiều câu hỏi hơn là thắng cuộc.
- GV công bố nhóm thắng cuộc, nhận xét.


- GV chốt lại kiến thức về phân số, so sánh hai phân số,...
Bài 2: Ghép hình bằng giấy thủ công:
a) HS chuẩn bị một tờ giấy hình vuông cạnh 6cm rồi gấp và cắt tờ giấy theo hướng dẫn sau để tạo thành 8 hình tam giác:
           [image: Ảnh chụp màn hình 2023-07-14 164517]
b) HS sử dụng các hình tam giác ở câu a để ghép thành các hình rồi nói cho bạn nghe.
[image: Ảnh chụp màn hình 2023-07-14 164532]
- YCHS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét.
3. Vận dụng:
- GV nhận xét tiết học
- YCHS về nhà ôn lại và chuẩn bị bài sau: Em vui học Toán (Tiết 2).
	
- HS hát tập thể.




- HS tham gia trò chơi.
- HS tham gia theo hướng dẫn của GV.






















- Các nhóm thảo luận và trả lời nhanh

- HS lắng nghe, nhận xét trò chơi, nêu suy nghĩ của mình về cơ hội vận dụng các thanh phân số trong học tập.



- HS nêu yêu cầu đề bài
- HS chuẩn bị, thực hiện theo hướng dẫn.








- HS thực hành ghép, chia sẻ với bạn.








- Một vài HS chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.





KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 4
Tên bài dạy: EM VUI HỌC TOÁN (tiết 2)                       
Tiết : 126
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· Thực hành thành thạo ghép tạo thành bộ lắp ghép hình cá nhân và sử dụng bộ lắp ghép hình để ghép hình sáng tạo, để biểu diễn một vài phân số đơn giản.
· Biết tạo hình bằng dây và ống hút.
2. Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.
· Năng lực giao tiếp: Thảo luận nhóm, cá nhân để biểu diễn một vài phân số đơn giản.
· Năng lực giải quyết vấn đề: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ.
3. Phẩm chất:
     - Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; 
     - Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ học tập.
    - Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
  II. Đồ dùng dạy học:
· Dây, ống hút, bộ lắp ghép.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3. Khởi động:
- GV cho HS hát tập thể bài “Em yêu trường em”.
- GV dẫn dắt, giới thiệu vào bài.
4. Thực hành, luyện tập:
Bài 3: Hoạt động nhóm
Sử dụng bộ lắp ghép để ghép sáng tạo.
HS có thể lắp sáng tạo theo ý mình.






b,yêu cầu hs quan sát hình trong sgk 
[image: ]
- gv nhận xét.




- GV đặt câu hỏi để học sinh vận dụng điều rút ra  được  từ trải nghiệm vừa thực hiện với những nhiệm vụ khác.
 Bài 4: Tạo hình bẳng dây và ống hút.




· GV nhận xét

3. củng cố:
- GV nhận xét tiết học




	
· HS hát.






· Trình bày ý tưởng của mình, rút ra điểm lưu ý, kinh nghiệm khi thực hiện lắp ghép hình.




· Kiểm tra bộ lắp ghép mình có ghép được không. Nhận xét.











· HS thảo luận sử dụng bộ đồ dùng để sáng tạo lắp ghép thành hình sáng tạo.
· Trừng bày sản phẩm và giới thiệu.



· HS thảo luận thực hiện theo nhóm cách làm để tạo thành hình thoi được không và thử nghiệm với dự đoán của mình.
· HS đại diện nhóm trình bày



· HS nói cảm xúc sau giờ học
· Hs nói hoạt động thích nhất sau giờ học.
· Hs nói hoạt động còn lúng túng, nếu làm lại em sẽ…..
· 


IV. ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Tên bài dạy: CỘNG CÁC PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ (tiết 1)
Tiết: 127+128
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· Nhận biết phép cộng hai phân số cùng mẫu số.
· Biết quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu số.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.
 - Năng lực giao tiếp, hợp tác: HS biết trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè vể những kiến thức, cách làm bài tập.
    - Năng lực giả quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng phép cộng phân số giải quyết các tình huống trong thực tiễn
3. Phẩm chất.
Hình thành sự chăm chỉ, ý thức trách nhiệm đối với bản thân và tập thể. Biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong quá trình luyện tập thực hành cộng phân số.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· Chuẩn bị một băng giấy chia thành 9 phần bằng nhau và 2 bút chì màu.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Khởi động: 
Chơi trò chơi: “ Ai tô tranh nhanh”
Nhóm 1,2,3 tô màu vàng của bạn nữ
Nhóm 4,5,6 tô màu xanh của bạn nam.
Chọn 2 nhóm nhanh nhất lên bảng trình bày





ĐỂ giúp các bạn trả lời câu hỏi này của lớp trưởng. Cô sẽ giúp các bạn giải đáp câu trả lời.
B. Hình thành kiến thức:
HS thảo luận nhóm đôi:
?Băng giấy  chia mấy phần bẳng nhau?
? Nêu phân số biểu thị phần bạn nữ tô màu?
? Nêu phân số biểu thị phần bạn nam tô màu?
? Vậy đã tô màu mấy phần băng giấy?
? Muốn biết cả 2 bạn tô được tất cả mấy phần băng giấy ta làm thế nào? 

? Vậy năm phần chín cộng hai phần chín bằng bao nhiêu?
· Viết bảng: = 
· ? Em có nhận xét gì về tử số của hai phân số  và  so với tử số của phân số  trong phép cộng = ?
· ? Em có nhận xét gì về mẫu số của các phân số trong phép cộng
·  Nêu: Từ đó ta có thể tính như sau:
=  
? Vậy muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta làm như thế nào ?
C. THỰC HÀNH – LUYỆN TẬP:
Bài 1: làm việc cá nhân











GV nhận xét- tuyên dương.
? Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta làm như thế nào ?
D. VẬN DỤNG – TRẢI NGHIỆM
- Nhắc lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu số?
- Nhận xét tuyên dương, nhắc nhở
- Chuẩn bị bài sau

	



· Lớp trưởng điều khiển:
· Nhóm trưởng nhóm màu vàng trình bày: nhóm em đã tô  hàng rào.
· Nhóm trưởng nhóm màu vàng trình bày: nhóm em đã tô  hàng rào.
· Lớp trưởng hỏi: Hai bạn đã sơn hết mấy phần hàng rào?







· 9 phần bằng nhau.
· Phân số 
· Phân số 

· Đã tô màu  băng giấy
· Ta thực hiện phép cộng hai phân số  cộng 
· Năm phần chín cộng hai phần chín bằng bảy phần 9

· Tử số của phân số  là 7 bằng tử số của 2 phân số kia cộng lại




· Ba phân số có mẫu số bằng nhau đều bằng 9.



    - Ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

· Cả lớp làm vào vở.
· 1 HS lên bảng làm vào bảng phụ.
· Đổi chéo vở kiểm tra bài nhau.
· Cả lớp cùng nhận xét bài bạn làm trên bảng.
=   
     
=  
=  

· Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.


     IV. ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





(Tiết 2)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. KHỞI ĐỘNG:
Trò chơi “ Ong tìm tổ”
Hướng dẫn luật chơi.


GV nhận xét -  tuyên dương.
B. THỰC HÀNH -  LUYỆN TẬP:
Bài 2: 
· Yêu cầu HS quan sát bài mẫu.
· GV trình chiếu câu a





· GV nhận HS  trình bày,




· GV nhận xét.
· 
· ? Gọi HS nhắc lại quy tắc cộng phân số có cùng mẫu số.

Bài 3: Trò chơi: “Ai tinh mắt”
· Cả lớp đọc bài tập 3. Khi nghe tiếng chuông giơ đáp án nhanh nhất sẽ thắng.
· GV nhận xét -  tuyển dương.
Bài 4:
· Gọi HS đọc đề toán
· Yêu cầu HS phân tích đề











· Yều cầu HS suy nghĩ.





C. VẬN DỤNG – TRẢI NGHIỆM
· Gọi HS đọc yêu cầu Bài 5.
· Trò chơi “ Đố nhau”
· GV nhận xét. 
D. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:  
Nhắc lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu số?
- Nhận xét tuyên dương, nhắc nhở
- Chuẩn bị bài sau.

	
· Nhạc dừng bạn nào thì bạn đó giúp ong giải bài toán để tìm tổ ong của mình. ( tổ ong là đáp án của bài toán).
· Cả lớp tham gia sôi nổi.


· HS quan sát.
· HS nêu cách thực hiện phép tính.
+ Cộng hai phân số có cùng mẫu số:  + 
+ Rút gọn: 
+ Viết:  + 
· Cả lớp làm các câu còn lại vào vở.
· Đổi chéo vở chấm.
· Cả lớp thống nhất kết quả bài làm của bạn.
· Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

· Cả lớp tham gia sôi nổi.





· HS đọc đề toán.
· 2 HS phân tích đề.
+ HS 1 hỏi: đề toán cho ta biết gì?
+ HS 2 trả lời: Một đội công nhân sửa 1 đoạn đường, ngày thứ nhất sửa được  đoạn đường, ngày thứ hai sửa được   đoạn đường. Bài toán hỏi gì?
+ HS 1 trả lời: Hỏi cả hai ngày đội công nhân sửa được bao nhiêu phần đoạn đường đó?
· Hs xung phong trình bày bài giải.
· Lớp lắng nghe và nhận xét bạn.
· Lớp làm bài vào vở.
· Đổi chéo vở kiểm tra.


· HS đọc
· 1 bạn đố và 1 bạn tính kết quả.



     IV. ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Tên bài dạy: TRỪ CÁC PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ ( tiết 1)
Tiết : 129 +130
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết phép trừ hai phân số cùng mẫu số.
- Biết quy tắc trừ hai phân số cùng mẫu số.
  2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.
 - Năng lực giao tiếp, hợp tác: HS biết trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè vể những kiến thức, cách làm bài tập.
- Năng lực giả quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng phép cộng phân số giải quyết các tình huống trong thực tiễn
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- bộ đồ dùng dạy học toán
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Khởi động: 
HÁT “ Vui học Toán”


    B.Hình thành kiến thức:
- Yêu cầu HS quan sát băng giấy?


	
	
	[image: ]
	
	
	
	
	



                            ?
· Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi các nội dung sau.
? Băng giấy được chia thành mấy phần bằng nhau ?
? Cắt lấy 7 phần ta có bao nhiêu phần của băng giấy?



-Gv nhận xét
? Nêu phân số biểu thị phần cắt đi ?

? Muốn biết được số phần còn lại của băng giấy đã được tô màu ta làm như thế nào?
? Vậy   -  bằng bao nhiêu?


? Em có nhận xét gì về mẫu số của các phân số trong phép trừ.

GV chốt: Vậy muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta làm thế nào?


C.THỰC HÀNH – LUYỆN TẬP:
Bài 1: làm việc cá nhân bảng con

GV nhận xét- tuyên dương.
? Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta làm như thế nào ?

Bài 2: 
· Yêu cầu HS quan sát bài mẫu.
· GV trình chiếu câu a





· GV nhận xét HS  trình bày,


· GV nhận xét.
D. VẬN DỤNG – TRẢI NGHIỆM
- Nhắc lại quy tắc trừ hai phân số cùng mẫu số?
- Nhận xét tuyên dương, nhắc nhở
- Chuẩn bị bài sau

	https://www.youtube.com/watch?v=GRwxOPgq
20Q&pp=ygUlYsOgaSBow6F0IGjhu41jIHRvw
6FuIHRo4bqtdCBsw6AgdnVpIA%3D%3D


· HS quan sát







· Hs thảo luận nhóm

       




-Lớp trưởng điều khiển trả lời các câu hỏi:
+ Băng giấy được chia thành 8 phần bằng nhau và đã cắt đi 7 phần.
+Cắt lấy 7 phần ta có 7 phần của băng giấy

· 
· Số phần băng giấy đã được tô màu là 7 – 2 = 5 phần.

·  -  = 


· Ba phân số có mẫu số bằng nhau đều bằng 8.
·  =   
· Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta lấy tử số của phân số thứ nhất trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.



· Cả lớp làm vào vở.
· Lớp trưởng điều kiển
+ Mời bạn trình bày, mời bạn khác nhận xét.
· Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta lấy tử số của phân số thứ nhất trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.


· HS quan sát.
· HS nêu cách thực hiện phép tính.
+ trừ hai phân số có cùng mẫu số:  - 
+ Rút gọn: 
+ Viết:  - 
· Cả lớp làm các câu còn lại vào vở.
· Đổi chéo vở chấm.
· Cả lớp thống nhất kết quả bài làm của bạn.



     IV. ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




(Tiết 2)
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1 .Khởi động: 
· Hát “ Lớp chúng mình đoàn kết”
2.Thực Hành – Luyện Tập:
Bài 3:
Thảo luận nhóm 4


· GV chọn 1 nhóm trình bày.


· GV nhận xét.
· Yêu cầu HS sửa lại

Bài 4: Trò chơi “ Bắn tên”
· Hướng dẫn cách chơi: HS mời bạn nêu phép trừ hai phân số cùng mẫu số, mời bạn trả lời.
· GV nhận xét.
3.Vận dụng:
- Gọi HS đọc đề
- Yêu cầu HS phân tích đề













· Yêu cầu HS suy nghĩ


· GV nhận xét
4. Củng cố
- Nhắc lại quy tắc trừ hai phân số cùng mẫu số?
- Nhận xét tuyên dương, nhắc nhở
- Chuẩn bị bài sau
	
· Cả lớp hát.


· Nhóm trưởng điều kiển
+ Đọc yêu cầu bài
+ Giao mỗi bạn làm 2 bài.
· HS trình bày.
Các phép tính có kết quả sai
 -  ;  + 

· HS sửa bài -  mời bạn nhận xét mình.

· HS tham gia sôi nổi.




· HS đọc đề
· 2 HS phân tích đề.
+ HS 1 hỏi: đề toán cho ta biết gì?
+ HS 2 trả lời: Dữ liệu trong máy tính xách tay của chú Minh đã chứa đầy   dung lượng bộ nhớ, chú Minh xóa bớt dữ liệu bằng  dung lượng bộ nhớ. Bài toán hỏi gì?
+ HS 1 trả lời: Hỏi bộ nhớ còn lại chứa bao nhiêu phần dung lượng bộ nhớ?
· Hs xung phong trình bày bài giải.
· Lớp lắng nghe và nhận xét bạn.
· Lớp làm bài vào vở.
· Đổi chéo vở kiểm tra.

· HS nêu



IV. ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………






KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 27 – TOÁN 4 – CÁNH DIỀU
TOÁN
Tiết 131: Luyện tập (Tiết 1 – trang 52)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học:  Thực hiện thành thạo các phép tính cộng trừ hai phân số có cùng mẫu số.
- Năng lực mô hình hóa: Biết lựa chọn các phép toán để trình bày, diễn đạt được các nội dung ý tưởng của tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn đơn giản.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Làm đúng, thành thạo các phép tính  và giải các bài toán về cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, nắm vững cách thực hiện các phép tính cộng trừ phân số cùng mẫu số 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách thực hiện phép tính cộng trừ phân số cùng mẫu số trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn cách thực hiện phép tính cộng trừ hai phân số cùng mẫu số trong thực tiễn.
3. Phẩm chất: 
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
.II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng nhóm làm bài 2	
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động: Trò chơi Ai nhanh ai đúng ( Bài 4: Lấy ví dụ hai phân số có cùng mẫu số rồi đố bạn cộng hoặc trừ hai phân số đó.
- GV nêu luật chơi và cách chơi
2. Luyện tập – Thực hành
Bài 1: Rèn kĩ năng cộng trừ hai phân số có cùng mẫu số.
- Thực hiện với hình thức hỏi đáp
- GV quan sát hỗ trợ  khi cần thiết
* Củng cố cách cộng trừ hai phân số có cùng mẫu số.
Bài 2: HS biết tính rồi rút gọn phân số 
- Bài có mấy yêu cầu? Là gì?

- Nếu cách cộng trừ hai phân số có cùng mẫu số và cách rút gọn phân số
* Lưu ý HS cần rút gọn về phân số tối giản.
Bài 5: HS biết vận dụng phép cộng phân số để giải các bài toán thực tế cuộc sống.
- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- Muốn tìm được vòi nước chảy được bao nhiêu phần bể ta làm thế nào?
- GV + HS đánh giá , chốt cách giải toán.

3. Vận dụng: Giả sử bây giờ bể cólượng nước, muốn tháo bớt đi một số nước thì ta đặt đề toán và giải thế nào?
	-HS nắm vững luật chơi và tham gia chơi đúng luật, vui vẻ


- 1 HS nêu phép tính, chỉ định một  bất kì trả lời ( động thời hau bạn ghi phép tính và kết quả trên bảng)
- Hết giờ chơi kiểm tra kết quả, đánh giá nhận xét bạn làm tốt
- Nêu các cộng trừ hai phân số có cùng mẫu số. 
HS đọc và xác định yêu cầu của đề bài
- HS làm bài vào vở, hai bạn làm bảng nhóm.
- Đổi chéo bài, đánh giá
- Gắn bảng nhóm chữa bài chung cho cả lớp.
- HS đọc bài, phân tích bào toán theo nhóm đôi.
- Trao đổi tìm cách giải ( nếu cần thiết)
- HS trình bày bài giải vào vở
- 1 HS làm bảng





-  HS trả lời theo khả năng, có thể cho về nhà thực hành thay bể nước bằng ca, cốc, hoặc chai gì đó. Giờ sau báo cáo trước lớp.


4. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
	


----------------------------------------------------------

TOÁN
Tiết 131: Luyện tập ( Tiết 2 – trang 52)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
-  Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thực hiện thành thạo các phép tính cộng trừ ba phân số có cùng mẫu số.
-Năng lực mô hình toán học: Nhận biết các vấn đề cần giải quyết và nêu được thành câu hỏi.Nghe đọc hiểu và ghi chép được các thông tin phép tính cộng trừ ba phân số có cùng mẫu số.
-  Năng lực giải quyết vấn đề toán học:Thực hành thành thạo các phép tính cộng trừ hai, ba phân số cùng mẫu số và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, nắm vững cách thực hiện các phép tính cộng trừ hai, ba phân số cùng mẫu số. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách thực hiện phép tính cộng trừ phân số cùng mẫu số trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn cách thực hiện phép tính cộng trừ hai, ba phân số cùng mẫu số trong thực tiễn.
3. Phẩm chất: 
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc 
II. Đồ dùng dạy học
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:GV khen ngợi bạn có cánh làm thông minh, sáng tạo
- GV củng cố cách trừ hai phân số có cùng mẫu số
2. Luyện tập – Thực hành
Bài 3: Rèn kĩ năng cộng trừ ba phân số có cùng mẫu số.
- Thực hiện với hình thức hỏi đáp
- GV quan sát hỗ trợ  khi cần thiết
* Củng cố cách cộng trừ hai phân số có cùng mẫu số.
Bài 6: HS biết vận dụng phép trừ phân số để giải các bài toán thực tế cuộc sống.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn tìm được diện tích trồng cây xanh bằng bao nhiêu phần diện tích của công viên ta làm thế nào?
- GV + HS đánh giá , chốt cách giải toán.
3. Vận dụng: Về nhà ước diện tích khu vườn với diện tích làm nhà, trồng rau, trồng hoa và đặt một đề toán có sử dụng phép cộng hoặc phép trừ phân số có cùng mẫu số để giải
	5 HS báo cáo kết quả của bài toán hôm trước phần vận dụng


- 1 HS nêu phép tính cộng hoặc trừ ba phân số có cùng mẫu số., chỉ định một  bất kì trả lời ( động thời hai bạn ghi phép tính và kết quả trên bảng)
- Hết giờ, kiểm tra kết quả, đánh giá nhận xét bạn làm tốt
- Nêu các cộng trừ hai phân số có cùng mẫu số. 
- HS đọc bài, phân tích bào toán theo nhóm đôi.

* HS cần hiểu rõ diện tích trồng hoa bằng diện tích của công viên, thì suy ra diện tích trồng cây xanh bằng bao nhiêu phần diện tích của công viên
- Trao đổi tìm cách giải ( nếu cần thiết)
- HS trình bày bài giải vào vở
- 1 HS làm bảng
-  HS trả lời theo khả năng, có thể cho về nhà thực hành thay công viện bằng khu vườn, trồng rau, trồng hoa…gì đó. Giờ sau báo cáo trước lớp.


4. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
	




	TOÁN
Tiết 133: Kiểm tra định kỳ giữa kỳ II
-----------------------------------------------
TOÁN
Tiết 134: Cộng các phân số khác mẫu số ( Tiết 1 – trang 54)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Biết thực hiện phép tính cộng hai phân số khác mẫu số.
-  Năng lực giải quyết  toán học:Nghe đọc hiểu và ghi chép,  đúng các bước cộng hai phân số khác mẫu số.
- Biết lựa chọn các phép toán để trình bày, diễn đạt được các nội dung ý tưởng của tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn đơn giản.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu được các bước cộng hai phân số khác mẫu số. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách được các bước cộng hai phân số khác mẫu số trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn trong cách được các bước cộng hai phân số khác mẫu số bằng cách quy đồng hoặc rút gọn.
3. Phẩm chất: 
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động: Báo cáo kết quả của bài toán hôm trước phần vận dụng tiết 132
- Đánh giá nhận xét về bài kiểm tra giữa kỳ II
GV khen ngợi bạn có cánh làm thông minh, sáng tạo
- GV chuyển ý giới thiệu cách cộng hai phân số khác  mẫu số
2. Hình thành kiến thức
Bài toán: GV nêu bài toán trong sách giáo khoa
-Bài toán cho biết gì?Bài toán hỏi gì?
- Muốn biết sau hai ngày công nhân đó xây được bao nhiêu phần bức tường ta làm thế nào?

*Làm thế nào để thực hiện được phép cộng  
· GV gợi mở, hướng dẫn HS nếu cần thiết
· Kết luận: Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta quy đồng 





3. Luyện tập – Thực hành
Bài 1: Rèn kĩ năng cộng hai phân số khác mẫu số.
·  Thi xem ai nhanh hơn
· 
- Thực hiện với hình thức hỏi đáp
- GV quan sát hỗ trợ  khi cần thiết.
GV+HS chữa bài tuyên dương bạn làm nhanh và đúng nhất.
* Củng cố cách cộng hai phân số khác mẫu số theo hai bước quy đồng mẫu số rồi công hai phân số.

Bài 2: HS biết rút gọn phân số rồi tính
Bài có mấy yêu cầu? Đó là những yêu cầu nào?
- Làm bảng con phần a
- Làm vở các phần còn lại
- GV + HS đánh giá, chốt cách cộng phân số có thể quy đồng mẫu số hoặc rút gọn mẫu số rồi cộng.
3. Vận dụng: Từ các phép cộng ở bài 2 có thể đặt một đề toán rồi giải (HS làm theo khả năng)
GV khuyến khích động viện tất cả học sinh đều được tham gia
	5 HS báo cáo kết quả của bài toán hôm trước phần vận dụng









- HS nêu lại bài toán, phân tích bài toán theo nhóm đôi, tìm cách giải
- Trao đổi tìm cách cộng hai phân số khác mẫu số.
- HS trình bày bài giải vào vở nháp, 2 HS làm bảng nhóm, gắn bảng trình bày cách làm.
- Lớp theo dõi nhận xét, bổ sung
- Rút ra cách cộng hai phân số khác mẫu số theo hai bước:
 + Bước 1: Quy đồng mẫu số
+ Bước 2: Cộng hai phân số đó.
* HS nhắc lại, ghi nhớ quy tắc theo nhóm đôi, tự lấy ví dụ về phép cộng hai phân số khác mẫu số để thực hiện, đánh giá bạn theo nhóm.
Bài 1: HS đọc và xác định yêu cầu
Thi thực hiện tính xem ai nhanh hơn vào vở nháp hoặc có thể dùng bút
chì làm vào SGK.
- Đổi chéo bài đánh giá









Bài 2: HS đọc và xác định yêu cầu của đề bài: Rút gọn rồi tính
- HS làm bài vào vở, hai bạn làm bảng nhóm.
- Đổi chéo bài, đánh giá
- Gắn bảng nhóm chữa bài chung cho cả lớp.

HS NK có thể hoàn thành ngay trình bày trước lớp
- Các bạn còn lại thì về nhà hoàn thành giờ học sau báo cáo trong nhóm học tập


4. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
	


TOÁN
Tiết 134: Cộng các phân số khác mẫu số ( Tiết 2 – trang 55)

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thực hành thành thạo các phép tính cộng hai phân số khác mẫu số và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.
-  Năng lực giải quyết  toán học:Nghe đọc hiểu và ghi chép,  được các bước cộng hai phân số khác mẫu số.
- Năng lực mô hình hóa: Biết vận dụng phép tính cộng hai phân số khác mẫu số để giải các bài toán đơn giản trong cuộc sống.

2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu được các bước cộng hai phân số khác mẫu số. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách được các bước cộng hai phân số khác mẫu số trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn trong cách được các bước cộng hai phân số khác mẫu số bằng cách quy đồng hoặc rút gọn.
3. Phẩm chất: 
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
Bảng nhóm làm bài 3
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động: Báo cáo kết quả của bài toán hôm trước phần vận dụng tiết 134
- GV chuyển ý giới thiệu cách cộng hai phân số khác  mẫu số tiết 2

2. Luyện tập – thực hành
Bài 3: Rèn kĩ năng giải toán với phép cộng hai phân số khác mẫu số.
·  
- Thực hiện với hình thức cá nhân
- GV quan sát hỗ trợ  khi cần thiết.
GV+HS chữa bài tuyên dương bạn làm nhanh và đúng nhất.
* Củng cố cách giải toán với cộng hai phân số khác mẫu số.

Bài 4: HS biết thực hiện phép cộng khác mẫu số với ba phân số.
- Bài toán cho biết gì?Bài toán hỏi gì?
- Muốn tìm được phân số bí mật ta làm ta làm thế nào?

Làm thế nào để thực hiện được               
- GV giúp đỡ nếu cần thiết
- Nêu cách cộng ba phân số khác mẫu số
3. Vận dụng:Từ các phép cộng ở bài 4 có thể đặt một đề toán rồi giải với ba phân số khác mẫu số( HS làm theo khả năng)
GV khuyến khích động viên tất cả học sinh đều được tham gia.
	- HS báo cáo kết quả của bài toán hôm trước phần vận dụng trong nhóm
- Nhóm trưởng đánh giá và báo cáo với thầy cô giáo


Bài 3: HS đọc bài, phân tích bào toán theo nhóm đôi.
- HS trình bày bài giải vào vở nháp, 2 HS làm bảng nhóm, gắn bảng trình bày cách làm.
- Lớp theo dõi nhận xét, bổ sung




Bài 4: HS đọc bài, phân tích bài toán theo nhóm đôi
- Trao đổi theo nhóm 4 để tìm phân số bí mật?

- HS làm bài trên phiếu học tập
- Đổi chéo nhóm đánh giá bài báo cáo
- HSNK có thể lấy thêm ví dụ về cộng ba phân số khác mẫu số và thực hiện?


HS NK có thể hoàn thành ngay trình bày trước lớp
- Các bạn còn lại thì về nhà hoàn thành giờ học sau báo cáo trong nhóm học tập


4. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
	




KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 28 – TOÁN 4 – CÁNH DIỀU
Tiết 136:                 TRỪ CÁC PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Biết thực hiện phép tính trừ hai phân số khác mẫu số.
- Nghe đọc hiểu và ghi chép được các bước trừ hai phân số khác mẫu số.
- Biết lựa chọn các phép toán để trình bày, diễn đạt được các nội dung ý tưởng của tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn đơn giản.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, nắm vững cách thực hiện các phép tính trừ phân số khác mẫu số 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng cách thực hiện phép tính trừ phân số khác mẫu số trong tình huống thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn cách thực hiện phép tính trừ hai phân số khác mẫu số trong thực tiễn.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ, trung thực,nghiêm túc trong học tập
- Nhân ái, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên:
 - Phương pháp dạy học:Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm. Nêu vấn đề, giảiquyết vấn đề
 - Đồ dùng dạy học: SGK, bộ đồ dùng dạy học toán
    2. Học sinh: SGK, Vở toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động mở đầu: khởi động, kết nối 
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, vui vẻ trước khi vào bài học
* Cách tiến hành: Chơi trò chơi: Bắn tên



GV bổ sung, kết nối ghi đề: Trừ các phân số khác mẫu số
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới
*Mục tiêu: Biết hình thành quy tắc trừ hai phân số khác mẫu số.
*Cách tiến hành:


GV nêu: Có  băng giấy, cắt đi  băng giấy. Hỏi còn lại mấy phần băng giấy?
-Gọi HS đọc đề toán
- Muốn biết được còn lại mấy phần băng giấy ta làm thế nào?

- Làm cách nào để thực hiện phép trừ hai phân số khác mẫu số 
- Cho HS thảo luận theo nhóm cách thực hiện.







- GV nhận xét bổ sung và hỏi: Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta làm thế nào?

- GV ghi quy tắc trừ hai phân số khác mẫu số lên bảng 
- Gọi vài HS nhắc lại	
- GV nêu ví dụ để củng cố kiến thức

   Gọi HS lên bảng trình bày


3.Hoạt động thực hành luyện tập 
*Mục tiêu:- Biết thực hiện phép tính trừ hai phân số khác mẫu số.
*Cách tiến hành:
Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu
- Cho lớp thảo luận nhóm








- GV chốt ý bổ sung
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu
- Bài toán yêu cầu chúng ta làm mấy việc? Đó là việc gì?
- Nêu cách rút gọn phân số
- GV hướng dẫn:

a.   Ta cần rút gọn phân số nào?


Vậy: =
Tương tự cho HS làm các bài còn lại
- Nêu quy tắc trừ hai phân số khác mẫu số?
4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
  *Mục tiêu: -Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn
*Cách tiến hành
- Nhắc lại quy tắc trừ hai phân số khác mẫu số?
- Nhận xét tuyên dương, nhắc nhở
- Chuẩn bị bài sau
	


-LPHT điều khiển lớp chơi
 Tính


a.           b. 
Lớp nhận xét








- HS đọc

- …ta thực hiện phép trừ lấy 



- Các nhóm thảo luận tìm ra cách thực hiện và trình bày
+ Trước hết ta quy đồng mẫu số hai phân số


; Giữ nguyên phân số 
+ Trừ hai phân số cùng mẫu số


= 
Các nhóm nhận xét
-Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

- HS nêu




Ta có: 

Vậy: 




- Tính
- Các nhóm thảo luận. LPHT cho lớp tương tác chia sẻ kết quả học tập



    ;	=


  ; 


;  
- Cho các bạn nhắc lại cách trừ hai phân số khác mẫu số
- Lớp nhận xét 
- Rút gọn rồi tính
- …làm 2 việc đó là rút gọn và tính
- Nêu


- Rút gọn phân số 


- HS làm bài 
- Nêu








- Nêu


Điều chỉnh sau tiết dạy:……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

Môn                                                                   Toán
Tiết 137:                       TRỪ CÁC PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ ( tiết 2)

I Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù
  - Biết vận dụng trừ hai phân số khác mẫu số để giải bài toán có lời văn
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, nắm vững cách thực hiện các phép tính trừ phân số khác mẫu số 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng cách thực hiện phép tính trừ phân số khác mẫu số trong tình huống thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn cách thực hiện phép tính trừ hai phân số khác mẫu số trong thực tiễn.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học:
2. Giáo viên:
 - Phương pháp dạy học:Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm. Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề
 - Đồ dùng dạy học: SGK, bộ đồ dùng dạy học toán, tranh ảnh SGK
    2. Học sinh: SGK, Vở toán
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của họcsinh

	5’









30’








































5’
	1.Hoạt động mở đầu: khởi động, kết nối 
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, vui vẻ trước khi vào bài học
*Cách tiến hành: Chơi trò chơi “ Bắn tên”	




- GV bổ sung, kết nối bài: Trừ hai phân số khác mẫu số (tt)
2.Hoạt động luyện tập thực hành:
*Mục tiêu: HS biết vận dụng quy tắc trừ hai phân số khác mẫu số để giải bài toán có lời văn.
*Cách tiến hành:
- Gọi HS nhắc lại quy tắc Trừ hai phân số khác mẫu số 
Bài 3: - Gọi HS đọc đề toán
- HDHS phân tích đề:
  + Bài toán cho biết gì?
  



+ Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS suy nghĩ làm bài
- Cho HS xung phong trình bày bài giải






Bài 4: - Cho HS đọc đề toán









b. Em đã dành bao nhiêu phần thời gian một ngày để học? Thời gian cho các hoạt động khác là bao nhiêu phần một ngày?
- GV bổ sung và giáo dục: Trong cuộc sống ngoài thời gian học ra, các em còn phải biết giúp đỡ gia đình và tham gia các hoạt động khác.
4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
  *Mục tiêu: -Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn
*Cách tiến hành:
- Nhắc lại kiến thức vừa học
- Muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào?
- Nhận xét, dặn dò
- Chuẩn bị bài sau
	


- LPHT cho lớp khởi động
- Nêu quy tắc trừ hai phân số khác mẫu số


- Tính            
- Lớp nhận xét





- Nêu

- Đọc



- Ngày thứ nhất sửa được  đoạn vỉa hè. Ngày thứ hai sửa được  đoạn vỉa hè.
- Ngày thứ nhất sửa nhiều hơn ngày thứ hai bao nhiêu phần đoạn vỉa hè.
                      Bài giải
Ngày thứ nhất sửa nhiều hơn ngày thứ hai số phần đoạn vỉa hè là:


         - ( đoạn vỉa hè)

          Đáp số:   đoạn vỉa hè
- Thảo luận tương tác theo nhóm, đại diện nhóm trình bày bài giải
a. Thời gian ngủ của bạn Dũng chiếm số phần trong một ngày là:

      ( ngày)

  Đáp số:  ngày
- LPHT cho lớp tương tác cùng các bạn
- Lớp nhận xét








- HS nêu
- HS nêu


Điều chỉnh sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Môn                                                                Toán
Tiết 138:                                                  LUYỆN TẬP ( tiết 1)
I Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù
- Rèn kĩ năng cộng, trừ các phân số khác mẫu số; cộng hoặc trừ một số với một phân số và ngược lại.
 2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, nắm vững cách thực hiện các phép tính cộng trừ phân số khác mẫu số 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách thực hiện phép tính cộng trừ phân số khác mẫu số trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn cách thực hiện phép tính cộng trừ hai phân số khác mẫu số trong thực tiễn.
  3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:
 - Phương pháp dạy học:Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm. Nêu vấn đề, giảiquyết vấn đề
 - Đồ dùng dạy học: SGK, bộ đồ dùng dạy học toán.
    2. Học sinh: SGK, Vở toán
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của họcsinh

	5’












30’




























































5’
	1.Hoạt động mở đầu: khởi động, kết nối 
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, vui vẻ trước khi vào bài học
*Cách tiến hành: Chơi trò chơi






- GV bổ sung, kết nối bài học: Luyện tập	
2.Hoạt động luyện tập thực hành:
*Mục tiêu: HS thực hiện được cách cộng hoặc trừ hai phân số khác mẫu số
*Cách tiến hành:
Bài 1: Tính
- Nêu quy tắc cộng và trừ hai phân số khác mẫu số
- Cho các nhóm thảo luận làm bài














- GV nhận xét bổ sung

Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu
- Bài toán yêu cầu chúng ta làm mấy việc? Đó là việc gì?
- GV lưu ý: +Chúng ta cần rút gọn để có phân số tối giản.
+ Quy đồng mẫu số các phân số
+ Cộng hoặc trừ hai phân số cùng mẫu số.

- GVHD: 
- Yêu cầu HS làm các bài còn lại

- GV bổ sung và cho HS nêu lại
+ Cách rút gọn phân số
+ Cách quy đồng mẫu số
+ Cách cộng hoặc trừ hai phân số cùng mẫu số.
Bài 3: Tính ( theo mẫu)
- GV HDHS phân tích mẫu
+ Viết số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số giống như mẫu số của phân số đã cho.
+ Cộng hai phân số có cùng mẫu số

a.

Ta có thể viết gọn: 
- Gọi HS lên bảng



- GV nhận xét bổ sung

b. Tiến hành tương tự câu a


4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
  *Mục tiêu: -Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn
*Cách tiến hành
- Cho HS chia sẻ hôm nay chúng ta học được những gì?
- Nêu cách cộng, trừ hai phân số khác mẫu số?
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau
	


- LPHT cho lớp ôn lại kiến thức
+ Nêu cách cộng hai phân số khác mẫu số?
+ Nêu cách trừ hai phân số khác mẫu số?


Tính:          
Lớp nhận xét








- HS nêu

- LPHT cho lớp tương tác chia sẻ kết quả học tập


a.   b.

c.

d. 

e.

g. 
- Nêu cách cộng trừ hai phân số khác mẫu số?
Lớp nhận xét.
- Rút gọn rồi tính

-…làm hai việc: Rút gọn; tính

- HS quan sát lắng nghe






- HS làm bài và trình bày nhắc lại các bước thực hiện.
- Lớp nhận xét
- HS nêu














- HS làm bài và nêu cách làm


   ;  



Lớp nhận xét
- HS làm theo nhóm. LPHT cho lớp tương tác








- HS chia sẻ
- HS nêu


Điều chỉnh sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Môn                                                                   Toán
Tiết139:                                                  LUYỆN TẬP ( Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
  1. Năng lực đặc thù
- Rèn kĩ năng cộng, trừ các phân số khác mẫu số; cộng hoặc trừ một số với một phân số và ngược lại.
 2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, nắm vững cách thực hiện các phép tính cộng trừ phân số khác mẫu số 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách thực hiện phép tính cộng trừ phân số khác mẫu số trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn cách thực hiện phép tính cộng trừ hai phân số khác mẫu số trong thực tiễn.
  3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:
 - Phương pháp dạy học:Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm. Nêu vấn đề, giảiquyết vấn đề
 - Đồ dùng dạy học: SGK, bộ đồ dùng dạy học toán; ; hình vẽ SGK
    2. Học sinh: SGK, Vở toán
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của họcsinh

	5’












36’































4’
	1.Hoạt động mở đầu: khởi động, kết nối 
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, vui vẻ trước khi vào bài học
*Cách tiến hành: Chơi trò chơi








GV bổ sung, kết nối bài : Luyện tập	
2.Hoạt động luyện tập thực hành:
*Mục tiêu: Biết thực hiện cộng, trừ các phân số khác mẫu số và vận dụng vào giải toán có lời văn.
*Cách tiến hành:
Bài 4: Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu HS suy nghĩ làm bài


- Đáp án đúng là D. 
- Nêu cách trừ các phân số khác mẫu số?
Bài 5: Gọi HS nêu yêu cầu bài
- Cho HS thảo luận nhóm





-GV bổ sung
- Nêu cách cộng các phân số khác mẫu số.
Bài 6: - Gọi HS đọc yêu cầu
- Muốn giúp Voi tìm được vườn mía chúng ta cần làm gì?
- GV chỉ đường đi trên tranh vẽ theo mũi tên và yêu cầu HS thực hiện
- Cho HS làm việc theo nhóm, nhóm nào hoàn thành trước lên chia sẻ trước lớp

- GV bổ sung và sửa chữa những gì còn sai sót
- Nêu cách cộng, trừ các phân số khác mẫu số
4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
  *Mục tiêu: -Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn
*Cách tiến hành
- Cho HS chia sẻ hôm nay chúng ta học được những gì?
- Nêu cách cộng, trừ các phân số khác mẫu số?
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau
	


- LPHT cho lớp ôn lại kiến thức bằng trò chơi “ Bắn tên”
+ Muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào?
+ Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào?
+ Nêu cách rút gọn phân số.
+ Nêu cách quy đồng mẫu số các phân số?
· Lớp nhận xét





- HS đọc
- HS làm bài và trao đổi cặp cách làm và giải thích lý do chọn đáp án đó.
- Các nhóm nêu kết quả và giải thích

- Nêu
- Nêu yêu cầu
- Thảo luận, tương tác chia sẻ kết quả

Mẹ mua tất cả số ki-lô-gam nguyên liệu là:  (kg)

       Đáp số:  kg
- Các nhóm nhận xét
- Nêu
- Đọc và quan sát tranh
-….chúng ta cần thực hiện đúng các phép tính cộng, trừ trên đường đi.
- HS quan sát và thực hiện

- Các nhóm làm việc và tương tác chia sẻ kết quả

-Các nhóm nhận xét 

- Nêu







- HS chia sẻ

- Nêu


Điều chỉnh sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Môn                                                    Toán
Tiết 140                                     LUYỆN TẬP CHUNG
I Yêu cầu cần đạt:
   1. Kiến thức kĩ năng:
- Ôn tập, củng cố kĩ năng cộng, trừ phân số ( cùng mẫu số hoặc khác mẫu số).
- Nhận biết tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng phân số và bước đầu vận dụng các tính chất đó vào thực hành tính toán.
  2. Năng lực:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa, năng lực giao tiếp và giải quyết vấn đề toán học
  3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm
II. Đồ dùng dạy học:
3. Giáo viên:
 - Phương pháp dạy học:Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm. Nêu vấn đề, giảiquyết vấn đề
 - Đồ dùng dạy học: SGK, bộ đồ dùng dạy học toán
    2. Học sinh: SGK, Vở toán
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của họcsinh

	
	1.Hoạt động mở đầu: khởi động, kết nối 
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, vui vẻ trước khi vào bài học
*Cách tiến hành: Chơi trò chơi





- GV bổ sung, kết nối ghi đề: Luyện tập chung	
2.Hoạt động luyện tập thực hành:
*Mục tiêu:- Ôn tập, củng cố kĩ năng cộng, trừ phân số ( cùng mẫu số hoặc khác mẫu số).
- Nhận biết tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng phân số. 
*Cách tiến hành:
Bài 1: Tính
- Yêu cầu HS suy nghĩ làm bài
- Cho HS xung phong chữa bài và nêu các bước thực hiện





- Nêu cách cộng, trừ các phân số cùng mẫu số. 
-Nêu cách cộng, trừ các phân số khác mẫu số. 
- Trong biểu thức chỉ có phép cộng, trừ ta thực hiện thế nào?
Bài 2: a. Tính rồi so sánh
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm










- GV nhận xét bổ sung
+ Phép cộng hai phân số có đặc điểm gì giống với phép cộng hai số tự nhiên?

+ Vậy phép cộng hai phân số có tính chất gì?
- GV đính tấm bìa ghi sẵn tính chất lên bảng: Khi thực hiện phép cộng hai phân số, ta có thể đổi chỗ các số hạng trong một tổng mà tổng của chúng không thay đổi.
b. Gọi HS nêu yêu cầu

-Cho HS thảo luận nhóm

-Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng như thế nào?
-Đây chính là tính chất giao hoán của phép cộng hai phân số. Ngoài tính chất giao hoán ra trong phép cộng hai phân số còn có tính chất nào nữa chúng ta cùng đi vào bài tập 3.
- Mời HS đọc yêu cầu câu a.
- Cho các nhóm thảo luận và trình bày














- Phép cộng ba phân số có đặc điểm gì giống với phép cộng ba số tự nhiên.

- Vậy phép cộng ba phân số có tính chất gì?
- GV đính bảng tính chất: 
  +  Khi cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba , ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.
b. Tìm ví dụ tương tự câu a rồi đố bạn




- GV bổ sung
- Nêu tính chất kết hợp của phép cộng phân số?
4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
  *Mục tiêu: -Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn
*Cách tiến hành
- Cho HS chia sẻ hôm nay chúng ta học được những tính chất nào của phép cộng phân số gì?
- Nêu cách cộng, trừ các phân số cùng mẫu số?
- Nêu cách cộng, trừ các phân số khác  mẫu số?
- Nêu tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng phân số?
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau
	


- LPHT cho lớp ôn lại kiến thức đã học bằng trò chơi “Bắn tên”
- Nêu quy tắc cộng, trừ hai phân số cùng mẫu số?
- Nêu quy tắc cộng, trừ hai phân số khác mẫu số?
- Lớp nhận xét









- HS làm bài


a.             b. 


c.  

d.


e.   g. 

h. 
- HS nêu



- Các nhóm thảo luận và trình bày


         


                            


Vậy   =  


 	


                    


Vậy   =  
- Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
- … tính chất giao hoán.

- HS nêu






-Viết ví dụ tương tự câu a rồi đố bạn thực hiện
- Các nhóm thảo luận và tương tác


    ;    
- …tổng không thay đổi





- Tính rồi so sánh


(        

Ta có: 

          


Vậy: ( = 


(         


Ta có: (= 




 = 


Vậy  (  =   
- Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba , ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.
-Phép cộng ba phân số có tính chất kết hợp.
- HS lần lượt nêu




- Các nhóm tìm và đố lẫn nhau


        


         
- Các nhóm nhận xét
- Nêu








- HS chia sẻ



- Nêu

- Nêu

- Nêu


Điều chỉnh sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


TUẦN 30 
Bài 82: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ ( 2 TIẾT )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau khi học xong bài này học sinh đạt các yêu cầu sau: 
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Hiểu được cách tìm phân số của một số.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Thực hiện được cách tìm phân số của một số.
- Năng lực mô hình hóa toán học: Vận dụng giải bài toán tìm phân số của một số vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để thực hành tìm phân số của một số.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách tìm phân số của một số.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được các cách tìm phân số của một số trong thực tế cuộc sống.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: Phiếu học tập, hình vẽ SGK, bảng phụ.
- Học sinh: SHS, vbt, các đồ dùng học tập cần thiết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Hoạt động khởi động

	* Mục tiêu: 
         - Cho học sinh ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi và kết nối với bài học.
         - Khởi động: Tạo ra tình huống và phát triển được các NL: Đặt vấn đề tìm phân số của một số.; Qua đây HS phát triển được các NL đó là NL giao tiếp toán học.
         - Kết nối: Giới thiệu bài mới Tìm phân số của một số.
* Cách thực hiện: Quan sát tranh SGK

	- Cho HS xem tranh khởi động. Hoạt động nhóm bàn và nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh.
+ Hãy lấy ra  số chấm tròn đó?
- Vậy để biết  số chấm tròn của 12 chấm tròn ta thực hiện phép tính: 12 x 
	- HS làm nhóm đôi - chia sẻ lớp
+ Có 12 chấm tròn.
- HS thực hành trên đồ dùng học tập cá nhân và trả lời:  số chấm tròn là 4 hình tròn.
- HS trả lời: 12 x  = 4

	1. [bookmark: _Hlk140424899]Tìm phân số của một số

	[bookmark: _Hlk140436258]B. Hoạt động hình thành kiến thức
* Mục tiêu:
- Hiểu được cách tìm phân số của một số.
- Các NL được phát triển qua hoạt động này gồm: NL giao tiếp toán học; NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hóa toán học.
* Cách thực hiện: Quan sát tranh SGK

	- Đặt vấn đề: Có 12 hình tròn. Tìm  của 12 hình tròn đó.
a) Hoạt động 1:
- Phân số  cho biết điều gì?

- Đã tìm được  số hình tròn thì ta có tìm được  số hình tròn không?
- Lấy 12 : 3 = 4, rồi lấy 4 x 2 = 8. Vậy của 12 là 8.
b) Hoạt động 2: Tìm cách giải khác
- Biểu thức (12 : 3) x 2 gợi ý cho ta đã lấy 12 nhân với phân số nào?
- Đây là cách tìm phân số của một số.
- Vây muốn tìm  của 12 ta làm thế nào?
- GV chốt: Muốn tìm phân số của một số ta làm thế nào?
- Lưu ý: Khi làm bài và trình bày bài ta làm theo cách thứ hai.
	- HS quan sát và trả lời:



+ Nếu hình tròn được chia thành 3 phần thì  là 2 phần số hình tròn ấy.
- Có, ta nhân lên gấp đôi.





- 12 x  

- Muốn tìm  của 12 ta lấy 12 nhân với  
- Lấy số đó nhân với phân số đã cho.

	[bookmark: _Hlk140437005]C. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	* Mục tiêu:
 - Thực hiện được cách tìm phân số của một số.
- Các NL được phát triển qua hoạt động này đó là: NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hóa toán học và NL giao tiếp toán học.
* Cách thực hiện: Cá nhân, trao đổi nhóm đôi, chia sẻ trước lớp.

	Bài 1: Số? (Cá nhân)
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- GV gợi ý có thể thực hiện theo 2 cách;
+ Cách trực quan: Tìm 1 phần rồi nhân lên.
+ Cách sử dụng phép tính nhân phân số với một số.
- GV Gợi ý các câu hỏi và gọi HS nêu cách làm của mình.

Bài 2: Tìm phân số của một số trong mỗi trường hợp sau:
- GV hướng dẫn làm mẫu câu a.

- Yêu cầu HS dựa vào câu hỏi gợi ý và hoàn thành nốt bài tập.
- GV yêu cầu đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp cách làm của mình.








- GV gọi các nhóm nhận xét và chữa bài.
- GV nhận xét các nhóm. Tuyên dương.
	Bài 1: Cá nhân
- 1 HS nêu yêu cầu.
- HS thực hiện vào vở bài tập.
 của 10 ngôi sao là 4 ngôi sao.

 của 12 hình vuông là 10 hình vuông.
- Đổi vở chữa bài nói cho bạn nghe cách làm.





- HS làm bài nhóm đôi.
a)            


b) 



c) 


- Đại diện nhóm chia sẻ cách làm và kết quả bài làm của nhóm.
- Nhận xét bài


	2. [bookmark: _Hlk140436310]Giải bài toán về tìm phân số của một số 

	B. Hoạt động hình thành kiến thức
* Mục tiêu:
- Hiểu được cách giải bài toán sử dụng phép tính nhân phân số với một số.
- Các NL được phát triển qua hoạt động này gồm: NL giao tiếp toán học; NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hóa toán học.
* Cách thực hiện: Quan sát tranh SGK

	[bookmark: _Hlk140438117]- Đặt vấn đề: Có 12 quả bóng bàn. Hỏi  số bóng trong hộp là bao nhiêu quả bóng?
- Em hiểu bài toán cho biết điều gì?
 - Bài toán hỏi gì?
- Em nghĩ nên làm như thế nào?
- Hãy trình bày bài giải.






	- HS quan sát và trả lời:


- Hộp bóng có 12 quả.
- Tìm   số bóng trong hộp 
- 12 x  = 9

Bài giải
   số quả bóng bàn trong hộp là:
             12    = 9 (quả)
              Đáp số: 9 quả bóng bàn.	

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	* Mục tiêu:
- Thực hiện được cách giải bài toán sử dụng phép tính nhân phân số với một số.
- Các NL được phát triển qua hoạt động này đó là: NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hóa toán học và NL giao tiếp toán học.
* Cách thực hiện: Cá nhân, trao đổi nhóm đôi, chia sẻ trước lớp.


	Bài 3: (Cá nhân)
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Em hiểu bài toán cho biết điều gì?
 - Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS trình bày vào vở bài tập



- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.

Bài 4: (Cá nhân)
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu HS trình bày vào vở bài tập


 GV gọi HS nhận xét và chữa bài.

Bài 5: 
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS dựa vào hướng dẫn và hoàn thành  bài tập.
- GV yêu cầu đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp cách làm của mình
- GV gọi các nhóm nhận xét và chữa bài.
- GV nhận xét các nhóm
	

- Hs đọc yêu cầu.
- Khôi hái được 48 quả dâu tây
- Khôi đã ăn hết bao nhiêu quả dâu tây?
Bài giải
 Số quả dâu tây mà Khôi đã ăn là:
             48    = 18 (quả)
              Đáp số: 18 quả dâu tây.
- HS chú ý nghe, chữa bài vào vở.

Bài giải
 Số tờ giấy có màu vàng là:
             16    = 2 (tờ)
              Đáp số: 2 tờ.
- HS chú ý nghe, chữa bài vào vở.


Bài giải
 Số trang sách chị Huyền đã đọc là:
             328    = 246 (trang)
Số trang sách chị Huyền chưa đọc là:
              328 – 246 = 82 (trang)
            Đáp số: 82 trang.
- HS chú ý nghe, chữa bài vào vở.


	D. Hoạt động vận dụng 

	* Mục tiêu: 
         - Thực hiện được cách giải bài toán sử dụng phép tính nhân phân số với một số.
- Các NL được phát triển qua hoạt động này đó là: NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hóa toán học và NL giao tiếp toán học.
* Cách thực hiện: Cá nhân, chia sẻ trước lớp.

	Bài 6: 
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS dựa vào hướng dẫn và hoàn thành  bài tập vào vở, 1 HS làm bảng phụ.
- GV gọi HS làm bảng phụ chia sẻ trước lớp cách làm của mình
- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.




* Củng cố, dặn dò.
- Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì? 
- Muốn tìm phân số của một số ta làm thế nào?
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập. 
	- HS quan sát và trả lời:

- Xe thứ nhất chở được 18 thùng hàng, xe hai chở bằng  xe thứ nhất.
- Cả hai xe chở được bao nhiêu thùng hàng? 
Bài giải
 Số thùng hàng xe thứ hai chở được là:
             18    = 12 (thùng)
Cả hai xe chở được số thùng hàng là:
              18 + 12 = 30 (thùng)
            Đáp số: 30 thùng.
- HS chú ý nghe, chữa bài vào vở.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có): 
....................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
****************************************************
Bài 83: LUYỆN TẬP (trang 68-69) ( 2 TIẾT)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau khi học xong bài này học sinh đạt các yêu cầu sau: 
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Luyện tập, củng cố kĩ năng tìm phân số của một số.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Vận dụng được cách tìm phân số của một số để giải các bài toán về tìm phân số của một số vào thực tế cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách giải các bài toán về tìm phân số của một số qua các bài tập và tình huống thực tế.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được các cách giải khác nhau đối với bài toán về tìm phân số của một số trong thực tế cuộc sống.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: Phiếu học tập, hình vẽ SGK.
- Học sinh: SHS, vbt, các đồ dùng học tập cần thiết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Hoạt động mở đầu

	* Mục tiêu: 
         - Cho học sinh ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi và kết nối với bài học.
         - Khởi động: Ôn lại các kiến thức đã học và phát triển được các NL: Cách 
Tìm phân số của một số; Qua đây HS phát triển được các NL đó là NL giao tiếp toán học.
         - Kết nối: Giới thiệu bài mới Luyện tập.
* Cách thực hiện: Cá nhân

	- Ổn định tổ chức: Cho HS hát “ Em học toán”. 
- Khởi động: Yêu cầu HS quan sát câu hỏi và trả lời.
+ Nêu cách tìm phân số của một số? 
+ Hãy nêu ví dụ tìm phân số của một số?
- GV và HS nhận xét, khen những HS có câu trả lời tốt, động viên những bạn chưa đưa ra câu trả lời chưa chính xác.
- Kết nối: Bài học hôm nay các em sẽ được luyện tập, củng cố kĩ năng tìm phân số của một số.
- GV ghi bảng: Luyện tập
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ
- HS lắng nghe

+ Lấy số đó nhân với số đã cho.
+ HS trả lời theo ý hiểu.




- HS nhắc nối tiếp đầu bài và ghi vào vở.

	B. Hoạt động luyện tập, thực hành
* Mục tiêu: 
- Luyện tập, củng cố kĩ năng tìm phân số của một số.
- Vận dụng được cách tìm phân số của một số để giải các bài toán về tìm phân số của một số vào thực tế cuộc sống.
- Qua hoạt động này HS hình thành và phát các NL toán học sau: NL tư duy và lập luận, NL giao tiếp, NL giải quyết các vấn đề. 
* Cách thực hiện: cá nhân, nhóm 2, chia sẻ.

	Bài 1: Số? (Cá nhân)
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Bài tập 1 thực hiên theo gì? 
a) GV gợi ý: Quan sát hình vẽ thứ nhất và sử dụng cách trực quan (Tìm 1 phần rồi nhân lên) hoặc sử dụng phép tính nhân phân số với một số để giải bài toán.
b) Gọi HS nhắc lại cách tính nhân phân số với một số để giải bài toán.


- GV chốt đáp án và nhận xét.
- GV tổng kết: Qua bài này chúng ta đã ôn tập, củng cố các kĩ năng về tìm phân số của một số.

Bài 2: Tính (theo mẫu):
-  Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn HS quan sát mẫu: Đây là dạng toán tìm phân số của một số đo đại lượng. Để tìm    của 20 km, ta làm như sau:
Ta có :   của 20 là: 20 x    = 5. Vậy   của 20 km là 5 km.
- Yêu cầu HS dựa vào hướng dẫn và hoàn thành  bài tập.
- GV yêu cầu đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp cách làm của mình
- GV gọi các nhóm nhận xét và chữa bài.
- GV nhận xét các nhóm
Bài 3: 
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS dựa vào hướng dẫn và hoàn thành  bài tập.
- GV yêu cầu đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp cách làm của mình
- GV gọi các nhóm nhận xét và chữa bài.
- GV nhận xét các nhóm



Bài 4: 
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS dựa vào hướng dẫn và hoàn thành  bài tập.
- GV yêu cầu HS làm vào vở và chia sẻ trước lớp cách làm của mình
- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.

Bài 5: 
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS dựa vào hướng dẫn và hoàn thành  bài tập.
- GV yêu cầu HS làm vào vở và chia sẻ trước lớp cách làm của mình
- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.
	
- HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Thực hiện:
+    của 14 hình thoi là 6 hình thoi.
+    của 18 bông hoa là 15 bông hoa.


- HS làm vào vở bài tập, từng HS nêu miệng kết quả từng phép tính.
+    của 18 là 6                 của 64 là 8
  của 42 là 12                    của 27 là 12   của 80 là 48                    của 96 là 60
 - HS chú ý nghe, chữa bài vào vở.

- HS nêu yêu cầu bài.
- HS làm bài nhóm đôi.

  của 20 km là 5 km                  của 28 g là 4 g
  
  của 100 ml là 30 ml        của 640 tấn là 480 tấn
 
   của 40 m2 là 25 m2        của 1 giờ là 40 phút



  - HS chú ý nghe, chữa bài vào vở.


- HS nêu ý kiến cá nhân
- HS làm nhóm đôi - chia sẻ lớp
                       Bài giải
  Mai mua sách vở và đồ dùng hết số tiền là:
             980 000    = 392 000 (đồng)
   Mai còn lại số tiền là:
   980 000 – 392 000 = 588 000 (đồng)
              Đáp số: 588 000 đồng.	
 - HS chú ý nghe, chữa bài vào vở.

                       Bài giải
 Số ki-lô-gam cà phê chú Toàn đã bán được là:
             660    = 440 (kg)
Chú Toàn còn lại số ki-lô-gam cà phê là:
   660  – 440 = 220 (kg)
              Đáp số: 220 kg.	
 - HS chú ý nghe, chữa bài vào vở.
                       Bài giải
a) Diện tích trồng cà rốt là:
             360    = 90 (m2)
b) Diện tích trồng dưa chuột là:
       360    = 180 (m2)
        Hoặc 90 x 2 = 180 (m2)
       Đáp số: a) 90 m2  và b) 180 m2
 - HS chú ý nghe, chữa bài vào vở.


	[bookmark: _Hlk140429288]D. Hoạt động vận dụng 

	* Mục tiêu: 
         - HS có thể chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” vận dụng các kiến thức đã học về tìm phân số của một số để giải các bài toán liên quan trong thực tế cuộc sống. 
         - Qua hoạt động này HS có thể phát triển được các NL: NL tư duy toán học, NL mô hình hóa toán học và giao tiếp toán học.
* Cách thực hiện: Nhóm

	[bookmark: _Hlk140429322]Bài 4: Trò chơi
- HS đọc yêu cầu của bài tập.
+ Bài yêu cầu làm gì? 
- GV Hướng dẫn gợi ý và chia lớp thành 2 đội trình bày bài giải vào bảng nhóm, đội nào hoàn thành trước chính xác sẽ thắng.







- GV nhận xét.
* Củng cố, dặn dò.
- Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì? 
- Tìm phân số của một số giúp ích gì cho con người trong cuộc sống?
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau: Phép chia phân số 
	
- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- HS chơi trò chơi.
                       Bài giải
Quãng đường ô tô đã đi được là:
             84    =63 (km)
Quãng đường ô tô còn phải đi hết quãng đường là:
   84 – 63 = 21 (km)
              Đáp số: 21 km.	
- HS trả lời
- HS chú ý nghe, nhận xét.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có): 
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Bài 84: PHÉP CHIA PHÂN SỐ (tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau khi học xong bài này học sinh đạt các yêu cầu sau: 
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Biết cách chia hai phân số (lấy phân số thứ nhất nhân với phân số đảo ngược của phân số thứ hai).
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Vận dụng được cách chia hai phân số để giải các bài toán về phép chia phân số vào thực tế cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách giải các bài toán về phép chia phân số qua các bài tập và tình huống thực tế.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được các cách giải khác nhau đối với bài toán về phép chia phân số trong thực tế cuộc sống.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
[bookmark: _Hlk140430241]- Giáo viên: Phiếu học tập, hình vẽ SGK, bảng phụ.
 + Hai tấm bìa ghi sẵn quy tắc chia hai phân số.
 + Hai băng giấy hình chữ nhật dài bằng nhau trong đó 1 băng giấy chia sẵn thành 4 phần bằng nhau, còn 1 băng giấy chia thành 8 phần bằng nhau để có thể trình diễn cho cả lớp. 
- Học sinh: SHS, vbt, các đồ dùng học tập cần thiết.
 + Chuẩn bị 2 băng giấy giống nhau như nêu trên và 2 bút màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Hoạt động mở đầu

	* Mục tiêu: 
         - Cho học sinh ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi và kết nối với bài học.
         - Khởi động: Ôn lại các kiến thức đã học và phát triển được các NL: Cách 
Tính phép chia phân số; Qua đây HS phát triển được các NL đó là NL giao tiếp toán học.
         - Kết nối: Giới thiệu bài mới Phép chia phân số.
* Cách thực hiện: Cá nhân

	- Ổn định tổ chức: Cho HS hát “ Em học toán”. 
- Khởi động: Yêu cầu HS quan sát tranh SGK và trả lời: Nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh.

+ Hỏi được chia thành mấy phần như thế?
- GV gợi ý: 
+ Tình huống trên có thể diễn tả bằng phép chia phân số   :  
+  gấp  là mấy lần?
- Kết nối: Muốn chia hai phân số ta làm như thế nào?  Chúng ta cùng tìm hiểu bài: Phép chia phân số.
- GV ghi bảng: Phép chia phân số.
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ
- HS lắng nghe.
+ Có  chiếc bánh. Chia ra thành các phần bằng nhau, sao cho mỗi phần là   chiếc bánh.
- Được chia thành 6 phần.
- HS thảo luận tìm phương án trả lời.
- HS nhắc tựa bài.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức
* Mục tiêu:
- Hiểu được cách tính chia hai phân số
- Các NL được phát triển qua hoạt động này gồm: NL giao tiếp toán học; NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hóa toán học.
* Cách thực hiện: Quan sát thực hành trên băng giấy

	1.  Thực hành trên băng giấy.
- GV hướng dẫn HS thực hiện theo nhóm đôi: một bạn tô màu vào  băng giấy thứ nhất mà nhóm đã chuẩn bị, bạn kia tô  băng giấy thứ hai.
- So sánh độ dài của  băng giấy và  băng giấy?
- Hãy cho biết độ dài của độ dài của  băng giấy gấp mấy lần độ dài của  băng giấy?
- GV yêu cầu đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp cách làm của mình
- GV gọi các nhóm nhận xét và chữa bài.
- GV nhận xét các nhóm
2. Quy tắc chia phân số
- Làm cách nào để thực hiện phép chia hai phân số   :  ?
- Hãy nhận xét về phép nhân hai phân số   x   . Ta có:   x   = 6
- GV giới thiệu: Phân số  gọi là phân số đảo ngược của phân số .
- Vậy muốn chia hai phân số ta làm như thế nào?
- GV đính tấm bìa ghi sẵn quy tắc lên bảng: Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số đảo ngược của phân số thứ hai. 
3. Ví dụ củng cố:
 Tính   : 

	

- HS làm việc nhóm đôi.




- Độ dài của  băng giấy bẳng độ dài  băng giấy.
- Gấp 6 lần.









- HS kết luận:   :  =   x   = 6






- HS trình bày.
- HS nhắc lại quy tắc.

-   :   x  = 

	B. Hoạt động luyện tập, thực hành
* Mục tiêu: 
- Biết cách chia hai phân số.
- Vận dụng được cách chia hai phân số để giải các bài toán về phép chia phân số vào thực tế cuộc sống.
- Qua hoạt động này HS hình thành và phát các NL toán học sau: NL tư duy và lập luận, NL giao tiếp, NL giải quyết các vấn đề. 
* Cách thực hiện: cá nhân, nhóm 2, chia sẻ.

	Bài 1: (Cá nhân)
a) GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.
- GV gọi HS nêu miệng từng phân số đảo ngược của mỗi phân số.
b) Tính:
- GV cho HS thực hiện vào bảng con.









- GV chốt đáp án và nhận xét.
- Gọi HS phát biểu lại quy tắc chia hai phân số.
Bài 2: Rút gọn rồi tính 
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Gọi HS nêu cách thực hiện phép tính.
- HS làm việc nhóm đôi vào phiếu thảo luận.

	
- Nêu phân số đảo ngược của mỗi phân số sau: ; ; ; .

- HS có thể viết gọn kết quả
  :   x  =  =   

  :   x  =  =  = 

  :   x  =  = 

  :   x  =  = = 
- Cả lớp thống nhất kết quả.





- HS làm nhóm đôi - chia sẻ lớp

-   :  =   :   =    x   = 

  :  =   :   =   x  = 5

  :  =   x  =   = 

  :   =  :  =  x   = 
- HS chú ý nghe, nhận xét.


	D. Hoạt động vận dụng 

	* Mục tiêu: 
         - HS có thể chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” vận dụng các kiến thức đã học về tính phép chia phân số để giải các bài toán liên quan. 
         - Qua hoạt động này HS có thể phát triển được các NL: NL tư duy toán học, NL mô hình hóa toán học và giao tiếp toán học.
* Cách thực hiện: Nhóm

	 Trò chơi: Ai nhanh hơn
- GV chia lớp thành 2 đội, đại diện mỗi đội bốc thăm phép tính và trình bày bài giải vào bảng nhóm, đội nào hoàn thành trước chính xác sẽ thắng.



- GV nhận xét.
* Củng cố, dặn dò.
- Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì? 
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau: Phép chia phân số (tiết 2)
	
- HS chơi trò chơi.
- HS trả lời
  :   =   x   = 

  :   =   x   = 

- HS chú ý nghe, nhận xét.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có): 
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TUẦN 31
Bài 84: PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ (TIẾT 1+ 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù: 
  - Biết dựa vào mô hình để tìm ra cách chia hai phân số
 - Biết chia hai phân số (lấy phân số thứ nhất nhân với phân số đảo ngược của phân số thứ hai. 
- Nắm chắc cách chia hai phân số và vận dụng giải các bài toán liên quan đến phép chia hai phân số.
2. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập. 
- Năng lực giao tiêp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách giải toán liên quan đến phép chia hai phân số. 
-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:  Đề xuất được cách giải và giải được các bài toán liên quan đến phép chia phân số trong thực tế cuộc sống.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Học sinh tích cực suy nghĩ, chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Luôn lắng nghe, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ.
- Phẩm chất nhân ái:  Biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học: 
GV: Hai băng giấy hình chữ nhật giống nhau: Một băng giấy chia thành 4 phần bằng nhau, một băng giấy chia làm 8 phần bằng nhau, bảng phụ
HS: Chuẩn bị hai băng giấy hình chữ nhật giống nhau, bút màu, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Khởi động: Trò chơi “Ai nhanh- Ai đúng”: 3 phút
* Mục tiêu: Tạo tình huống, cơ hội để học sinh phát hiện và thiết lập được phép chia hai phân số. Tạo không khí vui vẻ, hào hứng.   
* Cách tiến hành: 

	- GV nêu tình huống kết hợp trực quan: 
Có  chiếc bánh, chia ra các phần bằng nhau sao cho mỗi phần được cái bánh. Hỏi chia được bao nhiêu phần như thế?
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	



GV: Để thực hiện phép chia hai phân số trên ta làm như thế nào?
-GV giới thiệu bài
	


-HS lắng nghe tình huống và quan sát trực quan mà GV đưa ra rồi ghi kết quả vào bảng con


-HS thảo luận và nêu phép tính tương ứng với bài toán : 



- HS suy nghĩ và tìm phương án trả lời câu hỏi

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Mục tiêu: HS nắm được cách thực hiện phép chia hai phân số. .
* Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh tìm phương án trả lời bằng cách thực hành tô màu theo yêu cầu của GV trên hai băng giấy đã chuẩn bị theo nhóm đôi.


H: Em có nhận xét gì về độ dài phần đã tô màu của hai băng giấy.
H: Độ dài  băng giấy gấp mấy lần độ dài  băng giấy?
H: Làm thế nào để thực hiện phép chia phân số  : 
H; Muốn chia hai phân số, ta làm như thế nào?

-GV chốt và cho HS nhắc lại cách chia hai phân số
-GV đưa ví dụ, cho học sinh thực hiện để củng cố cách chia.

:   

-GV quan sát và nhận xét
 * Để vận dụng thực hiện phép chia phân số, chúng ta cùng đi luyện tập thực hành.
	- HS tô màu trên 2 băng giấy theo nhóm đôi: 1 bạn tô màu vào  băng giấy thứ nhất; 1 bạn tô màu vào  băng giấy thứ hai. Sau đó so sánh phần đã tô màu của hai băng giấy.
- Độ dài phần tô màu bằng nhau


-  băng giấy gấp 6 lần độ dài  băng giấy

- HS suy nghĩ và tìm cách chia
: =  x = 6
Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất  nhân với phân số đảo ngược của phân số thứ hai.
- HS nhắc lại cách chia hai phân số.
 trả lời, tóm tắt bài toán
  

- HS trình bày ra bảng con
: = x = 4
-HS nhận xét bài làm của bạn và nêu lại cách chia

	3. Hoạt động luyện tập thực hành
* Mục tiêu: Vận dụng để thực hiện phép chia hai phân số và giải các bài toán liên quan đến phép chia hai phân số.

	Bài 1: GV cho học sinh đọc yêu cầu của bài toán
a, GV cho học sinh viết phân số đảo ngược của các phân số đã cho ra bảng con.
b, GV phát phiếu HT và cho học sinh làm bài vào phiếu học tập



- GV cho học sinh chia sẻ và nhận xét bài làm của bạn
- Gọi HS nêu lại cách chia phân số
 bài làm 
- GV kết luận.
Bài 2: GV cho học sinh đọc yêu cầu của bài
- Cho học sinh làm bài ra nháp
- Gọi HS trình bày bài trên bảng lớp

-GV cho học sinh nêu các bước tính

Bài 3: 
Các bước làm tương tự bài 2


-GV quan sát, uốn nắn( nếu cần)

Bài 5: GV tổ chức cho học sinh làm bài vào bảng con
- Xếp thẻ số vào ô thích hợp để được phép chia đúng

	-HS đọc và thực hiện theo yêu cầu

- Viết phân số đảo ngược của các phân số ra bảng con- HS khác nhận xét

- HS làm bài vào phiếu học tập
: =  x  = 
:  =  x  =   …..
-HS trình bày bài làm của mình- HS khác nhận xét, bổ sung
- 1HS nêu lại cách chia hai phân số
 Tìm được số lít sữa rót vào mỗi can. 

-HS đọc và làm theo yêu cầu của bài
- HS thực hiện rút gọn rồi tính
- HS trình bày bài 
: = :  = x = 
- HS nêu các bước tính
- HS nhận xét, chia sẻ về bài làm của bạn

-HS lần lượt thực hiện các phép tính để giúp chú cá về nhà
- HS trình bày phép tính của mình
- Cả lớp nhận xét

- HS đọc yêu cầu bài toán – tìm cách giải bài toán

- HS đọc yêu cầu và chọn số trong tấm thẻ điền phép tính đúng
: = 


	4. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu: Vận dụng kiến thức phép chia phân số để giải toán trong các tình huống thực tế. 
* Cách tiến hành:

	Bài 4: GV cho học sinh đọc yêu cầu của bài toán(SGK)
- Cho học sinh làm bài vào vở- chia sẻ bài làm với bạn
- HS chia sẻ bài làm trước lớp 


-HS nhắc lại cách chia hai phân số


- Dặn HS về nhà tự tìm các tình huống thực tế liên quan đến phép chia phân số
	- HS đọc yêu cầu bài toán – tìm cách giải bài toán

- HS trình bày bài làm vào vở- chia sẻ bài làm với bạn
- 1HS trình bày bài làm- HS khác nhận xét
Bài giải
Số cốc nước cam chị Yến rót được là:
: = 4 ( cốc)
                                            Đáp số: 4 cốc
- HS lắng nghe GV dặn dò


 Điều chỉnh sau tiết dạy:
 .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 85: LUYỆN TẬP (trang 72+73) ( 2 TIẾT)

I. Yêu cầu cần đạt:
Sau khi học xong bài này học sinh đạt các yêu cầu sau: 
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, củng cố kĩ năng nhân, chia hai phân số.
- Biết chia phân số cho số tự nhiên và chia số tự nhiên cho phân số.
- Giải được các bài toán có lời văn liên quan đến phép nhân, phép chia phân số.
2. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách giải các bài toán về nhân, chia phân số qua các bài tập và tình huống thực tế.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được các cách giải đối với bài toán về nhân, chia phân số trong thực tế cuộc sống.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết lắng nghe, có thái độ học tập nghiêm túc, hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Phiếu học tập, hình vẽ SGK. Câu hỏi cho phần trò chơi
- Học sinh: SHS, vbt, các đồ dùng học tập cần thiết.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Hoạt động mở đầu
* Mục tiêu: 
         - Cho học sinh ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi và kết nối với bài học.  Ôn lại cách nhân, chia phân số. 
* Cách thực hiện: 

	- Trò chơi: Ô cửa bí mật
- GV nêu luật chơi: Các em lần lượt chọn các ô cửa, trong mỗi ô cửa là 1 thử thách, để mở được ô cửa các em phải trả lời đúng câu hỏi. 
- Em hãy nêu cách nhân hai phân số
- Muốn chia hai phân số ta làm như thế nào?
-GV kết luận- tuyên dương HS
-GV: Bài học hôm nay các em sẽ được luyện tập, củng cố kĩ năng nhân, chia hai phân số.
	
- HS lắng nghe giáo viên phổ biến luật chơi.


- HS chọn các ô cửa và trả lời câu hỏi


-HS lắng nghe và ghi bài


	B. Hoạt động luyện tập, thực hành
* Mục tiêu: 
- Luyện tập, củng cố kĩ năng nhân, chia hai phân số. 
- Vận dụng được cách nhân, chia hai phân số để giải các bài toán liên quan đến nhân, chia hai phân số vào thực tế cuộc sống.
* Cách thực hiện: 

	Bài 1: Tính
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.
- GV cho học sinh làm bài vào phiếu học tập
- GV gọi HS trình bày bài làm của mình
- Cho HS nhận xét bài làm của bạn

- GV chốt đáp án và nhận xét.
- GV tổng kết: Qua bài này chúng ta đã ôn tập, củng cố các kĩ năng về tìm phân số của một số.

Bài 2: Tính 
-  Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS hoàn thành  bài tập.
- GV yêu cầu đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp cách làm của mình
- GV gọi các nhóm nhận xét và chữa bài.
- GV nhận xét các nhóm
Bài 3: 
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-GV cho học sinh quan sát và phân tích mẫu
- GV cho học sinh nêu cách chia phân số cho số tự nhiên

- GV cho học sinh nêu cách chia số tự nhiên cho phân số.

+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS dựa vào hướng dẫn và hoàn thành  bài tập.
- GV yêu cầu đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp cách làm của mình
- GV gọi các nhóm nhận xét và chữa bài.
- GV nhận xét chung 
Bài 4: 
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- GV cho học sinh thực hiện tính giá trị của biểu thức theo thứ tự từ trái qua phải
- GV yêu cầu HS làm vào vở và chia sẻ trước lớp cách làm của mình
- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.

Bài 5: 
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS làm vào vở và chia sẻ trước lớp cách làm của mình
- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.


Bài 6: 
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS làm vào vở và chia sẻ trước lớp cách làm của mình
- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.

	
- HS nêu yêu cầu của bài tập.
- HS làm bài trên phiếu học tập
- HS chia sẻ bài với bạn- Chia sẻ trước lớp - Lớp nhận xét.

  

  

- HS làm vào vở, HS trình bày bài làm của mình- Cả lớp nhận xét


  

-HS đọc yêu cầu của bài
 -HS quan sát và phân tích mẫu
- HS nêu: Khi chia một phân số cho số tự nhiên, ta có thể chia tử số cho tích của số tự nhiên ấy với tử số
Khi chia một số tự nhiên cho một phân số, ta có thể nhân số tự nhiên ấy với mẫu số rồi chia cho tử số. 
- HS vận dụng làm bài vào vở


- HS trình bày bài làm-Cả lớp nhận xét

.


-HS đọc yêu cầu của bài
- HS thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang phải
- HS trình bày bài làm và nêu thứ tự các bước tính
- Cả lớp nhận xét, bổ sung
                       Bài giải
 Tuấn Anh cắt được số đoạn dây là:
             9 : = 6 ( đoạn)
                         Đáp số: 6 đoạn
 - HS chú ý nghe, chữa bài vào vở.
.
                              Bài giải
Số trẻ em trong phòng chiếu phim đó là:
              60 x = 36 ( người)
Số người lớn trong rạp chiếu phim đó là
                  60 – 36 = 24 ( người)
                                    Đáp số: 24 người

	D. Hoạt động vận dụng 

	* Mục tiêu: 
         - HS có thể chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” vận dụng các kiến thức đã học về phép chia số tự nhiên cho phân số để giải các bài toán liên quan trong thực tế cuộc sống. 
         * Cách thực hiện: 

	Bài 4: Trò chơi
- GV nêu bài toán
- HS đọc yêu cầu của bài toán và ghi đáp án ra bảng con, bạn nào có kết quả đúng và nhanh hơn sẽ là người thắng cuộc.



* Củng cố, dặn dò.
- Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì? 
- Em hãy tìm trong thực tế các tình huống vận dụng phép nhân, chia phân số
	
- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- HS chơi trò chơi.
                       Bài giải
Thời gian để chị Linh đọc hết quyển sách đó là: 
             3 :  = 6 ( ngày)
                  Đáp số: 6 ngày
-HS trả lời: Học được cách hân, chia hai phân số, chia số tự nhiên cho phân số và ngược lại


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có): 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


Bài 86: LUYỆN TẬP CHUNG (2 tiết) 
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính với phân số
- Thực hành giải quyết các vấn đề liên quan đến các phép tính với phân số
- Giải được các bài toán liên quan đến các phép tính với phân số và các tình huống thực tế liên quan đến các phép tính với phân số.
2. Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập. 
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách giải toán liên quan đến các phép tính với phân số và tình huống thực tế 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách giải đối với bài toán liên quan đến các phép tính với phân số trong thực tế cuộc sống.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Tích cực học tập và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Nhân ái: Biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học: 
GV: 3 bảng nhóm, phiếu học tập , hộp quà có chứa sẵn các câu hỏi           
HS: Bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: Trò chơi “Hộp quà kì diệu”: 
* Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về các phép tính với phân số. Tạo không khí vui vẻ, hào hứng cho tiết học.   
* Cách tiến hành: 

	- GV phổ biến luật chơi: Học sinh truyền tay nhau hộp quà và hát, kết thúc câu hát, hộp quà vào bạn nào thì bạn đó sẽ chọn 1 phiếu có ghi câu hỏi trong đó, nếu trả lời đúng bạn đó sẽ nhận được 1 món quà nhỏ. nêu bài toán: 
 - GV theo dõi và nhận xét
-GV chốt KT và giới thiệu bài
	- HS lắng nghe GV phổ biến luật chơi
- HS cùng hát và truyền tay nhau hộp quà
-HS trả lời câu hỏi 
- Muốn cộng 2 phân số cùng mẫu ta làm như thế nào?
-Muốn nhân hai phân số ta làm thế nào?
- Hãy nêu cách trừ hai phân số


	2. Hoạt động luyện tập thực hành
* Mục tiêu: Vận dụng cách thực hiện cộng, trừ, nhân, chia phân số để giải quyết các bài tập liên quan đến các phép tính với phân số.

	Bài 1: GV cho học sinh đọc yêu cầu của bài tập
-GV cho Hs nêu cách cộng, trừ hai phân số
-Cho HS làm bài vào nháp- Gọi HS trình bày bài trước lớp


-GV chốt KT
Bài  2: 
- Gv gọi HS đọc yêu cầu bài toán 
- Gọi HS nêu lại cách nhân, chia hai phân số.
- Yêu cầu HS tự làm bài rồi chữa bài.
- GV nhận xét, chốt lại KQ đúng.

.
Bài 3: 
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT.
- Gv cho học sinh nhăc lại thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức
- GV cho HS làm nháp và chữa bài
 


Bài 4: 
- GV cho HS đọc bài toán
- Cho HS làm bài vào vở và chia sẻ bài làm với bạn
-Gọi HS chữa bài và nhận xét, nêu cách làm khác
- Trao đổi với bạn.
- Chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét câu trả lời của bạn.



Bài tập 5: 
HD học sinh làm tương tự BT4







-GV nhận xét và chốt lời giải đúng


Bài 6: GV cho HS đọc yêu cầu của bài toán
- GV cho HS làm vào vở

Gọi HS trình bày bài làm




- GV cho HS nêu cách làm khác


- GV chốt kết quả đúng

- Gọi HS nêu lại cách nhân số tự nhiên với phân số

Bài 7: 
GV cho HS đọc yêu cầu và suy nghĩ cách giải của bài toán, rồi trình bày bài giải và trình bày trước lớp



 
	- HS đọc yêu cầu bài toán
-HS thực hiện tính ra nháp
-HS trình bày bài làm của mình



-Cả lớp nhận xét

- HS đọc yêu cầu BT.
- Trao đổi với bạn.- 4 HS lên bảng chữa bài.
- Nhận xét câu trả lời của bạn





HS đọc yêu cầu BT.
Học sinh nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức
- GV cho HS làm nháp và chữa bài





-HS đọc bài toán, tìm lời giải
- HS làm bài vào vở- chữa bài

Bài giải
Số phô mai mẹ đã lấy để làm bánh và chiên khoai tây là:
 +  =  ( thanh phô mai)
Số phần thanh phô mai còn lại là: 
1-  =  ( thanh phô mai)
                               Đáp số:  ( thanh phô mai)

- HS đọc yêu cầu BT.
- HS cả lớp tự làm bài vào vở, đổi vở 
- 1 HS làm bài trên bảng nhóm.
	Bài giải
Trọng lượng nước cơ thể của một người 65 ki lô- gam là:
65 x  = 39 ( kg)
      Đáp số: 39 ( kg)
- HS treo bảng nhóm, lớp nhận xét, chữa bài.

- HS đọc yêu cầu bài toán và tìm cách giải bài toán
- HS trình bày bài vào vở- 1 HS trình bày bài trước lớp
- Cả lớp nhận xét và nêu cách giải khác
Bài giải
Tuần đầu tiên người đó xử lí được số báo cáo là:
120 x = 30( báo cáo)
Tuần thứ hai người đó xử lí được số báo cáo là:
120 x = 60 ( báo cáo)
Sau hai tuần người đó xử lí được số báo cáo là:
30 + 60 = 90 ( báo cáo)
Sau hai tuần người đó còn phải xử lí số báo cáo là:
120 – 90= 30 ( báo cáo)
Đáp số: 30 báo cáo


HS đọc yêu cầu và suy nghĩ cách giải của bài toán, rồi trình bày bài giải và trình bày trước lớp
Bài giải
Số lượt khách tham quan tuần này là
489 x = 326 ( khách)
Đáp số: 326 ( khách)

	3. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức về các phép tính với phân số để giải quyết các tình huống thực tế liên quan đến các phép tính với phân số 
* Cách tiến hành:

	Bài 8: GV cho HS đọc đầu bài và tìm đáp án cho bài toán





-GV quan sát, nhận xét, chốt lời giải đúng







* Củng cố-dặn dò: 
H: Qua bài học hôm nay em biết thêm điều gì? 
H: Để có thể làm tốt các bài tập trên, em nhắn bạn điều gì? 
- Dặn HS về nhà tự tìm thêm các tình huống thực tế liên quan đến bài toán giải bằng các phép tính với phân số và thực hiện.
	- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm và tìm lời giải cho bài toán
Bài giải
Mẹ mua một số thực phẩm khác hết số tiền là:
350000 x = 140000 ( đồng)
Số tiền mẹ mua hoa quả và một số thực phẩm khác là:
350000 + 140000= 490000 ( đồng)
Số tiền mẹ được trả lại là:
500000- 490000= 10000 ( đồng)
  	Đáp số: 
                                    a, 490000 ( đồng)
                                    b, 10000 ( đồng)
-Trả lời: Nhân viên bán hàng không trả lại nhầm tiền

-Cách thực hiện các phép tính với phân số

- Nắm chắc cách cộng, trừ, nhân, chia phân số

- Lắng nghe, ghi nhớ và thực hiện
- Lắng nghe để thực hiện  


 Điều chỉnh sau tiết dạy: .................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................
------------------------------------------------------
TUẦN 32
MÔN: TOÁN- SÁCH CÁNH DIỀU
BÀI 89: DÃY SỐ LIỆU THỐNG KÊ (Tiết 1+ 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực dặc thù:
- Nhận biết về dãy số liệu thống kê, thứ tự các số liệu trong dãy.
- Biết cách đọc, mô tả dãy số liệu thống kê ở mức độ đơn giản.
- Thực hành lập dãy số liệu thống kê.
- Bước đầu biết sắp xếp, phân tích, xử lí số liệu trong dãy số liệu thống kê ở mức độ đơn giản. 
2. Năng lực chung:
Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
*. Giáo viên
-Kế hoach bài dạy, máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập, hình ảnh minh hoạ phóng to.

*Học sinh
Vở ghi, phiếu bài tập, dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV (bút, thước, tẩy, bảng con..)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm (bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động: 
+ Quan sát tranh khởi động (trong SGK hoặc trên máy chiếu). Nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh.
- GV yêu cầu HS ghi chép số điểm của từng đội.
- GV yêu cầu HS liệt kê số điểm của hai đội. 

- GV dẫn dắt HS vào bài học.
2. Khám phá
Ví dụ 1:
- GV yêu cầu HS đọc ví dụ 1.
- GV mời 1 HS đọc lại dãy số liệu.
- GV hỏi: 
+ Dãy số liệu thống kê cho con biết thông tin gì? 
+ Dãy số liệu trên có mấy số? 
+ Chúng ta thấy rằng: Trận thứ nhất đội của bạn Khôi ghi được 12 điểm. Vậy trận thứ hai đội của bạn ghi được bao nhiêu điểm? 
+ Trận thứ ba, bốn, năm đội bạn lần lượt ghi được bao nhiêu điểm? 
+ Quan sát dãy số liệu thống kê, trận nào đội bạn Khôi ghi được nhiều điểm nhất? Trận nào ghi được ít điểm nhất?
· GV chốt: Đó là những thông tin cô trò mình thu được từ dãy số trên. Các số liệu đó cho ta một dãy số liệu thống kê. 
Ví dụ 2:
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài. 
- GV yêu cầu 1 HS đọc dãy số trong bài. 

- GV lưu ý: Đây là ghi chép số đo chiều cao của 10 HS, theo thứ tự đo của từng em (em nào đo trước thì ghi số đo trước), ta có dãy số đo chiều cao như trên. 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 trong thời gian 2 phút. 
+ Dãy số ở ví dụ 2 cho biết những thông tin gì? 
+  Quan sát dãy số của ví dụ 1 và ví dụ 2: Dãy số ở ví dụ 2 có điểm gì đặc biệt hơn so với dãy số ở ví dụ 1. 
- GV mời đại diện 1 nhóm hỏi – 1 nhóm trả lời. 






- GV nhận xét, hỏi: Các số liệu thống kê như trên cũng cho ta biết điều gì?
- GV chốt: Các số liệu thống kê như trên, được xếp theo một thứ tự nhất định cho ta một dãy số liệu thống kê. 


 3. Luyện tập
Bài 1: (cá nhân)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1. 
- GV yêu cầu HS viết dãy số liệu thống kê về số lượng đã bán của lần lượt mỗi loại thú nhồi bông theo thứ tự vào bảng con. 
- GV quan sát
- GV mời HS đọc dãy số liệu. 
- GV mời HS nhận xét. 
- Quan sát dãy số liệu, ta thu được thông tin gì? 


- GV nhận xét, khen ngợi. 
Bài 2: (Thảo luận nhóm) 
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- GV yêu cầu HS thực hành làm bài vào phiếu trong nhóm thời gian 4 phút theo các câu hỏi sau: 
a)  Liệt kê số liệu sách bán lần lượt theo thứ tự 4 tháng. 
b) - Sắp xếp số lượng sách đã bán trong các tháng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. 
- Cửa hàng bán được nhiều sách nhất vào tháng nào? Cửa hàng bán được ít sách nhất vào tháng nào? 
c) Viết các tháng trên theo thứ tự số sách bán được ít nhất đến nhiều nhất?
- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm còn lại nhận xét. 
- GV nhận xét, khen ngợi. 
3. 

4. Củng cố
- GV mời 1 HS hỏi và cùng chia sẻ: 
+ Bài học hôm nay các con học được những gì?
· GV dặn dò HS chuẩn bị bài: Dãy số liệu thống kê (tiết 2) 
	
· HS thảo luận nhóm (bàn) và thực hiện yêu cầu. 
·  HS quan sát và trả lời: Có hai đội bóng rổ đang thi đấu

· HS ghi chép: Đội áo xanh đang có 15 điểm, đội áo vào có 14 điểm. 
· HS thực hiện có dãy hai số tự nhiên: 15; 14.
- HS chú ý lắng nghe.


· HS đọc, cả lớp lắng nghe
·  HS đọc: 12; 16; 19; 7; 20. 
· HS trả lời: 
+ Dãy số liệu cho ta biết: số thứ nhất là 12, số thứ hai là 16, số thứ ba là 19, ….
+ Dãy số liệu trên có 5 số. 
+ Trận thứ hai đội của bạn Khôi ghi được 16 điểm. 

+ Trận thứ ba: 19 điểm; trận thứ tư: 7 điểm; trận thứ năm: 20 điểm. 
· HS trả lời: Trận thứ năm ghi được nhiều điểm nhất, trận thứ tư ghi được ít điểm nhất. 
· HS nhắc lại.


· HS đọc yêu cầu. 
· HS đọc: 132 cm; 129 cm; 130 cm; 122 cm,….




· HS thảo luận nhóm 4. 





· HS thực hiện: 
+ Dãy số liệu trên gồm có 10 số. 
+ Số đo thứ nhất là 132 cm, số đo thứ hai 129 cm,….. tương ứng bạn thứ nhất cao 132 cm, bạn thứ hai cao 129 cm,….

+ Dãy số ở ví dụ 2 khác ví dụ 1 là dãy số đo
· HS nêu: Các số liệu thống kê như trên cũng cho ta một dãy số liệu thống kê. 
·  1- 2 HS nhắc lại. 



· HS đọc yêu cầu bài 1. 
· HS làm việc cá nhân. 


· HS giơ bảng. 
· HS đọc: 10 con, 11 con, 5 con, 15 con.
· HS nhận xét. 
· HS trả lời: Quan sát dãy số liệu trên, ta thu được số lượng chó bông: 10 con, thỏ bông: 11 con,….

· HS đọc yêu cầu.
· HS thực hành thảo luận và hoàn thành phiếu. 

· HS trình bày và nhận xét. 








· HS chia sẻ: 
· HS1: Bài học hôm nay chúng ta đã nhận biết dãy số liệu thống kê, thực hành lập dãy số liệu thống kê. 
HS2: Thực hành sắp xếp, phân tích xử lí số liệu trong dãy số liệu thống kê.



TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động
- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh hơn”. 
· Cách chơi: GV chia lớp thành 4 đội, mỗi đội 5 bạn. 
· GV phổ biến luật chơi: HS có nhiệm vụ ném bóng vào rổ khi có hiệu lệnh còi của GV trong thời gian 1 phút. GV cử 1 HS làm trọng tài ghi chép lại số lượng bóng của các đội. 
· GV tổ chức cho HS chơi. 
· GV cho hs đọc lại dãy số liệu kết quả của trò chơi.
· GV dẫn dắt vào bài mới.  
	



· HS lắng nghe.




· HS tham gia chơi.

	2. Luyện tập
Bài 3: 
· GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài. 
· GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trả lời yêu cầu: 
a) Dãy số liệu thống kê về số học sinh nữ ở lần lượt mỗi khối lớp của Trường Tiểu học Phú Xá. 
· Dãy số liệu thống kê về số học sinh nam ở lần lượt mỗi khối lớp của Trường Tiểu học Phú Xá.
b) Hãy cho biết: 
· Khối Bốn của Trường Tiểu học Phú Xá có tất cả bao nhiêu học sinh?
· Ở khối Một, số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là bao nhiêu học sinh? 
· Trường Tiểu học Phú Xá có tất cả bao nhiêu học sinh? 
· GV liên hệ. 
· GV nhận xét, khen ngợi.
Bài 4: 
· GV mời 1 HS đọc yêu cầu
· GV yêu cầu HS đọc dãy số liệu thống kê ghi lại nhiệt độ các buổi sáng trong một tuần, phân tích thông tin, từ đó trả lời các câu hỏi trong bài. 
· GV nhận xét, liên hệ. 
Bài 5: 
· GV mời 1 HS đọc yêu cầu.
· GV yêu cầu HS đọc dãy số liệu thống kê ghi lại số ki – lô – mét mà một đoàn du lịch xuyên Việt đã di chuyển trong mỗi ngày, phân tích thông tin, từ đó nêu cách giải quyết các vấn đề nêu trong bài. 
a) Trích ra các số liệu thích hợp từ dãy số liệu thống kê rồi điền vào các ô trống tương ứng trong bảng.
b) Yêu cầu HS tự trả lời các câu hỏi nêu trong bài rồi chữa bài. 
· GV nhận xét, liên hệ. 
Bài 6 (HĐ vận dụng)
· GV yêu cầu HS đọc yêu cầu. 
· GV tổ chức theo hình thức trò chơi “Phóng viên nhí”. 
· GV yêu cầu HS đọc dãy số liệu thống kê ghi lại dân số (ước tính) của Việt Nam ở một số năm trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 2019 rồi tự trả lời các câu hỏi nêu trong bài và chữa bài. 
· GV lưu ý cho HS một số thông tin: 
+ Năm 2019 dân số (ước tính) của Việt Nam là 96 triệu người. 
+ Từ năm 1979 đến năm 2019, dân số của Việt Nam tăng thêm 96 – 53 = 43 triệu người.
· GV cho HS chia sẻ hôm nay học được những gì? 
3.Củng cố
- Qua bài học em học được gì?
- GV dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo: Biểu đồ cột

	

· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận và trả lời: 

a) Dãy số liệu thống kê về số học sinh nữ ở lần lượt mỗi khối lớp của Trường Tiểu học Phú Xá là: 95; 70; 82; 91; 79. 
· Dãy số liệu thống kê về số học sinh nam ở lần lượt mỗi khối lớp của Trường Tiểu học Phú Xá là: 105; 80; 90; 98; 85. 

· Khối Bốn của Trường Tiểu học Phú Xá có tất cả: 91 + 98 = 189 học sinh. 
· Ở khối Một, số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là: 105 – 95 = 10 học sinh
-Trường Tiểu học Phú Xá có tất cả : 95 + 105 + 79 + 80 + 82 + 90 + 91 + 98 + 79 + 85 = 875 học sinh.  



· HS đọc yêu cầu
· HS thực hiện 



· HS lắng nghe. 

· HS đọc yêu cầu
· HS thực hiện và trình bày.












· HS đọc yêu cầu. 
- HS lắng nghe, tham gia thực hiện yêu cầu.















HS chia sẻ: 
+ HS 1: Nhận biết về dãy số liệu thống kê và thực hành lập dãy số liệu thống kê. 
+ HS 2: Thực hành sắp xếp, phân tích, xử lí số liệu trong dãy số liệu thống kê.



BÀI 88: BIỂU ĐỒ CỘT (Tiết 1+ 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực dặc thù:
- Nhận biết được biểu đồ cột
- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột 
- Bước đầu biết phân tích số liệu cho trên biểu đồ cột.
- Sắp xếp các số liệu vào biểu đồ cột ( không yêu cầu học sinh vẽ biểu đồ ) 
2. Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Kế hoach bài dạy, máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập, hình ảnh minh hoạ phóng to.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm (bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động: 
+ HS đọc “Biểu đồ là một cách biểu diễn số liệu thống kê dưới dạng các hình vẽ. Ngoài dạng biểu đồ tranh đã được giới thiệu ở Toán 2, Toán 4 giới thiệu dạng biểu đồ cột.”
- GV chiếu nội dung ví dụ tranh SGK Biểu đồ cột thống kê ý kiến về các con vật được lựa chọn để nuôi ở gia đình của một nhóm học sinh.
- Y/C HS nói với bạn về những điều quan sát được trong tranh.
- GV nhận xét
+ Đây gọi là Biểu đồ cột.
+ Biểu đồ cột này có tên gọi “Số học sinh lựa chọn vật nuôi trong gia đình”. 
+ Biểu đồ cột này có bốn cột hình chữ nhật, có chiều rộng như nhau, dài ngắn (cao thấp) khác nhau.
+ Khi dóng sang ngang thì nhìn thấy số chỉ trên đỉnh mỗi cột.
 2. Khám phá
- GV hỏi HS
+ Em hãy nêu tên của biểu đồ? 

+ Hàng dưới của biểu đồ cho ta biết điều gì?


- Biểu đồ có mấy cột? 
- Chiều cao của mỗi cột cho ta biết điều gì?



- Đỉnh cột dóng sang ngang gặp số chỉ gì?

GV nhận xét.
- Biểu đồ cột bao gồm: tên biểu đồ; tên các đối tượng thống kê; chiều cao của cột biểu thị số liệu thống kê.
3. Luyện tập
Bài 1. Quan sát biểu đồ và đặt câu hỏi
- Tên của biểu đồ là gì?

- Y/C HS học động nhóm 2 trả lời các câu hỏi trong bài tập.
- Tổ chức cho lớp chia sẻ.
a) Những nghề nghiệp nào được các bạn học sinh lớp 4A lựa chọn?

b) Có bao nhiêu học sinh muốn trở thành bác sĩ?
Gợi ý HS: Hãy so sánh độ cao của mỗi cột, từ đó trả lời câu hỏi:
 c) Nghề nghiệp nào được ưa thích nhất?

d) Có bao nhiêu học sinh đã tham gia bình chọn?

Bài 2:
– Em hãy nêu tên của biểu đồ.
- Y / HS quan sát biểu đồ SGK, so sánh độ cao của mỗi cột, từ đó trả lời câu hỏi:

a) Khuê đã đọc bao nhiêu quyển sách?
b) Bạn nào đã đọc nhiều quyển sách nhất? 

c) Những bạn nào đã đọc số quyển sách bằng nhau?

d) Cả 5 bạn đã đọc bao nhiêu quyển sách?

d)  Nam dự kiến sẽ đọc 10 quyển sách. Hỏi Nam cần đọc thêm mấy quyển sách nữa? 
4. Củng cố
- GV mời 1 HS hỏi và cùng chia sẻ: 
+ Bài học hôm nay các con học được những gì?
GV dặn dò HS chuẩn bị bài: Biểu đồ cột (tiết 2)
	
· HS thảo luận nhóm (bàn) và thực hiện yêu cầu. 



- HS nói nhau nghe.
+ 2- 3 nhóm nói trước lớp về những điều mình quan sát được.



- Lăng nghe 
- Vài học sinh nhắc lại trước lớp.





- Số học sinh lựa chọn vật nuôi trong gia đình.
- Bốn con vật được nêu tên trên biểu đồ là: chó, mèo, thỏ, cá. (Đây chính là tên các đối tượng thống kê).
- Biểu đồ có bốn cột. 
-Độ cao mỗi cột cho biết: Có 8 học sinh chọn nuôi chó, 6 học sinh chọn nuôi mèo, 4 học sinh chọn nuôi thỏ và 6 học sinh chọn nuôi cá. 
- Chiều cao của cột biểu thị số liệu thống kê.

- HS nhắc lại

- HS đọc yêu cầu bài.
- Số học sinh lớp 4A lựa chọn nghề nghiệp tương lại.
- HS trả lời câu hỏi theo nhóm 2.
- 2 nhóm chia sẻ trước lớp.
- Những nghề nghiệp được các bạn học sinh lớp 4A lựa chọn là: Hoạ sĩ; ca sĩ; công an; giáo viên; bác sĩ.
- Số học sinh muốn trở thành bác sĩ là 6.

- Nghề nghiệp được ưa thích nhất là giáo viên.
- Số học sinh đã tham gia bình chọn là: 5 + 6 + 8 + 9 + 6 = 34
- HS đọc yêu cầu bài.
- Số lượng sách 5 bạn học sinh đã đọc.
- HS HĐ nhóm 4 trả lời câu hỏi vào bảng nhóm.
- Các nhóm báo cáo kết quả.
a) Khuê đã đọc 8 quyển sách
b) Bạn Giang đã đọc nhiều quyển sách nhất
c) Những bạn đã đọc số quyển sách bằng nhau là Ngân và Nguyên
d) Cả 5 bạn đã đọc số quyển sách là: 5 + 5 + 6 + 8 + 11 = 35 (quyển)
e)  Nam cần đọc thêm số quyển sách là: 10 - 6 = 4 (quyển

· HS chia sẻ: 
HS1: Bài học hôm nay chúng ta đã nhận biết được biểu đồ cột.
HS2: Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột 


TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động
2. Luyện tập
Bài 3:
– Em hãy nêu tên của biểu đồ.
- GV yêu cầu học sinh hoạt động nhóm 4. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
+ Hãy so sánh độ cao của mỗi cột, từ đó trả lời câu hỏi:
a) Số lượng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong năm 2020 là bao nhiêu tấn?

b) Mặt hàng nào Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất trong năm 2020
c) Tổng số lượng xuất khẩu của bốn mặt hàng trên là bao nhiêu tấn?



Bài 4: HS quan sát biểu đồ rồi nói những thông tin biết được từ biểu đồ:
- Tên biểu đồ là gì?
- Y/C HS so sánh độ cao của mỗi cột, từ đó trả lời câu hỏi:
a) Tại SEA Games 30, số huy chương vàng  của đoàn Thể thao Việt Nam đạt được cụ thể là bao nhiêu?
a) Tại SEA Games 30, số huy chương bạc  của đoàn Thể thao Việt Nam đạt được cụ thể là bao nhiêu?
c) Tại SEA Games 30, số huy chương đồng  của đoàn Thể thao Việt Nam đạt được cụ thể là bao nhiêu?
-Huy chương loại nào là nhiều nhất? Huy chương ít nhất?
Bài 5. (vận dụng)
- Y/C HS quan sát biểu đồ, hoàn thiện biểu đồ rồi nói những thông tin biết được từ biểu đồ:









b) Trả lời câu hỏi
- Lượng miến dong cơ sở đó sản xuất được trong 4 tháng là bao nhiêu tấn?

- Trung bình mỗi tháng cơ sở đó sản xuất được bao nhiêu tấn miến dong?
- Nếu cứ sản xuất với sản lượng trung bình như 4 tháng đầu năm thì cả năm cơ sở đó sản xuất được bao nhiêu tấn miến dong?
- Gv nhận xét thống nhất đáp án
3. Củng cố
- Qua bài học em học được gì?
- GV dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo: Biểu đồ cột

	- BHT tổ chức trò chơi vui cho lớp.

- HS đọc yêu cầu bài.
- Số lượng xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu của Việt Nam năm 2020.
- HS hoạt động theo yêu cầu.
- Các nhóm báo cáo kết quả.
1 nhóm chia sẻ trước lớp.

a) Số lượng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong năm 2020 là 285 292 tấn
b) Mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất trong năm 2020 là cà phế
c) Tổng số lượng xuất khẩu của bốn mặt hàng trên là:
514 718 + 1 565 280 + 285 292 + 134 964 = 2 500 254 (tấn) 
- Các nhóm khác chia sẻ với nhóm bạn.

- HS đọc yêu cầu bài.
- Số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.
- HS chia sẻ các thông tin có được từ biểu đồ và ghi vào vở.
a) Số huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam đạt tại SEA Games 30 là 98
b) Số huy chương bạc của đoàn thể thao Việt Nam đạt tại SEA Games 30 là 85
c) Số huy chương đồng của đoàn thể thao Việt Nam đạt tại SEA Games 30 là 105


- Huy chương đồng đạt được nhiều nhất, huy chương bạc đạt được ít nhất.

- HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm phiếu cá nhân.
- HS chia sẻ bài trước lớp.
a) Hoàn thiện biểu đồ.
Số lượng miến dong đã sản xuất của một cơ sở trong 4 tháng đầu năm.
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b)
- Lượng miến dong cơ sở đó sản xuất được trong 4 tháng là: 5 + 4 + 6 + 5 = 20 (tấn)
- Trung bình mỗi tháng cơ sở đó sản xuất được là: 20 : 4 = 5 (tấn)
- Nếu cứ sản xuất với sản lượng trung bình như 4 tháng đầu năm thì cả năm cơ sở đó sản xuất được số tấn miến dong là: 
5 x 12 = 60 (tấn)


- HS chia sẻ
HS1:  Nhận biết được biểu đồ cột. Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột 
HS2:  Bước đầu biết phân tích số liệu cho trên biểu đồ cột. Sắp xếp các số liệu vào biểu đồ cột. 



 BÀI 89: KIỂM ĐẾM SỐ LẦN XUẤT HIỆN CỦA MỘT SỰ KIỆN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực dặc thù
− Nhận biết về tiến trình có yếu tố xác suất: hành động ngẫu nhiên nảy sinh hiện tượng ngẫu nhiên (được quan tâm hay ưa thích).
-  Kiểm đếm kết quả xuất hiện của hiện tượng ngẫu nhiên (được quan tâm hay ưa thích) đó.
- Thực hành về tiến trình có yếu tố xác suất nói trên.
2. Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Kế hoach bài dạy, máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập, hình ảnh minh hoạ phóng to.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động

2. Khám pháp
- Y/C HS quán sát tranh và đọc các bóng nhớ trong tranh. SGK (T 83)
- Gọi HS chia những điều quan sát được trong tranh.



3. Thực hành -Luyện tập.
Bài 1:.
- Bài yêu cầu gì?

-Y/C HS quam sát  bảng kiểm điếm SGK (T 83) của  5 lần tung đồng xu và trả lời câu hỏi.
+ Đếm rồi cho biết kết quả số lần xuất hiện mặt N và số lần xuất hiện mặt S.
- Gọi HS chia sẻ.

Bài 2
- Bài yêu cầu gì?


-Y/C HS quam sát  bảng kiểm điếm SGK (T 83) của  10 lần gieo con xúc xắc.
+ Đếm rồi cho biết kết quả số lần xuất hiện mặt 1 chấm và số lần xuất hiện mặt 6 chấm sau 10 lần gieo xúc xắc.
- Gọi các nhóm chia sẻ.



Bài 3. 
Y/C HS quan sát bảng bảng kiểm điếm SGK (T 84) của 10 lần quay kim trên vòng tròn liên tiếp.
- Hãy cho biết số lần kim dừng đúng ở phần màu xanh, màu đỏ, màu vàng của hình tròn.





- GV nhận xét thống nhất đáp án.
*Hoạt động vận dụng
Bài 4. HS thực hành:
- Bài Y/c gì?

+Y/C HS thực đếm rồi cho biết kết quả số lần xuất hiện mặt N và số lần xuất hiện mặt S.








4. Củng cố
- Qua bài học hôm nay em được những gì?
	- BVN cho lớp khởi động vận động theo nhạc vui.
- HS HĐ nhóm 2 đọc nhau nghe.
- HS chia sẻ.
+ Tung đồng xu (hành động ngẫu nhiên).
+ Sinh ra hiện tượng ngẫu nhiên: xuất hiện mặt sấp (S) hay mặt ngửa (N).
 + Kiểm đếm số lần xuất hiện mặt sấp (S).

- Đọc yêu cầu bài.
- Tung đồng xu 5 lần liên tiếp và đếm số lần xuất hiện mặt N và số lần xuất hiện mặt S.
- Quan sát và đọc bảng kiểm đếm số lần xuất hiện mặt N, mặt S.



- Sau 5 lần tung, mặt N xuất hiện 3 lần và mặt S xuất hiện 2 lần
- HS đọc yêu cầu bài.
- Gieo một con xúc xắc 10 lần liên tiếp cho biêt số lần xuất hiện mặt 1 chấm và số lần xuất hiện mặt 6 chấm sau 10 lần gieo xúc xắc.
- HS hoạt động nhóm 2.
+ Quan sát và đọc bảng kiểm đếm số lần xuất hiện mặt 1 chấm và số lần xuất hiện mặt 6 chấm sau 10 lần gieo xúc xắc.

+ 2-3 nhóm chia sẻ kết quả thực hành của nhóm mình.
Sau 10 lần gieo xúc xắc, số lần xuất hiện mặt 1 chấm là 3 và số lần xuất hiện mặt 6 chấm là 1
- HS đọc yêu cầu bài.


- HS HĐ CN  kiểm điếm số liệu ghi kết quả vào phiếu.
- BHT cho lớp chia sẻ kết quả.
+ Số lần kim dừng đúng ở phần màu xanh là: 5 lần của hình tròn.
+ Số lần kim dừng đúng ở phần màu đỏ là: 2 lần của hình tròn.
+ Số lần kim dừng đúng ở phần màu vàng là: 3 lần của hình tròn.
- Các bạn còn lại chia sẻ bài với bạn
- HS đọc yêu cầu bài.
+ Tung một đồng xu 20 lần liên tiếp.
+ Sử dụng vạch kiểm để kiểm đếm số lần xuất hiện mặt N và số lần xuất hiện mặt S và hoàn thành bảng cho trong bài tập.
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- HS thực hành theo nhóm 4 và ghi kết quả vào phiếu.
- Các nhóm báo cáo kết quả thực hành nhóm mình trước lớp. 

- HS chia sẻ.
HS1: Thực hành tung một đồng xu.
HS2: Gieo một con xúc xắc; quay kim trên vòng tròn để thực hành về một tiến trình “có yếu tố xác suất.




MÔN TOÁN- TUẦN 33
Bài 90: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC ( TIẾT 1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thực hành cộng, trừ, nhân, chia phân số, phép cộng, phép trừ số tự nhiên với phân số hoặc phép cộng, phép trừ phân số với ố tự nhiên; tìm phân số của một số. Đọc và nêu được một số nhận xét đơn giản từ thông tin trên dãy số liệu thống kê, biểu đồ cột. 
- Năng lực mô hình hóa: Vận dụng cách tìm phân số của một số vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Biết cách cộng, trừ hai phân số cùng mẫu số; hai phân số khác mẫu số, thực hiện nhân, chia phân số (trong một số trường hợp đơn giản)
2. Năng lực chung.	
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu cách cộng, trừ, nhân, chia phân số. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách tìm phân số của một số trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn trong cách cộng, trừ, nhân chia phân số.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Phiếu học tập
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra tính chất cơ bản của phân số.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: “Chuyền bóng” để khởi động bài học.
- Cách chơi: GV tổ chức cho HS chuyền bóng, bạn đầu tiên nhận được bóng sẽ đưa ra những câu hỏi ôn lại kiến thức đã học và chuyền bóng lại cho bạn có câu trả lời, bạn nào nhận được bóng sẽ trả lời và tiếp tục đưa ra câu hỏi đồng thời chuyền bóng tới bạn khác. Chẳng hạn:
+ Bạn A: Mời bạn nêu cách cộng, trừ hai phân số cùng mẫu.
+ Bạn B: Bạn hãy nêu cách tìm phân số của một số
- Gv tổ chới lớp chơi trò chơi (thời gian: 2’)
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Qua trò chơi các em đã nhớ lại được các kiến thức cộng, trừ, nhân, chia phân số... Vậy để củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về phân số thì cô và cả lớp cùng tìm hiểu qua bài 90: Em ôn lại những gì đã học.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia trò chơi: “Chuyền bóng”.








- HS lắng nghe.

	[bookmark: _Hlk140746075]2. Hoạt động luyện tập, thực hành
- Mục tiêu: 
- Thực hành cộng, trừ, nhân, chia phân số, phép cộng, phép trừ số tự nhiên với phân số hoặc phép cộng, phép trừ phân số với ố tự nhiên; tìm phân số của một số. 
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa; năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề toán học.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: GV cho học sinh đọc yêu cầu của bài tập
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- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: 
+ Thảo luận, vẽ sơ đồ tư duy thể hiện ý tưởng của nhóm tổng kết lại những điều đã được học dựa theo yêu cầu của GV.




Lưu ý: GV hướng dẫn HS lấy các bài tập trong sách làm ví dụ dẫn chứng hoặc dùng để làm câu hỏi tương tác giữa các nhóm.
- GV tuyên dương, khen thưởng, chốt lại kiến thức (nếu có)
	- HS đọc yêu cầu bài tập.








- Hs lắng nghe, thực hiện
+ HS cử đại diện lên trình bày sơ đồ tư duy của nhóm đã chuẩn bị. (Yêu cầu: Sinh động, hiệu quả, dựa vào sơ đồ để trình bày, có ví dụ minh hoạ, có thể đặt câu hỏi để tương tác với các nhóm khác trong lớp, trình bày có điểm nhấn, phối hợp với động tác cơ thể.)


- Lắng nghe.

	- Hỏi: Qua bài 1 rèn luyện những kĩ năng gì?
Chốt, chuyển sang BT2: Ở BT1 các con đã rèn được kỹ năng thuyết trình, bản biện.... rất tốt. Vậy để thực hành thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số chúng mình cùng nhau chuyển sang BT2.
	- HS trả lời.

	Bài 2:Tính
[image: ]
- Mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- Gọi một số HS nêu lại kiến thức liên quan đến bài tập.




- Tổ chức làm bài cá nhân vào vở.
- GV tổ chức cho HS đổi vở, nhận xét, đối chiếu kết quả trên màn hình.






- Nhận xét, tuyên dương.
Lưu ý: GV cùng HS nêu một số lưu ý khi thực hiện cộng, trừ, nhân, chia phân số để tránh những sai lầm thường gặp.
- Hỏi: Qua bài 1 rèn luyện kĩ năng gì?
Chốt: BT2 đã giúp chúng mình ôn tập lại các kiến thức về cộng, trừ, nhân, chia phân số... Vậy để tìm phân số của một số trong các tình huống thực tiễn như thế nào? Chúng ta cùng chuyển sang BT3. 
Bài 3:
[image: ]
- Mời HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- GV gợi ý để HS phân tích đề toán.
- GV hướng dẫn bài toán này có thể coi là bài toan vận dụng tìm phân số của một số, ta có thể thực hiện theo hai cách. Chẳng hạn: Muốn tìm phân số của một số thì lấy số đó nhân với phân số. 
Ví dụ: Để tìm kết quả  
Cách 1: 
Cách 2: 
Từ ví dụ hướng dẫn HS áp dụng giải bài toán.
- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện, HS cả lớp viết bài vào vở.










- Chấm vở nhận xét, tuyên dương
	





- 1 HS nêu YC.
- 1 số HS trình bày cách thực hiện phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia phân số, phép cộng, phép trừ phân số với số tự nhiện hoặc số tự nhiên với phân số, phép nhân, phép chia phân số với số tự nhiên hoặc số tự nhiên với phân số.
- HS thực hiện cá nhân vào vở.
- HS đổi vở nhận xét, đối chiếu kết quả:
 ;             
   
 ;              
 ;      


- Lắng nghe.
- Cùng GV chia sẻ.

- HS nêu ý kiến: Rèn luyện kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia phân số...
- Lắng nghe.









- 1, 2 HS đọc bài.
- HS cùng bạn nêu: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì, thảo luận với bạn bên cạnh hoặc cùng bàn để tìm phép tính phù hợp với bài toán.

- Quan sát





- 1 HS lên bảng giải bài toán.
Bài giải
Số ki-lô-gam hoa quả cửa hàng bán trong ngày thứ hai là:
120: 5 X 2  = 48 (kg)
Số ki-lô-gam hoa quả cửa hàng bán trong ngày thứ ba là:                                        
120x 2 = 240 (kg)
Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được là:
(120 + 48 + 240) : 3 = 136 (kg)
                           Đáp số: 136 kg hoa quả.
- Lắng nghe, nhận xét bài bạn trên bảng.

	[bookmark: _Hlk140746598]
	


	Bài 4
[image: ]
 - GV chiếu bảng số liệu thống kê về Thành tích bật xa của đội 1 và đội 2, yêu cầu HS thảo luận theo cặp phân loại và kiểm đếm hoàn thành bảng thống kê theo yêu cầu.
- Gv hướng dẫn HS quan sát theo các gợi ý: 
+ Bảng trên thống kê về việc gì?
+ Thành tích bật xa của đội 1 và đội 2 được được thống kê theo tiêu chí nào? 
+ Có bao nhiêu HS có thành tích bật xa từ 164 cm trở lên? 
+ Có tất cả bao nhiêu HS tham gia?
…
- GV chốt: Gợi ý cho HS thấy được ý nghĩa của việc sử dụng các công cụ thống kê trong cuộc sống, mỗi công cụ thống kê đều có thế mạnh riêng vì vậy ta cần lựa chọn, sử dụng các công cụ thống kê một cách hợp lí, linh hoạt.
	- HS quan sát số liệu và thống kê vào bảng theo gợi ý:



Hoàn thành bảng
	Thành tích
	136 cm trở xuống
	137 cm đến 152 cm
	153 cm đến 163 cm
	164 cm trở lên

	Đội 1
	2
	8
	7
	3

	Đội 2
	10
	6
	2
	2




a) Nêu nhận xét: Đội 1 có nhiều bạn co thành tích  bật xa cao hơn đội 2....



- Lắng nghe.

		3. Hoạt động vận dụng
- Mục tiêu: 
- Đọc và nêu được một số nhận xét đơn giản từ thông tin trên dãy số liệu thống kê, biểu đồ cột. 
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa; năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề toán học.
- Cách tiến hành:

	Bài 5

[image: ]

- GV chiếu biểu đồ cho HS quan sát, Hướng dẫn HS phân tích biểu đồ.







- GV chốt lại: Gợi ý cho HS hiểu được ý nghĩa thống kê của việc sử dụng biểu đồ trong cuộc sống. 

* Củng cố, dặn dò: 
- Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì?
- Những điều đó giúp ích được cho em những gì trong cuộc sống hằng ngày?
	






- HS quan sát, chia sẻ những gì mình quan sát được:
+ Đây là biểu đồ cột.
+ Tên biểu đồ: Nhiệt độ trung bình các tháng ở một thành phố.
+ Tháng 6, tháng 7 có nhiệt độ cao nhất là 29 ...
- HS nêu thêm một số ví dụ có sử dụng các lạo biểu đồ để thống kê trong thực tế đời sống.
- HS chia sẻ sau tiết học.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



----------------------------------------------------------


Bài 91: EM VUI HỌC TOÁN ( TIẾT 1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thu thập thông tin, kiểm đếm, phân loại số liệu thống kê đã học như dãy số liệu, bảng thống kê số liệu, biểu đồ cột biểu diễn số liệu thống kê gắn với  một số tình huống thực tiễn xung quanh trường học, lớp học và cuộc sống của hóc sinh.
- Năng lực mô hình hóa: Sử dụng tiền một cách họp lí, quá đó HS bước đầu cảm nhận được trách nhiệm và tác dụng của việc đưa ra quyết định liên quan đến  sử dụng tiền trong thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Biết cách sử dụng các công cụ khác nhau để biểu diễn số liệu, sử dụng tiền hợp lí.
2. Năng lực chung.	
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu cách rút gọn phân số. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách tiết kiệm tiền trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Qua thực hành thống kê trong tình huống thực tiễn học sinh có cơ hội thể hiện bản thân, hợp tác cùng bạn.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Phiếu học tập
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra cách rút gọn phân số.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức HS hát bài: Em học toán.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS hát

	2. Luyện tập, thực hành
- Mục tiêu:
+ Thu thập thông tin, kiểm đếm, phân loại số liệu thống kê đã học như dãy số liệu, bảng thống kê số liệu, biểu đồ cột biểu diễn số liệu thống kê gắn với  một số tình huống thực tiễn xung quanh trường học, lớp học và cuộc sống của hóc sinh.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Thực hành trải nghiệm thống kê số liệu
- GV hướng dẫn, giao nhiệm vụ để các nhóm hoạt động.    
[image: ]

- Tổ chức trình bày, chia sẻ.


- Nhận xét, tuyên dương.
- Hỏi: Hoạt động 1 giúp  em ôn lại được kiến thức gì?
- GV cùng HS liên hệ các trường hợp sử dụng thống kê số liệu trong cuộc sống và những lưu ý khi thực hiện.
	

- HS thực hiện theo nhóm:
1. Thảo luận những vấn đề cần thu thập số liệu liên quan đến các bạn lớp em.
 Ví dụ: + Cỡ giày các bạn đang đi
            + Chiều cao
            + Chiều dài bàn chân
            + Sổ sách đã đọc....
2. Thực hiện thu thập số liệu và ghi lại kết quả vào bảng thống kê với một vấn đề được chọn. Ví dụ thông kê cỡ giày của các bạn trong lớp. 
+ HS phân công thu thập thông tin theo nhóm rồi tổng hợp.
+ HS cùng bàn bạc nghĩ cách thu thập số liệu nhanh, phân loại số liệu dễ dàng.
3. Tổng họp kết quả thành bảng số liệu. Báo cáo kết quả, nêu nhận xét về bảng mình thu thập được. Ví dụ cả lớp chủ yếu đi cỡ giày 27... 
4. HS trưng bày sản phẩm các biểu đồ mình đã xây dựng. Ví dụ biểu đồ cột biểu thị chiều cao của các bạn trong lớp....
- Lắng nghe
- HS trả lời

- Lắng nghe.

	Hoạt động 2: Trải nghiệm “ Đưa ra quyết định khi sử dụng tiền dựa trên nhu cầu cần và muốn”
[image: ]
- GV hướng dẫn HS hoạt động, đồng thời giúp HS nhận ra tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền trong  chi tiêu, khi đưa ra các  quyết định chi tiêu cần cần nhắc hợp lí.
+ GV tổ chức cho HS thảo luận về quan điểm những thứ cần mua, muốn mua, tiết kiệm và từ thiện. Chẳng hạn cần mua là nhu cầu, là những thứ bạn cần có bởi bạn không thế sống thiếu nó. Ví dụ như thực phẩm...




- Nhận xét, tuyên dương.
- Hỏi: Hoạt động 2 em củng cố được kĩ năng gì?
- Theo em, để tiết kiệm tiền và chi tiêu hợp lí em cần làm những gì?
	










- Mỗi HS liệt kê 3 ví dụ về nhu cầu của mình trong cuộc sống hiện tại.
- HS chuẩn bị hình ảnh về những thứ cần mau để phục vụ cho cuộc sống, những thứ có thể tiết kiệm được, những thứ có thể góp làm từ thiện.
- Viết các từ khoá: Cần mua, muốn mua, tiết kiệm, từ thiện vào các hình ảnh tương ứng.
- Trưng bày sản phẩm theo nhóm: thuyết trình về sản phẩm của nhóm, nêu lợi ích của việc tiết kiệm và một vài ví dụ em có thể làm từ thiện.
- Lắng nghe
- HS nêu.
- HS nêu ý kiến: Thực hiện chi tiêu có kế hoạch....

	* Củng cố, dặn dò
- Mục tiêu: + Củng cố tiết học
- Cách tiến hành:
	

	* Củng cố, dặn dò:
- Qua bài học này em học được điều gì?
- Nhận xét tiết học
- Về xem lại bài đã làm trên lớp.
	- HS chia sẻ



	[bookmark: _Hlk140767506]IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
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--------------------------------------------------------------------
BÀI 92: ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN VÀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: - Đọc,viết, so sánh, phân tích cấu tạo và làm tròn được các số tự nhiên. Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tính giá trị biểu thức với số tự nhiên.
- Năng lực mô hình hóa: Vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên vào thực tiễn cuộc sống.
[bookmark: _Hlk140766254]- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên (trong một số trường hợp đơn giản)
2. Năng lực chung.	
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Áp dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn trong cách cộng, trừ, nhân chia phân số.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Phiếu học tập
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
* Mục tiêu:
-  Tạo hứng thú học tập
* Cách thực hiện:

	- GV tổ chức cho hs chơi trò chơi: “Lớp học cú mèo”.
Luật chơi: Các bạn lớp học Cú Mèo đang phải tham gia thử thách của Thầy Cú Mèo, chúng mình cùng giúp các bạn ý vượt qua thử thách bằng cách trả lời đúng các câu hỏi của Thầy Cú Mèo nhé. Mỗi câu trả lời đúng, các bạn sẽ giành được 1 ngôi sao về cho tổ của mình. Các bạn nhỏ đã sẵn sàng tham gia chưa?
+ Câu 1: 50 000 + 40 000 = ?
+ Câu 2: 3 100 + 5 500 = ?
+ Câu 3: 4000 + 3000 = ?
+ Câu 4: 465 000 + 252 000 = ?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới:
“Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên (tiết 1)”
	









- HS tham gia trò chơi:
+ HSTL: 90 000
+ HSTL: 8 600
+ HSTL: 7000
+ HSTL: 717 000
- HS lắng nghe.
- 2 HS nhắc lại tên bài – Cả lớp ghi vở.

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu:
   - Đọc, viết, so sánh, phân tích cấu tạo và làm tròn được các số tự nhiên.
   - Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tính giá trị biểu thức với số tự nhiên.
- Cách thực hiện:

	* Bài 1:
[image: ]
- Tổ chức trò chơi “Đố bạn”
- GV phổ biến luật chơi, cách chơi: 1 HS viết một số rồi đố bạn đọc số, sau đó bạn lại đọc một số và đố em viết số đó.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
+ Trong các số trên, số nào là số lẻ, số nào là số chẵn?
+ Trong các số trên, số nào lớn nhất? Số nào nhỏ nhất?
- Nhận xét, chốt đáp án đúng.
* Chốt:
+ Qua hoạt động trên giúp em hiểu điều gì?
+ Nêu cách đọc, viết số tự nhiên.
+ Số chẵn là số như thế nào?
+ Nêu cách nhận biết số lẻ?
* Bài 2: 
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- Gọi HS nêu yêu cầu BT 2.
- Yêu cầu HS đọc mẫu
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân trong Vở bài tập Toán, sau đó đổi chéo bài trong bàn để kiểm tra bài.
- Tổ chức nhận xét bài.
- Gọi một số HS báo cáo kết quả kiểm tra bài của bạn cùng bàn.
* Chốt:
+ Muốn viết số thành tổng đúng em cần làm gì?
* Bài 3:
[image: ]
- Gọi HS nêu yêu cầu BT 3
- Yêu cầu HS thực hành làm bài cá nhân trong Vở bài tập, sau đó thảo luận nhóm đôi về cách so sánh ở từng phép so sánh.
- Chụp bài của một số HS, trình chiếu, tổ chức nhận xét bài.
* Chốt:
+ Để điền được dấu so sánh đúng ở phần a, sắp được thứ tự đúng theo yêu cầu bài tập, em cần làm gì?
+ Hãy chia sẻ về cách so sánh các số có nhiều chữ số.

Bài 4:

[image: ]
+ Bài yêu cầu gì?
- yêu cầu 1 HS làm bài vào bảng nhóm, HS còn lại làm bài vào vở.
- Tổ chức nhận xét bài.
- Gọi HS chia sẻ về cách thực hiện tính một trong 4 phép tính trong bài tập.
-  Nhận xét
* Chốt:
+ Bài tập 4 giúp em nắm được điều gì?
+ Nêu cách đặt tính và tính cộng, trừ, nhân.
+ Để tìm được thương của phép chia, em cần làm gì?
+ Để tính đúng các phép tính, em cần làm gì?
- GV lưu ý, nhắc nhở HS luyện tính toán, đặc biệt là các phép tính có nhớ.
	








- HS lắng nghe GV phổ biến luật chơi.


- HS tham gia trò chơi.

- HS trả lời câu hỏi.


- HS nêu ý kiến cá nhân.
- Lắng nghe













- 1-2 HS nêu y/c BT.
- 1HS đọc Mẫu.
- HS làm bài cá nhân trong Vở bài tập Toán, sau đó đổi chéo bài trong bàn để kiểm tra bài.
- Nhận xét bài.
- HS trả lời.












- 1-2 HS nêu y/c bài.
- HS tự làm bài, sau đó chia sẻ với bạn cùng bàn về cách so sánh ở từng phép so sánh.

- Nhận xét bài.


- HS chia sẻ cách so sánh số tự nhiên.











- HS nêu y/c BT.
-  HS thực hiện y/c.
- Nhận xét bài.

- HS nêu cách thực hiện tính một phép tính trong bài tập mà GV y/c.

- HS nêu.

- HS chia sẻ về cách đặt tính và tính cộng, trừ, nhân, cách dự đoán thương.


	* Củng cố, dặn dò
- Mục tiêu: + Củng cố tiết học
- Cách tiến hành:

	+ Qua bài học hôm nay, em nắm được gì?
+ Em cần nhắn bạn điều gì?
+ Em có điều gì muốn chia sẻ thêm với bạn bè, thầy cô không?
	- 1-2 HS nêu.

- HS nêu.


	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



--------------------------------------------------------------------





KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 34
TOÁN
BÀI 92: ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN VÀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN ( Tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực chung: 
- Đọc, viết, so sánh, phân tích cấu tạo và làm tròn được các số tự nhiên.
- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tính giá trị biểu thức với số tự nhiên.
- Giải được bài toán có lời văn liên quan đến sử dụng số tự nhiên và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
2. Năng lực đặc thù
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động học tập
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về cách đọc, viết, so sánh và thực hiện các phép tính với số tự nhiên.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách đọc, viết, so sánh số tự nhiên; thực hiện các phép tính với số tự nhiên thuận tiện nhất. Vận dụng được  kiến thức, kĩ năng vào giải quyết tình huống thực tiễn cuộc sống.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, nghiêm túc, tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Có tính cẩn thận khi đọc, viết, so sánh, tính toán với số tự nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- GV : Bảng phụ
- HS: Sách giáo khoa Toán 4, tập hai, vở, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC;
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
* Mục tiêu:
-  Tạo hứng thú học tập
* Cách thực hiện:

	- Tổ chức cho HS vận động tại chỗ theo nhạc và lời bài hát.

+ Em cảm thấy thế nào sau khi khởi động?
- Giới thiệu bài
	- TBVN điều khiển lớp hát, vận động tại chỗ theo nhạc và lời bài hát “Vui đến trường”
- HS nêu cảm nhận của mình sau khi khởi động.
- Nghe, ghi bài.

	2. Hoạt động thực hành
* Mục tiêu:
- Đọc, viết, so sánh, phân tích cấu tạo và làm tròn được các số tự nhiên.
- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tính giá trị biểu thức với số tự nhiên.
- Giải được bài toán có lời văn liên quan đến sử dụng số tự nhiên và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
* Cách thực hiện:

	* Bài 1:
- Tổ chức trò chơi “ Đố bạn”
- GV phổ biến luật chơi, cách chơi: 1 HS viết một số rồi đố bạn đọc số, sau đó bạn lại đọc một số và đố em viết số đó.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
+ Trong các số trên, số nào là số lẻ, số nào là số chẵn?
+ Trong các số trên, số nào lớn nhất? Số nào nhỏ nhất?
- Nhận xét, chốt đáp án đúng.
* Chốt:
+ Qua hoạt động trên giúp em hiểu điều gì?
+ Nêu cách đọc, viết số tự nhiên.
+ Số chẵn là số như thế nào?
+ Nêu cách nhận biết số lẻ?

* Bài 2: 
- Gọi HS nêu yêu cầu BT 2.
- Yêu cầu HS đọc mẫu
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân trong Vở bài tập Toán, sau đó đổi chéo bài trong bàn để kiểm tra bài.
- Tổ chức nhận xét bài.
- Gọi một số HS báo cáo kết quả kiểm tra bài của bạn cùng bàn.
* Chốt:
+ Muốn viết số thành tổng đúng em cần làm gì?

* Bài 3:
- Gọi HS nêu yêu cầu BT 3
- Yêu cầu HS thực hành làm bài cá nhân trong Vở bài tập, sau đó thảo luận nhóm đôi về cách so sánh ở từng phép so sánh.
- Chụp bài của một số HS, trình chiếu, tổ chức nhận xét bài.
* Chốt:
+ Để điền được dấu so sánh đúng ở phần a, sắp được thứ tự đúng theo yêu cầu bài tập, em cần làm gì?
+ Hãy chia sẻ về cách so sánh các số có nhiều chữ số.

Bài 4:
+ Bài yêu cầu gì?
- yêu cầu 1 HS làm bài vào bảng nhóm, HS còn lại làm bài vào vở.
- Tổ chức nhận xét bài.
- Gọi HS chia sẻ về cách thực hiện tính một trong 4 phép tính trong bài tập.
-  Nhận xét
* Chốt:
+ Bài tập 4 giúp em nắm được điều gì?
+ Nêu cách đặt tính và tính cộng, trừ, nhân.
+ Để tìm được thương của phép chia,em cần làm gì?
+ Để tính đúng các phép tính, em cần làm gì?
- GV lưu ý, nhắc nhở HS luyện tính toán, đặc biệt là các phép tính có nhớ.

Bài 5: 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm 6 về cách tính thuận tiện của từng biểu thức rồi làm vào Vở bài tập. Yêu cầu 1 nhóm thực hành vào bảng phụ.
- Tổ chức nhận xét bài làm của nhóm bảng phụ.
- GV hỏi một số nhóm khác về cách tính nhanh ở từng biểu thức.
* Phần c: + Các em đã vận dụng tính chất nào để tính nhanh?
- Nhận xét
* Chốt:
+ Em cần lưu ý gì khi thực hiện tính giá trị biểu thức với số tự nhiên?
- GV lưu ý HS lựa chọn cách làm thuận tiện nhất.

Bài 6: 
- Yêu cầu HS hỏi-đáp phân tích bài toán, chia sẻ cách làm theo nhóm đôi.
- Gọi một số nhóm chia sẻ.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng phụ.
- Tổ chức nhận xét bài.
+ Khoảng thời gian ô tô đi từ kho đến sân bay ta có thể có cách gọi nào khác?
* Chốt:
+ Khi giải toán có lời văn em cần thực hiện như thế nào?
- Lưu ý HS kiểm tra lại kết quả bài làm.

Bài 7: 
- Gọi HS đọc đề bài.
- Yêu cầu TBHT điều hành HS phân tích bài toán,tìm cách làm.
- Trình chiếu tóm tắt bài toán.
- Hỏi HS dạng bài toán
- Yêu cầu HS làm bài.
- Tổ chức chia sẻ, nhận xét bài.

* Chốt:
+ Nêu dạng bài toán?
+ Để tìm giá trị nhiều đơn vị ta cần làm gì?
	

- HS lắng nghe GV phổ biến luật chơi.


- HS tham gia trò chơi.

- HS trả lời câu hỏi.





- HS nêu ý kiến cá nhân.






- 1-2 HS nêu y/c BT.
- 1HS đọc Mẫu.
- HS làm bài cá nhân trong Vở bài tập Toán, sau đó đổi chéo bài trong bàn để kiểm tra bài.
- Nhận xét bài.



- HS trả lời.



- 1-2 HS nêu y/c bài.
- HS tự làm bài, sau đó chia sẻ với bạn cùng bàn về cách so sánh ở từng phép so sánh.

- Nhận xét bài.


- HS chia sẻ cách so sánh số tự nhiên.






- HS nêu y/c BT.
-  HS thực hiện y/c.
- Nhận xét bài.

- HS nêu cách thực hiện tính một phép tính trong bài tập mà GV y/c.



- HS nêu.

- HS chia sẻ về cách đặt tính và tính cộng, trừ, nhân, cách dự đoán thương.








- 1-2  HS nêu y/c bài.
- HS chia sẻ nhóm 6.



- Nhận xét bài.

- Các nhóm khác chia sẻ cách làm.

- HS nêu.




- HS nêu.





- HS hỏi-đáp phân tích bài toán, chia sẻ cách làm theo nhóm đôi.
- 2-3 nhóm chia sẻ.
- HS thực hành theo y/c.
- Nhận xét bài.

+ Tiếng



- HS nêu các bước giải toán có lời văn.




- HS đọc bài.
- TBHT điều hành HS phân tích bài toán,tìm cách làm.
- Quan sát Tóm tắt, xác định dang toán: bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- HS làm bài vào Vở bài tập; chia sẻ bài.
- Nhận xét.
- HS nêu dạng toán, cách giải.


	3. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu:
- Đọc được giá bán của một số mặt hàng trong thực tiễn.
- Làm tròn được các số  tự nhiên
* Cách thực hiện:

	Bài 8: 
- Yêu cầu HS đọc thầm giá bán của một số mặt hàng điện tử.
- Gọi HS đọc trước lớp.
- yêu cầu HS tính số tiền bác Tuấn mua lò vi sóng và điều hoà.
- Hỏi HS về việc Cô Hoa có đủ tiền mua lò vi sóng và điều hoà không? Vì sao?
+ Hãy làm tròn giá bán ti vi đến hàng trăm nghìn.
+ Hãy làm tròn giá bán lò vi sóng đến hàng trăm nghìn.
- Gv có thể đưa thêm một số mặt hàng  điện tử khác để HS dự đoán giá tiền từng sản phẩm, sau đó GV đưa ra giá trên thị trường hiện nay.

	- HS đọc thầm.

- 2-3 HS đọc trước lớp.
- HS thực hành cá nhân và nêu.


- HS trả lời, giải thích.


- HS làm tròn số và nêu.




- HS trải nghiệm thực tế.

	4. Hoạt động củng cố
* Mục tiêu:
- Tổng kết kiến thức bài học cần nắm được.
* Cách thực hiện:

	+ Qua bài học hôm nay,em nắm được gì?
+ Em cần nhắn bạn điều gì?
+ Em có  điều gì muốn chia sẻ thêm với bạn bè, thầy cô không?
	- 1-2 HS nêu.

- HS nêu.


ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG
__________________________________    
TOÁN
BÀI 93: ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ VÀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ
 ( Tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực chung: 
- HS đọc, viết được phân số, nắm được tính chất cơ bản của phân số, so sánh, sắp xếp các phân số.
- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.
- Giải được các bài toán liên quan đến phân số và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động học tập
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về đọc, viết phân số, tính chất cơ bản của phân số, so sánh, sắp xếp các phân số, thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách đọc, viết, so sánh phân số; thực hiện các phép tính với phân số. Vận dụng được kiến thức, kĩ năng để giải quyết vào thực tiễn cuộc sống.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, nghiêm túc học tập.
- Có tính cẩn thận khi đọc, viết, so sánh, tính toán với phân số.
-  Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- GV : Bảng phụ
- HS: Sách giáo khoa Toán 4, tập hai, vở, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC;
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
* Mục tiêu:
-  Tạo hứng thú học tập
* Cách thực hiện:

	- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh, ai đúng
- GV phổ biến luật chơi : GV trình chiếu câu hỏi, HS trả lời câu hỏi ( câu 1, 2 trả lời miệng,  câu 3 đến câu 7 dùng bảng con)
+ Câu 1:  Đọc phân số sau: 
+ Câu 2 ( Bài 1a): Đã tô màu  hình nào?
+ Câu 3: So sánh  và 
+ Câu 4: Tính tổng của  và 
+ Câu 5: Tính hiệu của  và 
+ Câu 6: Tính tích của  và 
+ Câu 7: Tính thương của  và 
- Nhận xét
-  Giới thiệu bài.
- Giới thiệu Bài 1 chính là nội dung phần Trò chơi.
	

- HS lắng nghe luật chơi và tham gia trò chơi.


- HS trả lời miệng ( Câu 1,2)



- HS sử dụng bảng con và viết vào bảng con ( câu 3,4,5,6,7).






- Lắng nghe, ghi bài.

	2. Hoạt động thực hành
* Mục tiêu:
- HS đọc, viết được phân số, nắm được tính chất cơ bản của phân số, so sánh, sắp xếp các phân số.
- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.
* Cách thực hiện:

	
* Bài 2: 
- Gọi HS nêu yêu cầu BT 2.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân trong Vở bài tập Toán, sau đó đổi chéo bài trong bàn để kiểm tra bài.
- Tổ chức nhận xét bài.
- Gọi một số HS báo cáo kết quả kiểm tra bài của bạn cùng bàn.
* Chốt:
+ Nêu cách cộng, trừ phân số khác mẫu số.
+ Nêu cách cộng, trừ phân số với số tự nhiên.
+ Nêu cách nhân,chia hai phân số.
+ Nêu cách nhân,chia phân số với số tự nhiên.

* Bài 3:
- Gọi HS nêu yêu cầu BT 3
- Yêu cầu HS thực hành làm bài cá nhân trong Vở bài tập, sau đó thảo luận nhóm đôi về cách tính giá trị từng biểu thức với phân số trong bài.
- Nhóm nào làm xong yêu cầu có thể tự  viết ra VD các biểu thức phân số và chia sẻ cách tính.
- Chụp bài của một số HS, trình chiếu, tổ chức nhận xét bài.
* Chốt:
+ Nêu thứ tự tính giá trị biểu thức với phân số.
+ So sánh cách tính giá trị biểu thức phân số với cách tính giá trị biểu thức số tự nhiên

Bài 4:
- Gọi HS đọc y/c BT.
- yêu cầu HS chia sẻ nhóm đôi :
+  giờ nghĩa là như thế nào?
+  giờ = ? phút
+  m là như thế nào?
+  m = ? cm
- Y/c HS tự viết câu trả lời vào vở bài tập, sau đó chia sẻ trước lớp.
- Tổ chức nhận xét.
* Chốt:
+ Bài tập 4 giúp em rút ra điều gì?
- GV lưu ý, nhắc nhở HS đọc kĩ thông tin bài toán, lựa chọn đơn vị thích hợp để tính toán, so sánh thuận tiện. Kiểm tra cách thực hiện và câu trả lời đảm bảo đúng vấn đề bài toán nêu.

	

- 1-2 HS nêu y/c BT.
- HS làm bài cá nhân trong Vở bài tập Toán, sau đó đổi chéo bài trong bàn để kiểm tra bài.
- Nhận xét bài.



- HS trả lời.








- 1-2 HS nêu y/c bài.
- HS tự làm bài, sau đó chia sẻ với bạn cùng bàn về cách tính giá trị từng biểu thức.


- Thực hiện thêm yêu cầu.

- Nhận xét bài.


- HS chia sẻ cách tính giá trị biểu thức với phân số.

- HS so sánh, phát hiện điểm giống nhau về thứ tự thực hiện tính.


- HS nêu y/c BT.
-  HS thực hiện y/c.






- HS tự viết câu trả lời vào vở bài tập, sau đó 3-4 HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét bài.

- HS nêu.

- Lắng nghe.

	3. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu:
- Giải được các bài toán liên quan đến phân số và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
* Cách thực hiện:

	Bài 5: 
- Yêu cầu HS hỏi-đáp phân tích bài toán, chia sẻ cách làm theo nhóm đôi.
- Gọi một số nhóm chia sẻ.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng phụ.
- Tổ chức nhận xét bài.
* Chốt:
+ Nêu dạng toán
+ Nêu cách tìm phân số của một số.
+ Hãy chia sẻ cách tính thuận tiện khi giải dạng toán này.
- Lưu ý HS kiểm tra lại kết quả bài làm.

Bài 6: 
- Yêu cầu HS đọc, phân tích bài toán.

- yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi về cách tính số viên gạch.
- Y/c HS trình bày bài vào vở bài tập.
- Chụp bài HS, trình chiếu bài, nhận xét.
* Liên hệ:
- Gv y/c HS tính số viên gạch cần mua để lát nền phòng học của lớp.

	
- HS hỏi-đáp phân tích bài toán, chia sẻ cách làm theo nhóm đôi.
- 2-3 nhóm chia sẻ.
- HS thực hành theo y/c.
- Nhận xét bài.


- HS nêu dạng toán ( Tìm  phân số của một số), cách giải ( lấy số đó nhân với phân số).





- 1HS đọc trước lớp. HS còn lại đọc thầm.

- HS thảo luận nhóm đôi, 2-3 nhóm chia sẻ cách làm.
- HS làm bài.
- HS nhận xét bài.


- HS trải nghiệm thực hành nhóm 4 đo kích thước viên gạch, vận dụng tính số viên gạch cần mua.
-  Chia sẻ trước lớp.

	4. Hoạt động củng cố
* Mục tiêu:
- Tổng kết kiến thức bài học cần nắm được.
* Cách thực hiện:

	+ Qua bài học hôm nay,em nắm được gì?
+ Em cần nhắn bạn điều gì?
+ Em có  điều gì muốn chia sẻ thêm với bạn bè, thầy cô không?
	- 1-2 HS nêu.

- HS nêu.


ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG
__________________________________    
TOÁN
BÀI 94: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
 (Tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực chung: 
- HS nhận dạng, gọi tên được một số hình đã học, nhận biết được hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, góc và đo góc. Biết đổi,tính toán các đơn vị diện tích, khối lượng, thời gian.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về đo lường, hình học để tính toán, ước lượng, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động học tập
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về một số hình đã học, hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, góc và đo góc, chuyển đổi, tính toán các đơn vị diện tích, khối lượng, thời gian.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách nhận biết hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, góc và đo góc, chuyển đổi, tính toán các đơn vị diện tích, khối lượng, thời gian. Vận dụng kiến thức,kĩ  năng để giải quyết tình huống trong thực tiễn cuộc sống.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, nghiêm túc học tập.
- Tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- GV : Bảng phụ; ê-ke, thước đo góc, đồng hồ
- HS: Sách giáo khoa Toán 4, tập hai, vở, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC;
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
* Mục tiêu:
-  Tạo hứng thú học tập
* Cách thực hiện:

	- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: Tôi cần
- GV phổ biến luật chơi : GV hô tên hình bất kĩ đã học,  HS sẽ tìm trong Bộ đồ dùng và lấy hình đó ra, sau đó  nêu đặc điểm của hình đó.
- Tổ chức trò chơi
- Nhận xét
-  Giới thiệu bài.
	

- HS lắng nghe luật chơi và tham gia trò chơi.


	2. Hoạt động thực hành
* Mục tiêu:
- HS nhận dạng, gọi tên được một số hình đã học, nhận biết được hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, góc và đo góc. 
-  Biết đổi, tính toán các đơn vị diện tích, khối lượng, thời gian.
* Cách thực hiện:

	
* Bài 1: 
- Gọi HS nêu yêu cầu BT 1.
- Gọi HS nhận dạng và đọc tên hình.
- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ, sau đó dùng ê ke để kiểm tra và chỉ ra:
a) Các cạnh song song với nhau
b) Các cạnh vuông góc với nhau
c) Góc vuông, góc nhọn, góc tù
- Sau khi thực hành xong, y/c HS chia sẻ với bạn cùng bàn.
- Gọi HS lên bảng chỉ vào hình và chia sẻ trước lớp.
- Tổ chức nhận xét bài.
- Gọi một số HS báo cáo kết quả chia sẻ bài của bạn cùng bàn.
* Chốt:
+ Nêu đặc điểm của hai đường thẳng song song.
+ Để kiểm tra hai đường thằng vuông góc, kiểm tra góc, ta cần làm thế nào?
+ Nêu mối liên hệ giữa góc vuông,  góc nhọn, góc tù. 

* Bài 2:
- Gọi HS nêu yêu cầu BT 2
* Phần a) 
- Yêu cầu TBHT điều hành HS chia sẻ.
- Nhận xét
- GV sử dụng đồng hồ thật và gọi HS xoay kim đồng hồ để tạo góc vuông, nhọn, tù, bẹt. HS khác đọc giờ.
- Nhận xét.
* Phần b) 
- Yêu cầu HS quan sát, ước lượng độ lớn của góc.
- Y/c HS thực hành đo góc theo nhóm đôi để kiểm tra độ lớn góc.
- Tuyên dương HS ước lượng gần chính xác hoặc chính xác.
* Chốt:
+ Qua bài tập 2, em nắm được điều gì?

Bài 3:
- Gọi HS đọc y/c BT.
- Yêu cầu HS thực hành làm bài cá nhân vào Vở bài tập.
- Tổ chức cho HS chia sẻ bài bằng trò chơi “ Truyền điện”
- GV phổ biến luật chơi và tổ chức cho HS chơi trò chơi.
- Trình chiếu đáp án, yêu cầu HS đối chiếu và tự đánh giá bài của mình.
- GV chỉ vào một số dòng, hỏi HS cách chuyển đổi.
- Nhận xét.
* Chốt:
+ Bài tập 3 giúp em rút ra điều gì?
+ Nêu bảng đơn vị đo khối lượng và mối quan hệ giữa hai đơn vị đo khối lượng liền nhau.
+ Các đơn vị đo ở phần b) là đơn vị đo gì?
+ Nêu mối quan hệ giữa đơn vị đo thời gian: giờ, phút, giây, thế kỉ
- GV lưu ý, nhắc nhở HS nắm chắc mối quan hệ giữa các đơn vị đo để chuyển đổi đúng.

Bài 4:
- Yêu cầu HS xác định y/c BT.
- Yêu cầu HS tự làm bài cá nhân vào Vở bài tập, 1 HS làm bảng phụ. HS làm xong đổi chéo bài với bạn để kiểm tra  bài.
- Tổ chức nhận xét bài làm trên bảng phụ.
- Gọi HS giải thích cách điền dấu so sánh ở một số phép so sánh.
- Nhận xét.
- Gọi một số nhóm báo cáo kết quả kiểm tra chéo bài của bạn.
* Chốt:
+ Để so sánh các số có đơn vị đo thì em cần làm thế nào?
- Lưu ý HS lựa chọn cách so sánh thuận tiện nhất.

Bài 5:
- Gọi HS nêu y/c BT.
- Yêu cầu HS tự làm bài cá nhân vào Vở bài tập.
- Chụp bài HS, trình chiếu để nhận xét.
- Gọi HS giải thích cách số ở một số dòng.
- Nhận xét.
* Chốt:
+ Em rút ra điều gì qua bài tập 5?
+ Nhắc lại các đơn vị đo diện tích đã học và mối quan hệ giữa các đơn vị đo ấy.
+ Nêu cách chuyển đổi từ đơn vị đo lớn sang đơn vị đo bé hơn và ngược lại; cách đổi từ số kèm theo hai đơn vị đo sang một đơn vị đo.

	

- 1 HS nêu y/c BT.
- 1HS nêu tên hình trước lớp.
- HS thực hành cá nhân, sau đó trao đổi với bạn cùng bàn.





- 3-5 HS lần lượt chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét.



- HS trả lời.







- 1-2 HS nêu y/c bài.

- HS quan sát, chia sẻ dưới sự điều hành của TBHT.


- HS thực hiện thêm yêu cầu của GV.

- Nhận xét.

- HS quan sát và ước lượng, nêu số đo  góc.
- HS thực hành đo góc theo nhóm đôi để kiểm tra độ lớn góc.
- Chia sẻ kết quả kiểm tra độ lớn của góc.

- HS nêu.



- HS nêu y/c BT.
-  HS thực hiện y/c.



- HS tham gia trò chơi nối tiếp nêu từng dòng.
- HS tự đánh giá, nhận xét bài làm của mình.
- HS nêu cách làm.



- HS trả lời.
- HS nêu.






- Lắng nghe.




- 1 HS nêu y/c BT.
- HS thực hành theo y/c.



- Nhận xét bài.

- HS giải thích cách so sánh.


- 2-3 nhóm báo cáo kết quả kiểm tra chéo bài của bạn.

- HS nêu.





- 1 HS nêu y/c BT.
- HS thực hành theo y/c.

- Quan sát, nhận xét bài.

- HS nêu cách chuyển đổi.



- HS trả lời.


-  HS nêu.

	3. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu:
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về đo lường, hình học để tính toán, ước lượng, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
* Cách thực hiện:

	Bài 6: 
a)
- Yêu cầu TBHT nêu tình huống, gọi bạn chia sẻ cách làm.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng phụ.
- Tổ chức nhận xét bài.
* Chốt:
+ Khi tính toán với các đơn vị đo khác nhau thì cần làm thế nào?
b) 
- Yêu cầu HS hỏi-đáp tình huống, chia sẻ cách làm theo nhóm đôi.
- Gọi một số nhóm chia sẻ.
- Nhận xét.
* Liên hệ:
+ Hằng ngày, em và người thân trong gia đình em sử dụng muối ăn như thế nào?
- GD HS không nên ăn mặn có hại cho sức khoẻ : Giới thiệu một số bệnh dễ mắc phải từ việc ăn mặn, tác hại.

Bài 7: 
- Yêu cầu HS đọc, phân tích bài toán.

- Yêu cầu HS làm bài. 
- Giao thêm việc: HS nào làm xong tự đặt đề toán tương tự hoặc đặt đề toán khác nhưng vẫn sử dụng Bài giải của bài toán 7.
- Tổ chức chia sẻ, nhận xét bài.
* Chốt:
+ Bài toán này thuộc dạng toán gì?
+ Nêu cách giải dạng toán

- Lưu ý HS bài toán ẩn tổng.

Bài 8: 
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4: hỏi-đáp phân tích tình huống, chia sẻ cách làm và làm bài.
- Gọi một số nhóm chia sẻ.
- Nhận xét.
* Liên hệ: 
- Yêu cầu HS tính số tiền mua thảm cỏ nhựa để trải đủ nền phòng học.
* Chốt:
+ Để tính được số tiền cần mua thảm cỏ trải đủ nền một khu đất hoặc nền phòng thì em cần làm thế nào?
- Lưu ý HS vận dụng tốt kiến thức vào tình huống thực tiễn cuộc sống.

	

- HS thực hành theo y/c.
- HS thực hành theo y/c.
- Nhận xét bài.


- HS nêu: Đưa về cùng đơn vị đo rồi tính toán.


- HS thực hành theo y/c.

- 2-3 nhóm chia sẻ.
- Nhận xét

- HS tự liên hệ.


- Lắng nghe.




- 1HS đọc trước lớp. HS còn lại đọc thầm.
- HS trình bày bài vào vở. 1HS làm bảng phụ.
- HS nhận xét bài.




- HS nhận dạng bài toán ( Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó) và cách giải.



- HS trải nghiệm thực hành nhóm 4 hỏi-đáp phân tích tình huống, chia sẻ cách làm và làm bài.
-  2-3 nhóm chia sẻ trước lớp. Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.

- HS tự liên hệ với kích thước phòng học để tính số tiền mua thảm cỏ nhựa.

- HS nêu.


	4. Hoạt động củng cố
* Mục tiêu:
- Tổng kết kiến thức bài học cần nắm được.
* Cách thực hiện:

	+ Qua bài học hôm nay, em đã ôn tập được những kiến thức gì?
+ Để nắm chắc kiến thức đó, em cần nhắn bạn điều gì?
+ Em có  điều gì muốn chia sẻ thêm với bạn bè, thầy cô không?
	- 1-2 HS nêu.

- HS nêu.



ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 35 – TOÁN 4 – CÁNH DIỀU
TOÁN
Tiết 171 + 172: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
 (Tiết 1 + 2 – trang 96)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù
- Củng cố kĩ năng kiểm đếm số lượng và ghi lại kết quả, đọc và nhận xét thông tin trên biểu đồ cột, kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) trong một số trò chơi ngẫu nhiên đơn giản.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động học tập
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về cách đọc, viết, so sánh và thực hiện các phép tính với số tự nhiên.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách đọc, viết, so sánh số tự nhiên; thực hiện các phép tính với số tự nhiên thuận tiện nhất. Vận dụng được kiến thức, kĩ năng vào giải quyết tình huống thực tiễn cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, nghiêm túc, tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
- Đồng xu có hai mặt khác nhau.	
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động: Trò chơi “Nhiệm vụ bí mật”
- GV nêu luật chơi và cách chơi



2. Luyện tập – Thực hành
Bài 1: Rèn kĩ năng kiểm đếm số lượng và ghi lại kết quả.
- Thực hiện với hình thức hỏi đáp
- GV quan sát hỗ trợ  khi cần thiết.
- GV khuyến khích học sinh đặt thêm các câu hỏi liên quan đến những thông tin trên biểu đồ.







Bài 2: Đọc được thông tin và thống kê lại số liệu thông tin đó.
- GV hướng dẫn HS đọc, lấy đúng thông tin cần thiết. 
- Khuyến khích học sinh đặt thêm các câu hỏi có liên quan đến SEA Games 31.
Bài 3: Củng cố kĩ năng thống kê của biểu đồ.
- Khuyến khích HS tìm hiểu các lễ hội tại địa phương và ước lượng số khác tham gia tại lễ hội đó.
Bài 4: Kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) trong một số trò chơi ngẫu nhiên đơn giản.
- GV đặt câu hỏi để HS cảm nhận tính ngẫu nhiên của hoạt động, các khả năng khi thực hiện các hành động ngẫu nhiên.
3. Vận dụng:
Bài 5:  Trò chơi “Tung đồng xu”
- GV hướng dẫn HS quan sát cách ghi lại kết quả sao cho khoa học, dễ kiểm.
	- HS nắm vững luật chơi và tham gia chơi đúng luật, vui vẻ.
- HS kể lại một trò chơi trong đó có sử dụng các thuật ngữ “chắc chắn xảy ra”, “có thể xảy ra”, “không thể xảy ra” để mô tả các khả năng xảy ra của một hoạt động trong trò chơi đó.

* HS thực hiện theo nhóm bàn.
a) HS quan sát số lượng cây ăn quả nhà ông Nguyên mà bạn Nguyên đã ghi lại sau đó hoàn thành vào bảng.
b) Dựa vào bảng thống kê số liệu hoàn thành vào biểu đồ. 
c) Quan sát bảng thống kê và biểu đồ cột, nhận xét về số lượng từng loại cây trong vườn. 
- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- HS so sánh ưu điểm của việc biểu diễn
  số liệu thống kê bằng bảng thống kê và biểu đồ cột.
* HS thực hiện theo nhóm bàn.
a) HS hoàn thành bảng thống kê số liệu.
- Đặt các câu hỏi liên quan đến thông tin số liệu trong bảng thống kê.
- Rút ra nhận xét.

* HS quan sát các thông tin có trên biểu đố, trả lời các câu hỏi.
- HS nói ý nghĩa thống kê của việc sử dụng biểu đồ trong cuộc sống.
- HS phân tích, định lượng từ biểu đồ.
* HS đọc tình huống, quan sát, ghi lại kết quả của 10 lần quay. Nêu số lần thắng của từng bạn.
- HS nêu tại sao lại biết kết quả như vậy.

-  HS đọc kĩ các tình huống, thảo luận và đưa ra dự đoán của mình.
- HS thực hiện tung đồng xu 5 lần, 10 lần và ghi lại kết quả.


4. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
	


----------------------------------------------------------

TOÁN
Tiết 173 + 174: Ôn tập chung
 (Tiết 1 + 2 – trang 99)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Năng lực đặc thù
-  Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh, làm tròn được các số tự nhiên; đọc, viết, so sánh, rút gọn phân số.
- Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính với số tự nhiên, các phép tính với phân số và vận dụng để giải quyết vấn đề thực tế.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng về hình học và đo lường để tính toán, ước lượng giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
- Củng cố kĩ năng, đọc và nhận xét thông tin trên biểu đồ cột; kiểm đếm được số lần lặp lại 
của một khả năng xảy ra (nhiều lần) trong một số trò chơi ngẫu nhiên đơn giản.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động học tập
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về cách đọc, viết, so sánh và thực hiện các phép tính với số tự nhiên.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách đọc, viết, so sánh số tự nhiên; thực hiện các phép tính với số tự nhiên thuận tiện nhất. Vận dụng được kiến thức, kĩ năng vào giải quyết tình huống thực tiễn cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu học tập	
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động: Trò chơi “Đố bạn”
- GV nêu luật chơi và cách chơi
2. Luyện tập – Thực hành
Bài 1: Củng cố cách đọc số tự nhiên, giá trị của chữ số tự nhiên trong số.
- Củng cố cách đọc, rút gọn, so sánh phân số, phân số của một số.
- Củng cố cách đổi đơn vị diện tích.
- Củng cố kiến thức về hình học.
- Củng cố kĩ năng về hình học và đo lường để tính toán, ước lượng giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của bài.
- Tổ chức đánh giá, nhận xét bài của HS.
Bài 2: Củng cố các phép tính với phân số.
- Hướng dẫn HS nhắc lại kiến thức đã học về các phép tính với phân số.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá bài của HS.
Bài 3: Vận dụng kiến thức hình học trong giải toán có lười văn.
- GV hướng dẫn HS phân tích bài toán.
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- Kiểm tra lại, chú ý cho HS những thuật ngữ then chốt : nửa chu vi, trung bình 1m² đất,...
- Tổ chức đánh giá, nhận xét bài của HS.


Bài 4: Củng cố kĩ năng về hình học và đo lường để tính toán, ước lượng để giải 
quyết vấn đề trong cuộc sống.
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của bài.
- Tổ chức đánh giá, nhận xét bài của HS.
Bài 5:  Củng cố kĩ năng, đọc và nhận xét thông tin trên biểu đồ cột; kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần).
- GV đặt câu hỏi để HS cảm nhận tính ngẫu nhiên của hoạt động, các khả năng xảy ra khi thực hiện hành động ngẫu nhiên và kiểm đếm số lần lặp lại.
3. Vận dụng:
Bài 6: Củng cố kĩ năng, đọc và nhận xét thông tin trên biểu đồ cột. 
- GV gợi ý để HS dự đoán tuổi thọ trung bình của người Việt Nam trong 10 năm tiếp theo.
- Tổ chức đánh giá, nhận xét bài của HS.
	- HS nắm vững luật chơi và tham gia chơi đúng luật, vui vẻ theo hình thức cá nhân hoặc nhóm.
* HS làm bài vào phiếu học tập. Trao đổi với bạn cách thực hiện; giải thích tại sao chọn đáp án đó.





* HS thực hiện các phép tính, đổi chéo vở kiểm tra.
- HS báo cáo kết quả bài làm.
* HS đọc bài toán.
- HS phân tích bài toán.
- Viết phép tính thích hợp và trình bày bài giải vào vở.
- HS lên bảng chữa bài.
- Đánh giá, nhận xét, báo cáo kết quả bài làm.
* HS đọc bài toán.
- Thảo luận nhóm 4, nêu tính huống, cách giải quyết phù hợp.
- Báo cáo kết quả thảo luận.
* HS đọc tình huống, quan sát các số trên thẻ và bảng ghi kết quả của 10 lần rút thẻ.
- HS thảo luận, kiểm đếm số lần rút thẻ.
- Báo cáo kết quả.
- HS thực hiện trò chơi trực tiếp để kiểm nghiệm tính ngẫu nhiên của hoạt động.

* HS quan sát biểu đồ, thảo luận nhóm đôi.
- Đặt và trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin trên biểu đồ.
- HS báo cáo kết quả, nhận xét kết quả bài của bạn.


4. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
	


----------------------------------------------------------
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